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PHẦN 1  

CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN  
VỀ ÂM DƯƠNG NGŨ HÀNH CỦA THIÊN CAN,  

ĐỊA CHI VÀ BẢN MỆNH 
1.1. NHẬN XÉT CHUNG 
Sáu mươi hoa Giáp, được cấu thành bởi 10 Thiên can và 12 

Địa Chị. Thiên Can và Địa chi cũng được phân định Âm Dương 
ngũ hành rõ ràng.  

Từ việc ghi nhớ các thuật ngữ, quy ước của nội dung này, 
giúp ta phân biệt được Âm (Dương) Nam, Dương (Âm) Nữ để 
tiến hành phép an sao trong Tử Vi. 

1.2. CÁC THUẬT NGỮ CẦN NHỚ VỀ ÂM DƯƠNG NGŨ 
HÀNH CỦA 10 THIÊN CAN VÀ 12 ĐỊA CHI 
1.2.1. Phân định tuổi Âm hay Dương 
a. Phân định Âm Dương theo Thiên Can của năm sinh 
Được tổng hợp trong Bảng sau: 

Dương Giáp Bính Mậu Canh Nhâm 
Âm Ất Đinh Kỷ Tân Quý 
Bảng 1-1: Phân định Âm Dương của Thiên Can 

b. Phân Âm Dương theo Địa Chi của năm sịnh 
Được tổng hợp trong Bảng sau: 

Dương Tý Dần Thìn Ngọ Thân Tuất 
Âm Sửu Mão Tị Mùi Dậu Hợi 

Bảng 1-2: Phân định Âm Dương của Địa Chi 
Việc phân biệt tuổi Âm hay Dương theo hai cách trên đều có 

kết quả như nhau và được định nghĩa như sau: 
Nếu là nam, tuổi Dương thì gọi là Dương Nam, tuổi Âm thì gọi 

là Âm Nam.  
Nếu là nữ, tuổi Dương thì gọi là Dương Nữ, tuổi Âm thì gọi là 

Âm Nữ. 
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1.2.2. Phân định Ngũ sắc, Ngũ hành, Bát quái và  
Phương hướng 
Được tổng hợp trong Bảng sau: 

Chi Ngũ Sắc Ngũ 
hành 

Bát 
Quái Phương Hướng 

Tý  Đen Thủy Khảm Chính Bắc 
Sửu Vàng Thổ - Đông Bắc thiên Bắc 
Dần Cấn Đông Bắc thiên Đông 
Mão 

Xanh Mộc 
Chấn Chính Đông 

Thìn Vàng Thổ - Đông Nam thiên Đông 
Tị Tốn Đông Nam thiên Nam 

Ngọ 
Đỏ Hỏa 

Ly Chính Nam 
Mùi Vàng Thổ - Tây Nam thiên Nam 
Thân Khôn Tây Nam thiên Tây 
Dậu 

Trắng Kim 
Đoài Chính Tây 

Tuất  Vàng Thổ - Tây Bắc thiên Tây 
Hợi Đen Thủy Càn Tây Bắc thiên Bắc 
Bảng1-3: Phân định Ngũ sắc, Bát quái và Phương hướng 
1.2.3. Phân định hợp, phá của Thiên Can 
Mười Thiên Can được chia ra các cặp Thiên Can hợp, phá 

như sau: 
Thiên Can Hợp nhau Thiên Can Phá nhau 

Giáp hợp Kỷ 
Ất hợp Canh 
Bính hợp Tân 
Đinh hợp Nhâm 
Mậu hợp Quý 

Giáp phá Mậu 
Ất phá Kỷ 
Bính phá Canh 
Đinh phá Tân 
Mậu phá Nhâm 

Kỷ phá Quý 
Canh phá Giáp 
Tân phá Ất 
Nhâm phá Bính 
Quý phá Đinh 

Bảng 1-4: Thiên Can hợp, phá 
1.2.4. Phân định các nhóm, hợp xung của Địa chi 
a. Các nhóm của Địa Chi 
Tứ sinh: Dần Thân Tị Hợi; 
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Tứ mộ: Thìn Tuất Sửu Mùi; 
Tứ tuyệt: Tý Ngọ Mão Dậu. 
b. Tam hợp của Địa Chi 
- Tam hợp: Dần Ngọ Tuất; - Tam hợp: Tị Dậu Sửu; 
- Tam hợp: Thân Tý Thìn; - Tam hợp: Hợi Mão Mùi. 

c. Nhị hợp của Địa Chi 
- Tý hợp Sửu; - Tình hợp Dậu; 
- Dần hợp Hợi; - Tị hợp Thân; 
- Mão hợp Tuất; - Ngọ hợp Mùi. 

d. Xung nhau của Địa Chi 
- Tý xung với Ngọ; - Tỵ xung với Hợi; 
- Mão xung với Dậu; - Thìn xung với Tuất; 
- Dần xung với Thân; - Sửu xung với Mùi. 
1.2.5. Phân định Ngũ hành và quy luật Sinh Khắc của 
Ngũ hành 
Ngũ hành bao gồm các hành: Kim Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ  

trong đó: 
Kim: là vàng hay các kim loại;  
Mộc: là gỗ hay các thảo mộc;  
Thủy: là nước hay các chất lỏng;  
Hỏa: là lửa hay khí nóng;  
Thổ: là đất đá.  
Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy dưỡng Mộc, Mộc 

sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim. 
Ngũ hành tương khắc : Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ 

khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim. 
1.3. PHƯƠNG PHÁP TÌM BẢN MỆNH 
Khi đã rõ tuổi của hàng Can, Chi, muốn tìm xem Bản mệnh 

thuộc Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ xem bảng sau: 
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 

Giáp Tý Mậu Thìn Bính Tý Bính Dần Canh Ngọ 
Ất Sửu Kỷ Tị Đinh Sửu Đinh Mão Tân Mùi 

Giáp Ngọ Mậu Tuất Bính Ngọ Bính Thân Canh Tý 
Ất Mùi Kỷ Hợi Đinh Mùi Đinh Dậu Tân Sửu 
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Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ 

Nh.Thân Nhâm Ngọ Giáp Thân Giáp Tuất Mậu Dần 
Quý Dậu Quý Mùi Ất Dậu Ất Hợi Kỷ Mão 

Nhâm Dần Nhâm Tý Giáp Dần Giáp Thìn Mậu Thân 
Quý Mão Quý Sửu Ất Mão Ất Tị Kỷ Dậu 
Canh Thìn Canh Dần Nhâm Thìn Mậu Ngọ Bính Tuất 

Tân Tị Tân Mão Quý Tị Kỷ Mùi Đinh Hợi 
Canh Tuất Canh Thân Nhâm Tuất Mậu Tý Bính Thìn 
Tân Hợi Tân Dậu Quý Hợi Kỷ Sửu Đinh Tị 

Bảng 1-5: Bản tổng hợp bản Mệnh của 60 hoa giáp 
Việc xác định Ngũ hành bản Mệnh trong Tử Vi rất quan 

trong. Dựa vào Bản Mệnh để xem xét xem ta thuộc bố cục của 
sao, bộ sao nào từ đó có định hướng để xem xét luận giải.  

Để ghi nhơ được Bảng tổng hợp trên rất khó khăn. Đa phần 
cần bảng để tra cứu. Tuy nhiên không phải khi nào chúng ta 
cũng có Bảng và mang theo để tra cứu. Do đó cần có phương 
pháp ghi nhớ mỗi khi cần thiết và tiện cho việc ứng dụng, nghiên 
cứu, xem xét. Sau đây xin giới thiệu một phương pháp tìm  
Bản Mệnh. 

Để hiểu được trước hết cần ghi nhớ được vị trí của 12 Địa 
Chi qua hai phương pháp an trên giấy và trên bàn tay như sau: 
 

Tị Ngọ Mùi Thân 

Thìn Dậu 

Mão 
Thiên Bàn 

Tuất 

Dần Sửu Tý Hợi 
 

 
Phương pháp an trên giấy   Phương pháp an trên bàn tay 

Hình 1-1: Vị trí 12 cung và vị trí Thập nhị chi trên Địa Bàn 
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        Bước 1: Xác định Thiên Can trên lòng bàn tay 

 
Hình 1-2: Định lệ  

Thiên Can trên lòng bàn tay 

         
 
 
 
   Trong đó: 
    Cung Tí đọc Giáp - Ất. 
    Cung Sửu đọc Bính - Đinh. 
    Cung Dần đọc Mậu - Kỷ. 
    Cung Mão đọc Canh - Tân. 
    Cung Thìn đọc Nhâm - Quý. 

        Bước 2: Xác định Địa Chi trên lòng bàn tay 

 
Hình 1-3: Định lệ  

Địa Chi trên lòng bàn tay 

    Trong đó: 
    Cung Tí đọc Tí - Sửu. 
    Cung Thìn đọc Dần - Mão. 
    Cung Mão đọc Thìn - Tị. 
    Cung Tí đọc Ngọ - Mùi. 
    Cung Thìn đọc Thân - Dậu. 
    Cung Mão đọc Tuất - Hợi. 
    Lưu ý: Địa chi ở đây được 
an ngược chiều kim đồng hồ từ 
Tý đến Thìn rồi Mão và lập lại 
chu kỳ trên cho hết 12 Địa chi. 

Bước 3: Xác định Ngũ Hành 
Từ cung Địa chi (địa chi của lá số cần xác định) này đọc 

thuận theo chiều kim đồng hồ năm cung đó các Ngũ hành là Kim 
- Thủy - Hỏa - Thổ - Mộc gặp Thiên Can (của tuổi cần xác 
định) ở đâu lấy Ngũ hành đó làm Ngũ hành của Hoa giáp. 

Ví dụ 1: Xác định Bản Mệnh của tuổi Nhâm Tuất; 
Theo bước 1, “Hình 1-2” Can Nhâm thuộc Cung Thìn 
Theo bước 2, “Hình 1-3” Chi Tuất thuộc cung Mão. 
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Theo bước 3, tại vị trí Chi Tuất thuộc Mão (Hình 1-3) kể là 

Thủy đếm thuân theo Thiên Can (Hình 1-2) đến cung Thìn thuộc 
Nhâm Quý. Do vậy Nhâm Tuất thuộc Thủy Mệnh. 

Ví dụ 2: Xác định Bản Mệnh của tuổi Bính Dần; 
Theo bước 1, “Hình 1-2” Can Bính thuộc Cung Sửu 
Theo bước 2, “Hình 1-3” Chi Dần thuộc cung Thìn. 
Theo bước 3, tại vị trí Chi Dần thuộc Sửu (Hình 1-3) kể là 

Thủy đếm thuân theo Thiên Can (Hình 1-2) đến cung Sửu thuộc 
Bính Đinh. Do vậy Bính Dần thuộc Hỏa Mệnh. 

1.4. XÁC ĐỊNH CAN CHI CỦA KHI BIẾT SỐ NĂM 
Để thực hiện phép xác định này ta cần ghi nhớ một số 

nguyên tắc sau: 
Nguyên tắc 1: Ghi nhớ các vị trí đinh danh của Địa Chi trên 

Địa bàn (Hình 1-1); 
Nguyên tắc 2: Được thực hiên trong chu kỳ của 100 (một 

thế kỷ) tính từ năm đầu tiên: 100, 200, 300, 
…1900,…2000,...3000,…; 

Nguyên tắc 3: Ghi nhớ 09 bội số của 12 trong 100 năm bao 
gồm: 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96; 

Nguyên tắc 4: Ghi nhớ các số cuối của năm tương ứng với: 
0-Canh,  
1-Tân, 2-Nhâm, 3-Quý, 4-Giáp, 5-Ất, 6-Bính, 7-Đinh, 8-Mậu,  
9-Kỷ. 

Các bược thực hiện 
Bước 1: Giữ lại hai số cuối của năm, các số còn lại thực hiện 

phép cồng dồn với nhau sao cho kết quả có giá trị nhỏ hơn 10. 
Bước 2: Kết quả của Bược 1 đem chia cho 3 nếu: 
- Kết quả không dư: khởi tại cung Thân; 
- Kết quả dư 1: khởi tại cung Tý 
- Kết quả dư 2: khởi tại cung Thìn.  
Bước 3: Từ kết quả của “Bước 2” dùng hai số cuối của năm 

kết hợp với các “Nguyên tắc 1, 3, 4” để thực hiện phép tìm Can 
Chi của năm. 
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Khi áp dụng Bước 3 cần lưu ý: sử dụng bội số của 12 

(Nguyên tắc 3) có giá trị gần nhất với hai số cuối của năm cần 
tìm. Từ cung khởi “Bước 3” đếm tiến hay lùi đến năm cần tìm để 
xác định Địa Chi kết hợp với Nguyên tắc 4 để xác định Thiên 
Can. 

Ví dụ 1: Xác định Thiên Can, Địa Chi của năm 2012 
Bước 1: giữ lại hai số cuối (12) sử dụng các số còn lại (20) 

để thực hiện phép tính công dồn: 20=2+0=2; 
Bước 2: Kết quả của “Bược 1”(2) đem chia cho 3, ta được 

kết quả: 2:3=0,6 dư 2 do vậy cung khởi là cung Thìn.  
Theo “Nguyên tắc 3” thì 12 là cung Thìn, theo “Nguyên tắc 

4” số cuối cung của năm là 2 nên là “Nhâm” do vậy: 
Năm 2012 là năm Nhâm Thìn. 
Ví dụ 1: Xác định Thiên Can, Địa Chi của năm 39287 
Bước 1: giữ lại hai số cuối (87) sử dụng các số còn lại (392) 

để thực hiện phép tính công dồn: 392=3+9+2=14=1+4=5; 
Bước 2: Kết quả của “Bược 1”(2) đem chia cho 3, ta được 

kết quả: 5:3=1 dư 2 do vậy cung khởi là cung Tý.  
Theo “Nguyên tắc 3” thì 87 có giá trị gần với bội số 84 của 

12 nên từ cung Tý kể là Tý đếm lùi 4 cung kể cả cung Tý ta có 
cung cần xác định là cung Dậu, theo “Nguyên tắc 4” số cuối 
cung của năm là 7 nên là “Đinh” do vậy: 

Năm 39287 là năm Đinh Dậu. 
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PHẦN 2  

CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN TRONG TỬ VI 
2.1. NHẬN XÉT CHUNG 
Thực tế lá số Tử Vi có hình tròn. Để việc xem xét thuận mắt 

và dễ dàng trong việc chấm lá sô nên lá số Tử Vi được chuyển 
thành hình Vuông hay Chữ nhật cho tiện.  

Trên lá số Tử Vi phần ô vuông ở giữa là Thiên bàn; dùng để 
ghi các thông tin cơ bản của đương số như: Họ và tên, Ngày 
tháng năm sinh, Giờ sinh,… 
 

Tị Ngọ Mùi Thân 

Thìn Dậu 

Mão 

Họ và tên:… 
Ngày thang năm:.. 
Giờ sinh:…. 
….. Tuất 

Dần Sửu Tý Hợi 
 

Phương pháp an trên giấy Phương pháp an trên bàn tay 
Hình 2-1: Vị trí 12 cung và vị trí Thập nhị chi trên Địa Bàn 

Mười hai cung số bao quanh Thiên bàn được gọi là Địa bàn. 
Địa bàn để ghi 12 cung của Tử Vi. Phần Địa bàn bao gồm 12 Địa 
chi từ Tý đến Hợi và được chia làm 4 hướng chính trong đó: 
Cung tý thuộc Bắc (Khảm), Ngọ thuộc Nam (Ly), Mão thuộc 
Đông (Chấn) và Dậu (Đoài) thuộc Tây.  

2.2. CÁC LƯU Ý CẦN NHỚ 
Chúng ta cần lưu ý một số cách viết trong cách luận Tử Vi 

và các nội dung khác của cuốn sánh. Cần phân định rõ để tránh 
nhầm lẫn giữa các Sao, Cung, thuật ngữ với nhau và để hiểu 
được cách viết khi tiếp cận các Tài liệu Tư Vi được cung cấp: 

Các ngôi sao trong Tử Vi đều viết “in hoa” để có thể dễ dàng 
nhận biết các sao, bộ sao khi đọc, học, nghiên cứu: Ví dụ: viết 
PHÁ QUÂN chứ không viết Phá Quân 
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Tử Vi: ý nói là môn Khoa Học Tử Vi 
TỬ VI: đang nói về ngôi sao TỬ VI trong Khoa học Tử Vi 
Các định danh về 12 Cung viết: Mệnh, Phụ Mẫu (Phụ), 

Phúc Đức (Phúc), Điền Trạch (Điền), Quan Lộc (Quan), Nô Bộc 
(Nô), Thiên Di (Di), Tật Ách (Tật hay Ách), Tài Bạch (Tài), Tử 
Tức (Tử), Phu Thê (Phối), Huynh Đệ (Bào). 

Các định danh về Địa Chi viết: Tý, Sửu Dần, Mão, Thìn, 
Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuât, Hợi. Cần lưu ý cách viết hai 
cung Tý (chứ “y” dài) và Tị (chữ “i” ngắn). 

Không gọi các sao (không phải là Chính tinh) là Phụ 
tinh, gọi chung là: Bàng tinh (Bàng Tinh), Cát tinh (Cát Tinh), 
Hung tinh (Hung Tinh), Sát tinh (Sát Tinh), Tứ sát (Tứ Sát) (chữ 
cái đầu tiên hoặc hai chữ cái đầu của hai từ viết “hoa”). 

Viết “Chính tinh” hoặc “Chính Tinh” chứ không viết 
“CHÍNH TINH” hay “chính tinh” 

Cách ghi Hạn: Đại Hạn, Tiểu Hạn, Mệnh Hạn (Viết “hoa” 
hai chứ đầu của hai từ). 

Cung “an Thân” được phân biệt với cung “Thân” (Địa 
Chi) bằng chữ “an” 

Kết luận 
Tất cả các sao trong Tử Vi được viết hoa. 
Các thuật ngữ được viết hoa chữ cái đầu của từ thứ nhất 

hoặc cả chữ cái đầu của từ thứ nhất và chữ cái đầu của từ thứ 2. 
2.3. CÁC THUẬT NGỮ CẦN NHỚ 
Các thuật ngữ về Thiên Can, Địa Chi và quan hệ giữa các Thiên 

Can, Địa Chi sử dụng trong Tử Vi cũng được phân định giống như 
các thuật ngữ cơ bản về âm dương ngũ hành của Thiên Can và Địa 
Chi trong Phần 1. Ngoài ra trong Tử Vi sử dụng một số thuật ngữ 
cơ bản khác sẽ được hệ thống trong các mục tiếp theo sau đây. 

2.3.1. Thuật ngữ 12 Địa Chi 
Tứ Mộ: bốn cung Thìn Tuất Sửu Mùi luôn luôn có sao Mộ 

đóng gọi là Tứ mộ, các tuổi kể trên cũng thường gọi là Tứ mộ 
cho ngắn gọn. 
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Tứ Chính: bốn cung Tý Ngọ Mão Dậu gọi là Tứ chính, chỉ 

đúng 4 hướng. 
Tứ Sinh, Tứ Tuyệt: bốn cung Dần Thân Tị Hợi vì luôn 

luôn các sao SINH và TUYỆT luôn luôn đóng tại đây. Cung có 
sao TUYỆT (mất hẳn, bế tắt) là cung Tuyệt xứ. Cung Hợi cũng 
bị gọi là Tuyệt xứ, nếu có TRƯỜNG SINH đóng gọi là cách 
Tuyệt xứ phùng Sinh, bế tắc lại thông, tức là các trường hợp  
Mộc Tam Cục. 

Nếu gọi theo thứ tự từ cung Dần, qua Sửu đến Tý là Sinh, 
Mộ, Chính chứ không phải là Sinh Mộ Tuyệt như các sách đã 
viết. Sao TRƯỜNG SINH đóng tại 4 cung Tứ Sinh, nơi nào bị 
TUYỆT mới gọi là tuyệt xứ. 

Củng chiếu: một sao Tam hợp chiếu và 1 sao Xung chiếu, 
hay một sao Nhị hợp, Lục hội (cùng nhóm). Các sao từ Nhị hợp, 
Lục hội chiếu về cũng gọi là Củng chiếu. Để phân biệt với các 
trường hợp Tam hợp chiếu, Xung chiếu gọi là Củng chiếu. Rất 
dễ gặp với HỎA LINH, các cách Song LỘC, Minh LỘC ám 
LỘC, KHOA Minh LỘC ám. 

Hội họp: là từ người viết hay dùng, để bất kỳ các trường 
hợp chiếu về Mệnh từ các cung Xung chiếu và Tam hợp chiếu. 

Nhị hợp, Ám hợp: hai phần Địa bàn đối xứng nhau qua trục 
Tung “Hình 2-2” được gọi là thế Nhị hợp bao gồm: Tý với Sửu. 
Dần với Hợi, Mão với Tuất, Thìn với Dậu, Tị với Thân, Ngọ với 
Mùi. Hợp nhau chưa chắc đã là tốt, quan trong là đem lại họa 
hay phúc cho nhau. Không phân biệt được hợp hay bị hợp. 

Vô Chính Diệu: các cung trong Tử Vi không có Chính tinh 
được gọi là Vô Chính Diệu. Cung Vô Chính Diệu như một ngôi nhà 
vô chủ, như một con người không có lập trường rõ ràng. Vì thế nó 
bị ảnh hưởng của chính tinh xung chiếu.  
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Tị Ngọ Mùi Thân 
Thìn Dậu 
Mão 

  

Tuất 
Dần Sửu Tý Hợi 

Hình 2-2:Bản đồ thế Nhị hợp của 12 Địa chi 
Lục hội: hai phần Địa bàn đối xứng nhau qua trục Hoành 

“Hình 2-3” được gọi là thế Lục hội bao gồm: Tý với Mùi, Sửu 
với Ngọ, Dần với Tị, Mão với Thìn, Thân với Hợi, Dậu với Tuất. 
Các sách thường dùng từ Lục hại. Người viết dung từ Lục hội 
cũng hội họp với nhau chắc gì đã hại, tùy thuộc vào Hung Cát 
tinh. Gieo 1 ấn tượng xấu như thế là không tốt. 

Tị Ngọ Mùi Thân 
Thìn Dậu 
Mão 

  

Tuất 
Dần Sửu Tý Hợi 

Hình 2-3: Bản đồ thế Lục hội của 12 Địa chi 
Tam hợp: từ vị trí một cung bất kỳ trên Địa bàn đếm thuận 

và nghich đến cung thứ 5 thì được gọi là 3 cung Tam hợp với 
nhau bao gồm các Tam hợp: Tam hợp Dần Ngọ Tuất, Tam hợp 
Thân Tý Thìn, Tam hợp Hợi Mão Mùi và Tam hợp Tị Dậu Sửu. 
Các Tam hợp được thể hiện qua “Hình 2-4”. 

Tị Ngọ Mùi Thân 
Thìn Dậu 
Mão   Tuất 
Dần Sửu Tý Hợi 

Hình 2-4:Bản đồ Tam hợp của 12 Địa chi 
Xung chiếu: hai cung đối nhau trên Địa bàn được kể là 

xung chiếu nhau bao gồm: Tý với Ngọ, Sửu với Mùi, Dần với 
Thân, Mão với Mùi, Thìn với Tuất, Tị với Hợi. Thế xung chiếu 
được thể hiện qua “Hình 2-5”. 
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Tị Ngọ Mùi Thân 
Thìn Dậu 
Mão 

  

Tuất 
Dần Sửu Tý Hợi 

Hình 2-5: Bản đồ Xung chiếu của 12 Địa chi 
2.3.2. Thuật ngữ các cung trong Tử Vi 
Các cung chỉ về người: dùng để mô tả nhanh các cung Phụ, 

Nô, Tử, Huynh, Phối. 
Các cung tài sản: muốn nói các cung Điền và Tài. 
Các cung ban ngày và ban đêm 
Chỉ dùng để lý luận cho bộ NHẬT NGUYỆT, HỎA LINH 

và Vận Hạn. Trăng thì sáng về đêm, ngày thì cần Mặt trời. HỎA 
LINH là 2 sao chủ lịnh lạc khẩn cấp, về đêm là quá khẩn, còn là 
2 sao chủ giận và hờn. Đêm khuya không ngủ lại giận với hờn nó 
đáng sợ hơn là ban ngày. HỎA LINH còn là sao lửa cháy nhanh 
vì thế ban đêm khó cứu hơn ban ngày. 

Vận Hạn, Đại Hạn đóng ở cung ban ngày nổi bật hơn là các 
cung ban đêm. 

Các cung ban ngày: từ Dần Mão Thin Ti Ngọ Mùi. 
Các cung ban đêm: từ Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu. 
Dương cung và Âm cung 
Các cung Dương: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất. Các tuổi 

kể trên cũng được gọi là tuổi Dương (Dương nam hoặc  
Dương nữ). 

Các cung Âm: Sửu, Mão, Tị, Mùi, Dậu, Hợi. Các tuổi kể 
trên cũng được gọi là tuổi Âm (Âm nam hoặc Âm nữ). 

Ngũ hành các cung 
- Cung Thổ: bốn cung Thìn Tuất Sửu Mùi; 
- Cung Kim: hai cung Thân, Dậu; 
- Cung Thủy: hai cung Hợi, Tý; 
- Cung Mộc: hai cung Dần, Mão; 
- Cung Hỏa: hai cung Tị Ngọ. 
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Các cường cung và nhược cung 
Cường cung: bao gồm các cung Mệnh, Phúc, Quan, Di,  

Tài, Phối; 
Nhược cung: các cung còn lại bao gồm Phụ, Điền, Nô, Tật, 

Tử, Huynh. 
Các sao tài năng, thành công nằm ở cung cường mới đáng 

quí. Nếu nằm ở các cung nhược là cung của người, may ra mình 
cũng được thụ hưởng. 

Các Tam hợp  
Cũng giống như cách tìm Tam hợp của 12 Địa chi, các cung 

cách nhau 5 cung kể từ cung bắt đầu đến cung kết thúc được gọi 
là Tam hợp. Mười hai cung trong Tử Vi có 04 Tam hợp như sau:  

- Tam hợp Mệnh Tài Quan (đọc theo chiều nghich) hay 
Mệnh Quan Tài (theo chiều thuận); 

- Phụ Tử Nô (chiều nghịch) hay Phụ Nô Tử (chiều thuận); 
- Bào Tật Điền (chiều nghịch) hay Bào Điền Tật  

(chiều thuận); 
- Phúc Phối Di (chiều nghịch) hay Phúc Di Phối  

(chiều thuận). 
Các xung chiếu 
Hai cung đối nhau trong Tử Vi được kể là xung chiếu nhau 

và bao gồm các Cung sau; 
- Mệnh và Di; 
- Phụ và Tật; 
- Phúc và Tài; 

- Điền và Tử; 
- Quan và Phối; 
- Nô và Bào. 

Mệnh: là tư tưởng, là chí hướng, tính cách và khả năng của 
con người; Mệnh mỗi người có một hướng đi rất rõ ràng, trong 
vô thức ta vẫn đi rất đúng hướng. Mệnh là “cái hồn” của ta, cái 
chí của ta. Có người Mệnh chẳng là cái gì, nhưng Thân họ sướng 
vẫn cứ sướng. Cần chi tài năng cứ sinh ra làm cậu ấm, cô chiêu 
ưa chi có nấy, không lo phần nhà cửa (cha mẹ chỉ lo đừng quậy 
là được). 
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Để an được cung Mệnh cần biết Tháng sinh và Giờ sinh. Vị 

trí cung Mệnh được an như sau: 
Bắt đầu từ cung Dần là tháng Giêng, đếm theo chiều 

thuân đến tháng sinh, rồi từ cung ấy, gọi là giờ Tý, đếm theo 
chiều nghịch đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào an Mệnh ở 
cung đó. 

Các cung tiếp theo được an từ vị trí cung Mệnh theo nguyên 
tắc như sau: Từ vị trí cung Mệnh theo chiều thuận (thuận kim 
đồng hồ) an lần lượt các cung: Phụ Mẫu (Phụ), Phúc Đức 
(Phúc), Điền Trạch (Điền), Quan Lộc (Quan), Nô Bộc (Nô), 
Thiên Di (Di), Tật Ách (Tật hay Ách), Tài Bạch (Tài), Tử 
Tức (Tử), Phu Thê (Phối), Huynh Đệ (Bào). 

Thân: là thân thể, thân phận, xác thân, xác thịt là con người 
thật của ta, thân đóng tại đâu ta chịu ảnh hưởng tại đó. Cái tốt 
đẹp tụ tập tại cung Thân chỉ sướng Tấm Thân thôi. Không đem 
lại Vinh Quang cho Mệnh. Tạm thời bạn nên chấp nhận Thân là 
thể xác còn phần minh chứng ở phần tiếp theo. 

Thân cần nhất là sự khỏe mạnh để chuyên chở cái Mệnh, 
như câu người ta nói “Một tinh thần mạnh khỏe trong một thân 
thể tráng kiện”. Một tinh thần chọc trời khuấy nước nằm bẹp dí 
trên giường ai mà sợ, thương hại thì có. Chỉ cần một thân thể 
bình thường thôi là quý với một ý chí hơn người là tốt. Một thân 
thể hùng vĩ, khôi ngô đầu óc thiếu trình độ thì làm… vệ sỹ. Dẫu 
sao cũng sướng kề cận quý nhân. Tệ nữa làm bốc vác,… 

Cung an Thân được an theo Tháng và Giờ sinh 
Bắt đầu từ cung Dần, là tháng Giêng, đếm theo chiều 

thuận đến tháng sinh, từ ấy gọi là giờ Tý, đếm theo chiều 
thuận đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào an Thân ở cung đó. 

  Thân chỉ có thể an vào Mệnh, Phu Quân, Quan Lộc, Thiên 
Di, Tài Bạch, Phu Thê và Phúc Đức. 

Có thể nhận biết ví trị cung an Thân qua Giờ sinh như sau: 
- Sinh giờ Tý, Ngọ Mệnh và Thân đồng cung; 
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- Sinh Giờ Sửu, Mùi cung Thân an tại Phúc Đức (Phúc); 
- Sinh Giờ Dần, Thân cung Thân an tại Quan Lộc (Quan); 
- Sinh Giờ Mão, Dậu cung Thân an tại Thiên Di (Di); 
- Sinh Giờ Thìn, Tuất cung Thân an tại Tài Bạch (Tài). 
- Sinh Giờ Tị, Hợi cung Thân an tại Phu Thê (Phối). 
2.4. HẠN 

Hạn là cung Mệnh+Thân thứ 2. 
2.5. ĐỊNH GIỜ SINH TRONG TỬ VI 

Lá số Tử Vi được lập thành trên cơ sở Ngày Tháng Năm và 
Giờ sinh Âm lịch. Nếu có ngày tháng năm và giờ Dương lịch thì 
ta phải chuyển sang Âm lịch trước rồi mới lập lá số. 

Để chuyển ngày tháng năm Dương lịch sang Âm lịch thì ta 
cần cuốn lịch để chuyển đổi. 

Để chuyển giờ sinh Dương lịch sang giờ Âm lịch thì ta căn 
cứ vào qui định sau: 
Giờ Thời gian 

Tý Từ 11h(pm) tức là 23h đến trước 1h(am) tức là 1h sáng 
Sửu Từ 1h(am) tức là 1h sáng đến trước 3h(am) tức là 3h sáng 
Dần Từ 3h(am) tức là 3h sáng đến trước 5h(am) tức là 5h sáng 
Mão Từ 5h(am) tức là 5h sáng đến trước 7h(am) tức là 7h sáng 
Thìn Từ 7h(am) tức là 7h sáng đến trước 9h(am) tức là 9h sáng 
Tị Từ 9h(am) tức là 9h sáng đến trước 11h(am) tức là 11h sáng 
Ngọ Từ 11h(am) tức là 11h sáng đến trước 1h(pm) tức là 13h chiều 
Mùi Từ 1h(pm) tức là 13h chiều đến trước 3h(pm) tức là 15h chiều 
Thân Từ 3h(pm) tức là 15h chiều đến trước 5h(pm) tức là 17h chiều 
Dậu Từ 5h(pm) tức là 17h chiều đến trước 7h(pm) tức là 19h tối 
Tuất Từ 7h(pm) tức là 19h tối đến trước 9h(pm) tức là 21h tối 
Hợi Từ 9h(pm) tức là 21h tối đến trước 11h(pm) tức là 23h tối 

Bảng 2-1: Bảng quy ước giờ sinh trong Tử Vi 
Như vậy mỗi giờ Âm lịch có thời gian bằng hai giờ Dương 

lịch và nếu sinh từ 11 giờ đêm (23h-pm) trở đi thì ngày sinh coi 
như là sinh vào ngày hôm sau. 
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Chú ý: 
Cần phải điều chỉnh lại giờ sinh cho chính xác trước khi 

chuyển đổi giờ vì giờ Dương lịch của Việt Nam có thay đổi tăng 
lên so với thực tế: 

Từ 1/1/1943 đến 31/3/1945 thì giờ sinh cần giảm một giờ;  
Từ 1/4/1945 đến 31/3/1947 thì giờ sinh cần giảm hai giờ;  
Từ 1/4/1947 đến 30/6/1955 thì giờ sinh cần giảm một giờ; 
Từ  1/1/1960 đến khoảng 1977 thì giờ sinh cần giảm một giờ 

(chỉ áp dụng cho miền Nam). 
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PHẦN 3  

CÁC SAO TRONG TỬ VI 
3.1. NHẬN XÉT CHUNG 

Dựa vào cách an sao của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của Trần 
Đoàn thì số lượng sao trong Tử Vi chỉ có 85 sao. Tuy nhiên trong 
phạm vi nghiên cứu vẫn chọn ra một số sao của các môn phái khác 
đã nghiệm chứng rất đúng lại có cả các câu phú bổ sung, chứng tỏ 
được người ta thừa nhận rất lâu như: ĐÀO HOA, KIẾP SÁT, CÔ 
THẦN, QUẢ TÚ, LƯU HÀ, ÂN QUANG, THIÊN QUÝ, THIÊN 
LA, ĐỊA VÕNG. 

Trong phạm vi của tài liệu này, chúng ta sẽ nghiên cứu 93 sao. 
Ngoài ra còn có các nhóm an 104 sao, 110 sao đến cả 150 cũng có 
tuy nhiên chúng ta không xem xét. 

3.2. CÁC SAO TRONG PHẠM VI NGHIÊN CỨU  
Về cơ bản trong Tử Vi các sao được chia ra thành các Vòng, bộ 

và nhóm sao như sau: 
Vòng TỬ VI tinh hệ gồm: 6 sao; 
Vòng THIÊN PHỦ tinh hệ gồm: 8 sao; 
Vòng THÁI TUẾ gồm: 5 sao; 
Vòng LỘC TỒN gồm: 5 sao; 
Vòng BÁC SỸ gồm: 12 sao; 
Vòng TRƯỜNG SINH gồm 12 sao; 
 Ngoài ra là các sao được an cố định theo Can, Chi, Ngày, 

Tháng, Giờ khác được tổng hợp trong “Bảng 3-1” dưới đây: 
Stt Tên sao An theo Ng.hành Gh.chú 
A Chính tinh 14   
I Vòng TỬ VI 6  
1 TỬ VI Cục và Ngày sinh Thổ   

2 L.TRINH An theo TỬ VI Hỏa   

3 TH.ĐỒNG n/t Thủy   

4 VŨ KHÚC n/t Kim   
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Stt Tên sao An theo Ng.hành Gh.chú 
5 TH.DƯƠNG n/t Hỏa   

6 THIÊN CƠ n/t Mộc   

II Vòng THIÊN PHỦ 8  

1 THIÊN PHỦ n/t Thổ   

2 THÁI ÂM n/t Thủy   

3 TH.LANG n/t Mộc   

4 CỰ MÔN n/t Thủy   

5 TH.TƯỚNG n/t Thủy   

6 TH.LƯƠNG n/t Mộc   

7 THẤT SÁT n/t Kim   

8 PHÁ QUÂN n/t Thủy   

B Nhóm sao thể hiện tính cách 20   
I Vòng THÁI TUẾ 5  
1 THÁI TUẾ Hỏa   

2 TANG MÔN Mộc   

3 QUAN PHÙ Hỏa   

4 BẠCH HỔ Kim   

5 Đ.KHÁCH 

An theo Địa Chi 

Hỏa   

II Nhóm sao cùng đặc tính với vòng THÁI TUẾ 15  

1 ĐÀO HOA Mộc   

2 H.LOAN Thủy   

3 THIÊN HỶ  Thủy   

4 CÔ THẦN Thổ   

5 QỦA TÚ Thổ   

6 TH.ĐỨC Hỏa   

7 NG.ĐỨC Hỏa   

8 TH.KHỐC Thủy   

9 THIÊN HƯ Thủy   

10 LONG TRÌ Thủy   

11 PH.CÁC 

An theo Địa Chi 

Mộc   
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Stt Tên sao An theo Ng.hành Gh.chú 
12 HOA CÁI Kim   

13 KIẾP SÁT Hỏa   

14 PHÁ TOÁI Hỏa   

15 THIÊN MÃ Hỏa   

C Nhóm sao thể hiện nghề 24   
I Vòng BÁC SỸ 12  
1 BÁC SỸ Thủy   

2 LỰC SỸ Hỏa   

3 TH.LONG Thủy   

4 TIỂU HAO Hỏa   

5 T.QUÂN Mộc   

6 TẤU THƯ Kim   

7 PHI LIÊM Hỏa   

8 HỶ THẦN Hỏa   

9 BỆNH PHÙ Thổ   

10 ĐẠI HAO Hỏa   

11 PHỤC BINH Hỏa   

12 QUAN PHỦ 

An theo Thiên Can 

Hỏa   

II Vòng LỘC TỒN 5  

1 LỘC TỒN An theo Thiên Can Thổ   

2 K.DƯƠNG An trước LỘC TỒN Kim   

3 ĐÀ LA An sau LỘC TỒN Kim   

4 QUÔC ẤN An theo LỘC TỒN Thổ   

5 Đ.PHÙ An theo LỘC TỒN Mộc   

III Nhóm sao cùng đặc tính với Vòng L.TỒN- BÁC SỸ 7  

1 TRIỆT Theo Thiên Can Kim   

2 TUẦN  10 năm từ Can Giáp đến Quý Hỏa   

3 LƯU HÀ Theo Thiên Can Thủy   

4 HOÁ LỘC Mộc   

5 HOÁ QUYỀN 

Theo Thiên Can 

Mộc   
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Stt Tên sao An theo Ng.hành Gh.chú 
6 HOÁ KHOA Mộc   

7 HOÁ KỴ Thủy   

D Vòng TRƯỜNG SINH (nhóm sao thể hiện  12   
1 TR.SINH Thủy   

2 MỘC DỤC Thủy   

3 QUAN ĐỚI Kim   

4 LÂM QUAN Kim   

5 Đ.VƯỢNG Kim   

6 SUY Thủy   

7 BỆNH Hỏa   

8 TỬ Thủy   

9 MỘ Thổ   

10 TUYỆT Thổ   

11 THAI Thổ   

12 DƯỠNG 

An theo Cục 

Mộc   

E Nhóm sao ảnh hưởng 19   

I Tứ Sát 4  
1 TH.KHÔNG Hỏa   

2 ĐỊA KIẾP 
Giờ sinh 

Hỏa   

3 LINH TINH Hỏa   

4 HOẢ TINH 
Địa Chi và Giờ 

(cùng đặc tính với vòng THÁI TUẾ) Hỏa   

F Cát tinh, Trợ tinh, Hình tinh  11  

1 V.XƯƠNG  Kim   

2 VĂN KHÚC Thủy   

3 THAI PHỤ Kim   

4 PHONG CÁO 

Giờ sinh 

Thổ   

5 THIÊN KHÔI Hỏa   

6 THIÊN VIỆT 
Thiên Can 

(cùng đặc tính với vòng LỘC TỒN) Hỏa   

7 TẢ PHỤ Thổ   

8 HỮU BẬT 
Tháng sinh 

Thủy   
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Stt Tên sao An theo Ng.hành Gh.chú 
9 TAM THAI Thủy   

10 BÁT TỌA 
Tháng và Ngày sinh 

(theo bộ TẢ HỮU và Ngày  Mộc   

11 ÂN QUANG Mộc   

12 THIÊN QUÝ 
Giờ sinh và Ngày 

(theo bộ XƯƠNG KHÚC và Ngày Thổ   

13 TH.HÌNH Hỏa   

14 TH.DIÊU Thủy   

15 THIÊN Y 

Tháng sinh 

Thủy   

G Nhóm khác 4   
1 TH.THƯƠNG cố định tại Nô Bộc Thổ   

2 THIÊN SỨ Cố định tại Tật Ách Thủy   

3 THIÊN LA Cố định tại Thìn Kim   

4 ĐỊA VÕNG Cố định tại Tuất Kim   

Tổng số sao 93   

Bảng 3-1: tổng hợp các sao trong Tư Vi (nội dung nghiên cứu) 
3.3. SỰ KHÁC BIỆT VỀ PHƯƠNG PHÁP AN SAO 

GIỮA PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ CÁC PHƯƠNG 
PHÁP TỬ VI KHÁC 

Do nội dung nghiên cứu của Tài liệu này dựa vào cách an sao 
của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư của Trần Đoàn. Do đó ngoài số lượng 
sao nghiên cứu thì các an sao cũng có một số khác biệt cần lưu ý 
như sau: 

3.3.1. Số lượng sao  
Chỉ sử dụng 93 sao như trong “Bảng 3-1” 
Không thừa nhận các sao GIẢI THẦN, THIÊN TÀI, THIÊN 

THỌ, LƯU NIÊN VĂN TINH, THIÊN GIẢI, ĐỊA GIẢI, THIÊN 
QUAN QUÍ NHÂN, THIÊN PHÚC QUÍ NHÂN, TUẾ PHÁ, ĐẨU 
QUÂN, LONG ĐỨC, PHÚC ĐỨC, THIẾU ÂM, THIẾU DƯƠNG, 
TỬ PHÙ, TRỰC PHÙ, THIÊN TRÙ. 

Ngôi sao THIÊN KHÔNG đứng trước THÁI TUẾ, tức là luôn 
luôn có cách KHÔNG HỒNG (HỒNG LOAN THIÊN KHÔNG) 
trên bất kỳ lá số nào không sử dung. Trả lại tên cho THIÊN 
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KHÔNG cho sao ĐỊA KHÔNG. Vì nó nằm trong bộ THIÊN 
KHÔNG và ĐỊA KIẾP. Nếu như thừa nhận câu phú: 

“Hạng Võ anh hùng hạn ngộ THIÊN KHÔNG nhi táng quốc. 
Thạch Sùng hào phú hạn hành ĐỊA KIẾP dĩ vong gia.” 

3.3.2. Phương pháp an sao  
Về cơ bản được an như các phương pháp hiện nay tuy nhiên 

trong nội dung nghiên cứu các sao sau đây được an lại cho đúng 
nguyên bản của Tử Vi; LƯU HÀ, KHÔI VIỆT, HÓA KỴ của tuổi 
Canh, KHÓA KHOA của tuổi Nhâm. 

3.3.3. Hạn và quy tắc định Hạn 
Đại Hạn đầu tiên đóng tại Mệnh; 
Không dùng lưu niên Đại Hạn. Chỉ dùng Đại Hạn và Tiểu Hạn; 
Nguyệt hạn, Nhật hạn áp dụng như Tiểu Hạn. Tất cả đều được 

xem xét tại gốc Tiểu Hạn. 
Không quan tâm đến hạn Nhi đồng, như 1 tuổi coi ở đâu, 3 tuổi 

coi ở đâu,… chỉ quan tâm đến Tiểu Hạn. Và hãy chờ nhập vào số 
cục rồi hãy xem. Dễ hiểu là Hỏa Lục Cục hãy chờ đến 6 tuổi ta  
hãy xem. 

● Đại Hạn: là thời gian 10 năm (thập niên), được tính dựa theo 
Cục và tuổi Âm, Dương. Mỗi thập niên được ghi vào một cung, bắt 
đầu từ cung Mệnh trở đi trong đó:  

Dương Nam, Âm Nữ thì ghi theo chiều Thuận, Âm Nam, 
Dương Nữ thì ghi theo chiều Nghịch. 

Thủy Nhị Cục bắt đầu bằng 2, rồi 12, 22, 32… Mộc Tam Cục 
bắt đầu bằng số 3, rồi 13, 23, 33… Kim Tứ Cục bắt đầu bằng số 4, 
rồi 14, 24, 34… Thổ Ngũ Cục bắt đầu bằng số 5, rồi 15, 25, 35… 
Hỏa Lục Cục bắt đầu bằng số 6, rồi 16, 26, 36… 

Phương pháp xác định Cục sẽ được trình bày ở Phần tiếp theo 
của Tài liệu. 

Thí dụ: Dương nam, Mộc Tam Cục, bắt đầu ghi số 3 ở cung 
Mệnh, rồi ghi số 13 ở cung Phụ Mẫu, ghi 23 vào cung Phúc Đức,... 
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● Tiểu Hạn: là thời gian 1 năm, được ghi theo vòng chu vi Địa 

bàn, mỗi cung ghi một tên. Nếu là Trai thì ghi theo chiều Thuận. 
Gái thì ghi theo chiều Nghịch. Các xác định gốc Tiểu Vận được 
tổng hợp trong “Bảng 3-2” sau đây: 

Năm sinh Cung khởi lưu niên 
Dần, Ngọ, Tuất Thìn 
Thân, Tý, Thìn Tuất 
Tỵ, Dậu, Sửu Mùi 
Hợi, Mão, Mùi Sửu 
Bảng 3-2: bảng định khởi Lưu niện Tiểu Vận 

Ví dụ: 3 tuổi Hợi, Mão hay Mùi thì ghi chữ Hợi, chữa mão hay 
chữ Mùi ở cung Sửu. 

● Nguyệt Hạn: là thời gian 1 tháng; 
● Nhật Hạn: là thời gian trong ngày; 
● Thời Hạn: là các giờ trong 1 ngày. 
3.3.4. Định danh 
Gọi lại các  bộ Chính tinh cho đúng với thực tế; 
- TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM thay vì TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG; 
- SÁT PHÁ THAM thay vì SÁT PHÁ LIÊM THAM. 
Hai bộ còn lại (CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG và CỰ NHẬT) 

không có gì thay đổi. 
3.3.5. Số lượng sao Lưu động 
Tất cả các sao an được bằng Can Chi đều là sao Lưu động. 

Không có chuyện lạ kỳ sao này lại lưu động mà các sao khác lại 
không. Cho nên Tứ Hóa của mỗi sao mỗi năm mỗi khác. Có thể nói 
Tứ Hóa lưu động cũng được nhưng yêu cầu phải hiểu chính xác là 
hóa khí của 1 số sao, năm này hóa khí khác, năm sau hóa khí khác. 

Phép an các sao Lưu động được thực hiện như an các sao  
cố định. 

3.3.6. Một số quan niệm khác 
Quan niệm Mệnh là tính cách, nhân cách, chí khí con người. 

Thân là xác phàm Thân thể. Do đó khi xem xét Mệnh Thân luôn đi 
cùng nhau không quan niệm sau 30 tuổi mới xét đến cung an Thân. 
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Không quan niệm các vị trí: đắc địa, hãm địa chỉ là đắc ý, thiên 

thời. Hãm địa là bất lợi, khó khăn.  
Đánh giá Bàng tinh là đáp số cuối cùng. Chính tinh là cái 

nghiệp như TỬ VI là phải gánh vác, gánh vác nổi hay không, gánh 
vác bằng phương thức gì, thành hay bại… căn cứ vào Bàng tinh để 
quyết đoán.  

Ví dụ: CỰ MÔN nghiệp phản đối, phản đối bằng cái gì? Có 
phe đảng không? Thành hay là bại… 
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PHẦN 4  

PHƯƠNG PHÁP TÌM CỤC 
4.1. YÊU CẦU 
Việc tìm Cục rất quan trọng. Từ Cục và Ngày sinh sẽ tìm ra 

vị trí an của ngôi sao TỬ VÌ và các Chính tinh còn lại. Để thực 
hiện được cần nhớ các kiến thức trong nội dung: “Các thuật ngữ 
cơ bản trong Tử vi” đặc biệt là Phương pháp an Mệnh. 

4.2. PHƯƠNG PHÁP TÌM CỤC 
Để an được 14 Chính tinh trong Tử Vi, trước hết cần an 

được ngôi sao TỬ VI. Ngôi sao TỬ VI được an dựa trên Cục và 
Ngày sinh. 

Có tất cả 5 Cục bao gồm: 
Cục 

-Thủy Nhị Cục 
-Mộc Tam Cục 
-Kim Tứ Cục 

-Thổ Ngũ Cục 
-Hỏa Lục Cục 
 

Bảng 4-1: Các Cục trong Tử Vi 
Để xác định Cục căn cứ vào Can của Năm sinh và vị trí 

cung Mệnh, nghĩa là cần có Năm, Tháng, Giờ sinh và cần nhớ 
được Bảng sau đây:  

Can Cục 
Giang Đăng Giá Bích Ngân Giáp, Kỷ 2 6 3 5 4 
Yên Cảnh Tích Mai Tân Ất, Canh 6 5 4 3 2 
Đề Liễu Ba Ngân Trúc Bính, Tân 5 3 2 4 6 
Mai Tiễn Chước Hải Trần Đinh, Nhâm 3 4 6 2 5 

Ngân Ba Đôi Chước Liễu Mậu, Quí 4 2 5 6 3 
Bảng 4-2: Bài thơ tìm Cục và quy ước số 
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Trong đó: 
- Số 2: là Thủy nhị cục;   - Số 5: là Thổ ngũ cục; 
- Số 3: là Mộc tam cục;    - Số 6: là Hỏa lục cục.  
- Số 4: là Kim tứ cục;  
Mỗi số ứng với hai Chi lần lượt là Tí Sửu, Dần Mão, Thìn 

Tị, Ngọ Mùi, Thân   Dậu.  Hai Chi Tuất và Hợi thì có cùng số 
với hai Chi Dần Mão.  

Để thực hiện việc tìm Cục yêu cầu ghi nhớ theo các Hình vẽ 
“Hình 1-1” và: “ Hình 2-1” và các Vi dụ áp dụng dưới đây. 

Phương pháp an Cục hai Can Giáp Kỷ trên bàn tay 

 

Hình 4-1: Can Giap Kỷ 

     Ví dụ 1: tuổi Kỷ Hợi, 
Mệnh an tại cung Dậu. 
Theo Hình 4-1, hai vị trí 
Thân Dậu là Kim Tứ Cục 
(số 4) nên Mệnh an tại Dậu 
thì thuộc Kim tứ Cuc. 
    Ví dụ 2: tuổi Giáp Thìn, 
Mệnh an tại cung Hợi. Theo 
Hình 4-1, bốn vị trí Dần 
Mão và Tuất Hợi là Hỏa 
Lục Cục nên Mệnh an tại 
Hợi thuộc Hỏa Lục Cục. 

Ví dụ 3: tuổi Mậu Thân, Mệnh an tại cung Ngọ. Theo 
Hình 4-1, hai vị trí Ngọ Mùi là Thổ Ngũ Cục (số 5) nên Mệnh 
an tại Ngọ thì thuộc Thổ Ngũ Cục. 

Ví dụ 4: tuổi Bính Ngọ, Mệnh an tại cung Tuất. Theo 
Hình 4-1, bốn vị trí Dần Mão và Tuất Hợi là Hỏa Lục Cục (số 
6) nên Mệnh an tại Tuất thì thuộc Hỏa Lục Cục. 

Ví dụ 5: tuổi Đinh Tị, Mệnh an tại cung Tý. Theo Hình 4-
1, hai vị trí Tý Sửu là Thủy Nhị Cục (số 2) nên Mệnh an tại 
Ngọ thì thuộc Thủy Nhị Cục. 
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Phương pháp an Cục hai Can Ất Canh trên bàn tay 

 

Hình 4-2: Can Ất Canh 

     Ví dụ 1: tuổi Canh Thân, 
Mệnh an tại cung Ngọ. Theo 
Hình 4-2, hai vị trí Ngọ Mùi 
là Mộc Tam Cục (số 3) nên 
Mệnh an tại Ngọ thì thuộc 
Mộc Tam Cục. 
    Ví dụ 2: tuổi Ất Sửu, 
Mệnh an tại cung Hợi. Theo 
Hình 4-2, bốn vị trí Dần 
Mão và Tuất Hợi là Thổ 
Ngũ Cục (số 5) nên Mệnh 
an tại Hợi thuộc Thổ Ngũ 
Cục. 

Ví dụ 3: tuổi Canh Thân, Mệnh an tại cung Dần. Theo 
Hình 4-2, hai vị trí Dần Mão là Thổ Ngũ Cục (số 5) nên Mệnh 
an tại Dần thì thuộc Thổ Ngũ Cục. 

Phương pháp an Cục hai Can Bính Tân trên bàn tay 

 

Hình 4-3: Can Bính Tân 

     Ví dụ 1: tuổi Bính Thìn, 
Mệnh an tại cung Ngọ. Theo 
Hình 4-3, hai vị trí Ngọ Mùi 
là Kim Tứ Cục (số 4) nên 
Mệnh an tại Ngọ thì thuộc 
Kim tứ Cuc. 
    Ví dụ 2: tuổi Tân Dậu, 
Mệnh an tại cung Tuất. Theo 
Hình 4-3, bốn vị trí Dần Mão 
và Tuất Hợi là Mộc Tam Cục 
(số 3) nên Mệnh an tại Tuất 
thuộc Mộc Tam Cục. 

Ví dụ 3: tuổi Bính Thìn, Mệnh an tại cung Thân. Theo 
Hình 4-3, hai vị trí Thân Dậu là Hỏa Lục Cục (số 6) nên Mệnh 
an tại Thân thì thuộc Hỏa Lục Cục. 
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Phương pháp an Cục hai Can Đinh Nhâm trên bàn tay 

 

Hình 4-4: Can Đinh Nhâm 

     Ví dụ 1: tuổi Nhâm Tý, 
Mệnh an tại cung Tị. Theo 
Hình 4-4, hai vị trí Thìn Tị 
Hỏa Lục Cục (số 6) nên 
Mệnh an tại Tị thì thuộc Hỏa 
Lục Cục. 
    Ví dụ 2: tuổi Đinh Tị, 
Mệnh an tại cung Hợi. Theo 
Hình 4-4, sáu vị trí Dần Mão 
và Tuất Hợi là Kim Tứ Cục 
(số 4) nên Mệnh an tại Hợi 
thuộc Kim Tứ Cục. 

Ví dụ 3: tuổi Giáp Tý, Mệnh an tại cung Dậu. Theo Hình 
4-4, hai vị trí Thân Dậu là Thổ Ngũ Cục (số 5) nên Mệnh an 
tại Dậu thì thuộc Thổ Ngũ Cục. 

Phương pháp an Cục hai Can Mậu Quý trên bàn tay 

 

Hình 4-5: Can Mậu Quý 

     Ví dụ 1: tuổi Mậu Thân, 
Mệnh an tại cung Mão. Theo 
Hình 3-5, hai vị trí Dần Mão 
là Thủy Nhị Cục (số 2) nên 
Mệnh an tại Mão thì thuộc 
Thủy Nhị Cục. 
    Ví dụ 2: tuổi Quý Sửu, 
Mệnh an tại cung Tuất. Theo 
Hình 4-5, bốn vị trí Dần Mão 
và Tuất Hợi là Thủy Nhị Cục 
(số 2) nên Mệnh an tại Hợi thì 
thuộc Thủy Nhị Cục. 

Ví dụ 3: tuổi Ất Sửu, Mệnh an tại cung Mùi. Theo Hình 
4-5, hai vị trí Ngọ Mùi là Hỏa Lục Cục (số 6) nên Mệnh an tại 
Mùi thì thuộc Hỏa Lục Cục. 
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PHẦN 5  

PHƯƠNG PHÁP AN TỬ VI 
5.1. YÊU CẦU 
Để an được ngôi sao TỬ VI cần biết Cục và Ngày sinh. 
Cần nhớ kiến thức của các nội dung: “Các thuật ngữ cơ 

bản trong Tử vi” và “Phương pháp tìm Cục” đặc biệt là bảng 
quan hệ giữa Can và Cục 

5.2. PHƯƠNG PHÁP 
Sau khi đã định được Cục, việc xác định vị trí an ngôi sao 

TỬ VI dựa trên các bước như sau: 
Bước 1: Tính toán theo công thức:  

B=(N +A)/Cục      (5-1)  
Trong đó: 
- A,B là số tự nhiên và là số nguyên, A = 0,1,2,3,4,5;  
- N: ngày sinh theo lịch Âm 
- Cục: bao gồm ; Thuỷ Nhị Cục(2), Mộc Tam 

Cục(3),.... Hỏa Lục Cục (6). 
Lưu ý 
+ Nếu Ngày sinh chia hết cho Cục thì; “A = 0” 
+ Nếu ngày sinh không chia hết cho Cục thì chọn A (A= 1÷ 

5) sao cho phép tính cho đáp số B là số nguyên. 
Bước 2: Khởi từ cung Dần là số 1 đếm thuận đến B ngưng 

lại cung nào thì chia ra 2 nguyên tắc sau: 
Nguyên tắc 1: A lẻ =1,3,5 thì lùi lại A cung an TỬ VI; 
Nguyên tắc 2: A chẵn=0,2,4 thì tiến lên A cung an TỬ VI.  
5.3. ÁP DỤNG 
Ví dụ 1: Tìm vị trí an TỬ VI khi biết Ngày sinh là 26, thuộc 

Hỏa Lục Cục; 
Nhận xét: Lá số thuộc Hỏa Lục Cục (6) do đó với Ngày 

sinh là 26 không chia hết cho Cục (6), do vậy: 
Bước 1: áp dụng công thức (5-1) với Ngày sinh (N) = 26,  

Cục = 6, A (chọn) = 4, ta có: (Ngày sinh+A)/Cục= (26+4)/6 = 5 
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Bước 2: áp dụng ta tìm được B thuộc cung Ngọ; 
Do A=4 là số chẵn do vậy áp dụng “Nguyên tắc 2” ta tìm 

được cung an TỬ VI là cung Tuất. 
Ví dụ 2: Tìm vị trí an TỬ VI khi biết Ngày sinh là 17, thuộc 

Mộc Tam Cục; 
Nhận xét: Lá số thuộc Mộc Tam Cục (3) do đó với Ngày 

sinh là 17 không chia hết cho Cục (3), do vậy: 
Bước 1: áp dụng công thức (5-1) với Ngày sinh (N) = 17,  

Cục = 3, A (chọn) = 1, ta có: (Ngày sinh+A)/Cục = (17+1)/3 = 6 
Bước 2: áp dụng ta tìm được B thuộc cung Mùi; 
Do A=1 là số lẻ do vậy áp dụng “Nguyên tắc 1” ta tìm được 

cung an TỬ VI Ngọ. 
Ví dụ 3: Tìm vị trí an TỬ VI khi biết Ngày sinh là 12, thuộc 

Thủy Nhị Cục; 
Nhận xét: Lá số thuộc Thủy Nhị Cục (2) do đó với Ngày 

sinh là 12 chia hết cho Cục (2), do vậy: 
Bước 1: áp dụng công thức (2-1) với Ngày sinh (N) = 12, 

Cục = 2, A (chọn) = 0, ta có: (Ngày sinh+A)/Cục = (12+0)/2 = 6 
Bước 2: áp dụng ta tìm được B thuộc cung Mùi; 
Do A=0 do vậy áp dụng “Nguyên tắc 2” ta tìm được cung 

an TỬ VI là cung Mùi. 
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PHẦN 6  

PHƯƠNG PHÁP AN 14 CHÍNH TINH 
6.1. YÊU CẦU 
Để an được toàn bộ 14 Chính tinh cần nhớ được kiên thức 

thuộc các nội dung: “Các thuật ngữ cơ bản trong Tử vi” và 
“Phương pháp an sao TỬ VI”.  

6.2. ĐỊNH DANH 14 CHÍNH TINH 
Mười bốn Chính tinh trong Tử Vi thuộc hai vòng; 
Vòng Tử Vi tinh hệ: gồm có 06 sao; TỬ VI, LIÊM TRINH, 

THIÊN ĐỒNG, VŨ KHÚC THÁI DƯƠNG và THIÊN CƠ. 
Vòng THIÊN PHỦ tinh hệ: gồm 08 sao; THIÊN PHỦ, 

THÁI ÂM, THAM LANG, CỰ MÔN, THIÊN TƯỚNG, THIÊN 
LƯƠNG, THẤT SÁT, PHÁ QUÂN. 

6.3. CÁC BỘ VÀ NHOM SAO CƠ BẢN 
Mười bốn Chính tinh trong Tử Vi được chia ra thành 4 bộ: 
- Bộ 05 sao: TỬ PHỦ VŨ TƯỚNG LIÊM; 
- Bộ 04 sao CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG; 
- Bộ 03 sao SÁT PHÁ THAM; 
- Bộ 02 sao CỰ NHẬT. 
Ngoài 4 bộ sao cơ bản trên; khi các bộ sao giao hội với nhau 

sẽ sinh ra một số nhóm sao: 
- Nhóm ĐỒNG CƠ CỰ 
- Nhóm ÂM DƯƠNG LƯƠNG 
- Nhóm TỬ VŨ LIÊM giao hội nhóm SÁT PHÁ THAM 

đồng thời xuất hiện bộ PHỦ TƯỚNG đơn thủ. 
Nếu tính cả thể Xung chiếu ta có thêm rất nhiều bộ, nhóm 

sao khác. Các cách cục này lần lượt sẽ được giới thiệu trong quá 
trình nghiên cứu. 

6.4. CÁC THẾ CỐ ĐỊNH CỦA SAO 
Việc nhớ các thế cố định của sao là điều kiện tiên quyết khi 

nghiên cứu Tử Vi; Do vậy yêu cầu người Học, nghiên cứu buộc 
phải nhớ các kiến thức sau: 

- TỬ VI luôn Lục hội với CỰ MÔN; 
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- TỬ VI và THIÊN PHỦ đối xứng nhau qua trục Dần Thân; 
- TỬ VI-VŨ KHÚC-LIÊM TRINH luôn Tam hợp với nhau 
(theo chiều nghích); 
- SÁT-PHÁ-THAM luôn Tam hợp với nhau (theo  
chiều thuận); 
- THIÊN PHỦ luôn Tam hợp THIÊN TƯỚNG (theo  
chiều thuận); 
- THIÊN ĐỒNG luôn Tam hợp với THIÊN CƠ (theo  
chiều thuận); 
- THIÊN ĐỒNG luôn Nhị hợp với THAM LANG; 
- THIÊN TƯỚNG và PHÁ QUÂN luôn Xung chiếu nhau; 
- THIÊN TƯỚNG luôn Lục hội với THIÊN CƠ; 
- PHÁ QUÂN luôn Nhị hợp với THIÊN CƠ; 
- THÁI ÂM luôn Nhị hợp với VŨ KHÚC; 
- THÁI ÂM luôn Tam hợp với THIÊN LƯƠNG (theo  
chiều thuận); 
- THẤT SÁT và THIÊN PHỦ luôn Xung nhau; 
- THẤT SÁT luôn Lục hội với THÁI DƯƠNG; 
- THIÊN PHỦ luôn Nhị hợp với THÁI DƯƠNG; 
- LIÊM TRINH luôn Nhị hợi với THIÊN LƯƠNG; 
Ngoài ra cần nhớ; 
- THIÊN CƠ luôn đứng ngay sau TỬ VI; 
- Phía trước CỰ MÔN luôn là THIÊN TƯỚNG, phía sau 
luôn là THAM LANG; 
- Phía trước VŨ KHÚC luôn là THÁI DƯƠNG, phía sau 
luôn là THIÊN ĐỒNG; 
- Phía trước THAM LANG là CỰ MÔN, phía sau luôn là 
THÁI ÂM; 
- Phía trước THÁI ÂM luôn là THAM LANG, phía sau là 
THIÊN PHỦ; 
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- Phía trước THIÊN PHỦ luôn là THÁI ÂM; 
- Phía sau THẤT SÁT luôn là THIÊN LƯƠNG; 
- Phía trước THIÊN LƯƠNG là THẤT SAT phía sau luôn là 
THIÊN TƯỚNG; 
- Phía sau THÁI DƯƠNG luôn là VŨ KHÚC. 
6.5. PHƯƠNG PHÁP AN 14 CHÍNH TINH 
Như đã giới thiệu ở “Mục 6.2.1” trong Tử Vi có 14 Chính và 

chia ra làm hai Vòng riêng biệt. Hai vòng này khi phối hợp với 
nhau tạo ra 12 Vòng Chính tinh. Chúng ta không nghiên cứu việc 
hai vòng xuất phát từ đâu mà chỉ cần lưu ý khi ngôi sao TỬ VI 
hay bất cứ một ngôi sao nào thuộc 12 Chính tinh di chuyển 
quanh 12 cung trên Địa bàn sẽ tạo ra 12 Vòng của Chính tinh của 
Tử Vi. Các vòng Chính tinh của Tử Vi được tổng hợp ở “Phụ 
Lục: mười hai vòng chính tinh trong Tử Vi” của nội dung này. 

Việc nhớ được 12 Vòng Chính tinh sẽ giúp ích rất nhiều để 
thực hiện việc nhớ các thế cố đinh của sao trong “Mục 6.3” đồng 
thời giúp người học có thể đưa ra được bố cục Chính tinh của lá 
số khi biết vị trí một Chính tinh bất kỳ. 

6.5.1. Phương pháp 1: an theo các tài liệu hiện có 
Theo các tài liệu Tử Vi hiên có, sau khi tìm được vị trí của 

TỬ VI thì các sao còn lại thuộc Vòng TỬ VI được an như sau: 
Sau khi an TỬ VI, đếm theo chiều thuận cách TỬ VI 3 

cung; an LIÊM TRINH; cách LIÊM TRINH 2 cung, an THIÊN 
ĐỒNG; tiếp theo THIÊN ĐỒNG là VŨ KHÚC; Sau VŨ KHÚC 
là THÁI DƯƠNG; cách THÁI DƯƠNG 1 cung, an THIÊN CƠ. 

 Sau khi an THIÊN PHỦ, theo chiều thuận, lần lượt mỗi 
cung an một sao, theo thứ tự: THÁI ÂM, THAM LANG, CỰ 
MÔN, THIÊN TƯỚNG, THIÊN LƯƠNG, THẤT SÁT cách 3 
cung, an PHÁ QUÂN. 
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Ưu điểm: rễ nhớ, học thuộc có thể an được nhanh các sao; 
Nhược điểm:  
- Không hiểu được bản chất của thế sao, ảnh hưởng của các 

sao đến với nhau. 
- Cách hiểu này máy móc, dập khuôn và không thấy được 

những mối liên hệ thú vị bên trong.  
- Khó lắm bắt được vấn đề nếu đi sâu vào nghiên cứu các 

sao, các cách cục; 
- Không có ảnh hưởng tốt với quá trình nghiên cứu. 
6.5.2. Phương pháp 2: an theo các thế cố định của sao 
Để thực hiện theo phương pháp này, yêu cầu phải nhớ được 

các thế cố định của sao “Mục 6.3” 
Ưu điểm:  
- Hiểu được bản chất của Thế sao, do các sao có liên hệ với 

nhau qua thế sao; 
- Người học nắm bắt được ý nghĩa của các bộ sao trong Tử 

Vi và hiểu được những mỗi liên hệ giữa các sao bên trong; 
- Hiểu được mối quan hệ giữa các cung với nhau;  
- Có ảnh hưởng tốt về mặt lâu dài với việc nghiên cứu. 
Nhước điểm: thời gian đầu khó nhớ hơn Phương pháp 1.  
Để phục vụ việc học tập, nghiên cứu; có thể sử dụng cả hai 

Phương pháp an Chính tinh ở trên để áp dụng. Có thể không 
dùng phương pháp thứ nhất nhưng yêu cầu phải dùng được 
phương pháp thứ 2. 

6.5.3. Bản đồ 12 vòng Chính tinh trong Tử Vi 
Bản đồ thể hiện 12 vị trí của mỗi Chính tinh trên Địa bàn. 
Về lâu dài, cần nhớ được 12 Vòng Chính tinh trong Tử Vi 

như các Hình vẽ từ “Hình 6-1 đến 6-12” dưới đây. 
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  NGUYỆT TH.LANG 

CỰ MÔN 

TH.ĐỒNG 

VŨ KHÚC 

TH.TƯỚNG 

L.TRINH 

TH.LANG 
CỰ MÔN TH.TƯỚNG 

TH.ĐỒNG 

TH.LƯƠNG 

L.TRINH 

TH.PHỦ 

NHẬT 

TH.LƯƠNG 
NGUYỆT 

VŨ KHÚC 

THẤT SÁT 

  

TỬ VI cư Tý 
THẤT SÁT TH.PHỦ 

TỬ VI cư Sửu 
NHẬT 

PH.QUÂN   TỬ VI THIÊN CƠ 

  

  
TỬ VI 

PH.QUÂN 
THIÊN CƠ   

Hình 6-1: TỬ VI cư Tý  Hình 6-2: TỬ VI cư Sửu 
 

CỰ MÔN 
L.TRINH 

TH.TƯỚNG 
TH.LƯƠNG THẤTSÁT TH.TƯỚNG TH.LƯƠNG 

L.TRINH 

THẤT SÁT 
  

TH.LANG TH.ĐỒNG CỰ MÔN   

NGUYỆT 

TỬ VI cư Dần 
VŨ KHÚC 

TỬ VI 

TH.LANG 

TỬ VI cư Mão 
TH.ĐỒNG 

TỬ VI 

TH.PHỦ 
THIÊN CƠ PH.QUÂN NHẬT 

THIÊN CƠ 

NGUYỆT 
TH.PHỦ NHẬT 

VŨ KHÚC 

PH.QUÂN 

Hình 6-3: TỬ VI cư Dần 

  

Hình 6-4: TỬ VI cư Mão 

TH.LƯƠNG THẤT SÁT   L.TRINH 
TỬ VI 

THẤT SÁT 
      

TỬ VI 

TH.TƯỚNG 
  

THIÊN CƠ 

TH.LƯƠNG 

L.TRINH 

PH.QUÂN 

CỰ MÔN 

THIÊN CƠ 

TỬ VI cư Thìn 
PH.QUÂN TH.TƯỚNG 

TỬ VI cư Tị 
  

TH.LANG 
NHẬT 

NGUYỆT 

VŨ KHÚC 

TH.PHỦ 
TH.ĐỒNG 

  

NHẬT 

CỰ MÔN 

VŨ KHÚC 

TH.LANG 

TH.ĐỒNG 

NGUYỆT 
TH.PHỦ 

Hình 6-5: TỬ VI cư Thìn      Hình 6-6: TỬ VI cư Tị 

THIÊN CƠ TỬ VI   PH.QUÂN   THIÊN CƠ TỬ VI 
PH.QUÂN   

THẤT SÁT   NHẬT TH.PHỦ 

NHẬT 
TH.LƯƠNG 

TỬ VI cư Ngọ 
L.TRINH 
TH.PHỦ 

VŨ KHÚC 
THẤT SÁT 

TỬ VI cư Mùi 
NGUYỆT 

VŨ KHÚC 
TH.TƯỚNG 

CỰ MÔN 
TH.ĐỒNG TH.LANG NGUYỆT 

  

TH.ĐỒNG 
TH.LƯƠNG TH.TƯỚNG CỰ MÔN L.TRINH 

TH.LANG 

Hình 6-7: TỬ VI cư Ngọ   Hình 6-8: TỬ VI cư Mùi 
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NHẬT PH.QUÂN THIÊN CƠ TỬ VI 

TH.PHỦ 
VŨ KHÚC 
PH.QUÂN NHẬT TH.PHỦ THIÊN CƠ 

NGUYỆT 

VŨ KHÚC NGUYỆT TH.ĐỒNG TỬ VI 
TH.LANG 

TH.ĐỒNG 

TỬ VI cư Thân 
TH.LANG   

TỬ VI cư Dậu 
CỰ MÔN 

THẤTSÁT TH.LƯƠNG L.TRINH 
TH.TƯỚNG CỰ MÔN 

  

  L.TRINH 
THẤT SÁT TH.LƯƠNG TH.TƯỚNG 

Hình 6-9: TỬ VI cư Thân  Hình 6-10: TỬ VI cư Dậu 

TH.ĐỒNG VŨ KHÚC 
TH.PHỦ 

NHẬT 
NGUYỆT TH.LANG TH.PHỦ TH.ĐỒNG 

NGUYỆT 
VŨ KHÚC 
TH.LANG 

NHẬT 
CỰ MÔN 

PH.QUÂN CỰ MÔN 
THIÊN CƠ   TH.TƯỚNG 

  

TỬ VI cư Tuất 
TỬ VI 

TH.TƯỚNG 
L.TRINH 
PH.QUÂN 

TỬ VI cư Hợi 
THIÊN CƠ 
TH.LƯƠNG 

L.TRINH   THẤT SÁT TH.LƯƠNG 

  

      TỬ VI 
THẤT SÁT 

Hình 6-11: TỬ VI cư Tuất     Hình 6-12: TỬ VI cư Hợi 
Ghi chú: 

- TH.TƯỚNG: THIÊN TƯỚNG 
 - TH.PHỦ:  THIÊN PHỦ  
 - TH.ĐỒNG: THIÊN ĐỒNG 

- TH.ÂM:  THÁI ÂM 
- TH.LƯƠNG: THIÊN LƯƠNG 
- PH.QUÂN: PHÁ QUÂN 
- TH.LANG: THAM LANG 
- L.TRINH:  LIÊM TRINH 
Nhận xét: 
Khi TỬ VI đóng tại các Cung Dương 
TỬ VI thuộc bố cục hoàn chỉnh của bộ TỬ PHỦ VŨ 

TƯỚNG LIÊM 
Nhóm SÁT PHÁ THAM đứng độc lập.  
Khi đó việc quyết đoán phụ thuộc vào các Bàng, Cát, Hung, 

Sát để quyết định. 
Bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG giao hội với Bộ CỰ 

NHẬT sinh ra các cách cục: ĐỒNG CƠ CỰ, ÂM DƯƠNG 
LƯƠNG 
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Khi TỬ VI đóng tại các cung Âm 
Hai nhóm TỬ VŨ LIÊM và SÁT PHÁ THAM giao hội với 

nhau tạo ra các cách: TỬ SÁT, LIÊM PHÁ, THAM VŨ, TỬ 
THAM, VŨ PHÁ, LIÊM SÁT, TỬ PHÁ, LIÊM THAM,  
VŨ SÁT. 

Bộ PHỦ TƯỚNG đứng độc lập. 
Bộ TỬ VŨ LIÊM bất lợi trước SÁT PHÁ THAM duy chỉ vị 

trí THAM VŨ (TỬ VI tại Tị hoặc Hợi) đươc cho là hay. Tuy 
nhiên việc quyết đoán vẫn phụ thuộc vào các Bàng, Cát, Hung, 
Sát quyết định. 

Bộ CƠ NGUYỆT ĐỒNG LƯƠNG và bộ CỰ NHẬT hoàn 
chỉnh. Khi đó tao ra các bộ ĐỒNG ÂM, ĐỒNG LƯƠNG, CƠ 
ÂM, CƠ LƯƠNG,... 

Khi TỬ VI đóng tại các cung từ Tị đến Dậu bộ ÂM 
DƯƠNG sáng ngược lại TỬ VI đóng tại các cung từ Hợi đến 
Mão bộ ÂM DƯƠNG tối. TỬ VI đóng tại hai cung Thìn và Tuất 
bộ ÂM DƯƠNG đồng cung. 

Bộ ÂM DƯƠNG trên TỬ VI quyết định đến sự thành công 
sớm hay muộn của lá số. ÂM DƯỚNG sáng thì phát sớm và 
ngược lại nếu ÂM DƯƠNG hãm thì vãn niên mới toại ý. 

 Tuy nhiên việc quyết đoán vẫn phụ thuộc vào các Bàng, 
Cát, Hung, Sát quyết định. 

6.5.4. Bài tập ứng dụng 
VD: An lá số Tử vi khi biết TỬ VI an tại Ngọ 
Ap dụng các kiến thức của “Mục 6.3” ta có: 
- TỬ VI luôn Lục hội với CỰ MÔN nên ta dễ dàng tìm được 

CỰ MÔN an tại Sửu; 
- TỬ VI-VŨ KHÚC-LIÊM TRINH luôn tam hợp nên ta tìm 

được: Tam hợp Trái của TỬ VI là VŨ KHÚC nên VŨ KHÚC sẽ 
an tại Dần, Tam hợp phải của TỬ VI là LIÊM TRINH nên LIÊM 
TRINH sẽ an tại Tuất. 

- VŨ KHÚC luôn Nhị hợp với THÁI ÂM nên ta có THÁI 
ÂM an tại Hợi; 



 

Lưu hành nội bộ                                                             Nhật Minh Tun 

-44- 
- THÁI ÂM luôn Tam hợp trái với THIÊN LƯƠNG nên ta 

có THIÊN LƯƠNG an tại Mão; 
- LIÊM TRINH luôn Nhị hợp với THÁI DƯƠNG nên ta có 

THÁI DƯƠNG an tại Mão; 
- THÁI DƯƠNG luôn Lục hội với THẤT SÁT nên ta có 

THẤT SÁT an tại Thìn; 
- THẤT SÁT-PHÁ QUÂN-THAM LANG luôn Tam hợp 

với nhau nên từ vị trí THẤT SÁT đã an được ta có PHÁ QUÂN 
an tại Thân và THAM LANG an tại Tý; 

- THẤT SÁT và THIÊN PHỦ luôn Xung chiếu nhau nên ta 
có THIÊN PHỦ an tại Tuất; 

- PHÁ QUÂN luôn Nhị hợp với THIÊN CƠ nên ta có 
THIÊN CƠ an tại Tị; 

- THAM LANG luôn Nhị hợp với THIÊN ĐỒNG nên ta có 
THIÊN ĐỒNG an tại Sửu (có thể tìm vị trí THIÊN ĐỒNG qua 
Tam hợp trái với THIÊN CƠ); 

- PHÁ QUÂN luôn Xung chiếu với THIÊN TƯỚNG nên ta 
có THIÊN TƯỚNG an tại Dần (có thể tìm THIỆN TƯỚNG qua 
tam hợp Phải của THIÊN PHỦ). 

Từ đó ta sẽ có được vị trí của 14 Chính tinh khi biết vị trí của 
ngôi sao TỬ VI. 

Các bài tập ap dụng: 
Bài 1: An vị trí của 14 Chính tinh khi biết THIÊN PHỦ  

tại Dần; 
Bài 2: An vị trí của 14 Chính tinh khi biết THIÊN CƠ  

tại Mão; 
Ngoài ra có thể tập an khi biết một vị trí bất kỳ của Chính 

tinh khác do mình tự ra đầu bài. 
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PHẦN 7  

PHƯƠNG PHÁP AN  
VÒNG THÁI TUẾ VÀ CÁC SAO CÓ CÙNG ĐẶC TÍNH 

VỚI VÒNG THÁI TUẾ  
(An theo Địa Chi) 

7.1. YÊU CẦU 
Cần biết được kiên thức của nội dung “Các thuật ngữ cơ 

bản trong Tử vi”. 
7.2. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NHÓM SAO CHỦ 
TRẠNGTHÁI, TÍNH CÁCH 
Trong Tử Vi, vòng THÁI TUẾ và Nhóm Tam Minh (ĐÀO 

HỒNG HỶ) cùng bộ CÔ QUẢ là các sao chủ về trạng thái, tính 
cách của mỗi con người trong đó; 

TUẾ HỔ PHÙ (THÁI TUẾ+BACH HỔ+QUAN PHÙ): 
ba sao này luôn luôn Tam Hợp với nhau là bộ sao chủ lập 
trường, lý lẽ, đường lối, thái độ rất rõ ràng với: QUAN PHÙ chủ 
quan điểm, BẠCH HỔ chủ bày tỏ rõ ràng, THÁI TUẾ chủ thái 
độ. Nhờ vậy nhóm sao này thường được bộ PHƯỢNG CÁI hoan 
nghênh, ngưỡng mộ. Người có ba sao này thủ Mệnh họ có một 
lối đi mà đối với họ là lý tưởng; 

TANG HƯ KHÁCH (TANG MÔN+THIÊN HƯ+ĐIẾU 
KHÁCH): thiên về tính cách xã giao, đi lại thăm viếng hỏi han 
tâm sự, ủng hộ, có tính chấy che dấu thái độ của mình (ngược 
với nhóm TUẾ HỔ PHÙ); 

Nhóm Tam Minh (ĐÀO HOA+HỒNG LOAN+THIÊN 
HỶ): có tính cách ồn ảo, vui vẻ nói và làm đi đôi với nhau. Ở 
đâu có người ĐÀO HỒNG ở đó rất vui ve; 

Bộ CÔ QUẢ (CÔ THẦN+QUẢ TÚ): chỉ có thể đi với 
nhóm Tam Minh hay TANG HƯ KHÁCH để làm tăng tính chất 
của bộ sao mà CÔ QUA đi cùng. 

PHƯỢNG CÁC là ngôi sao có thể theo để ngưỡng mộ nhóm 
TUẾ HỔ PHÙ (tuổi Âm) nhưng cũng có thể theo để ngưỡng mộ 
nhóm TANG HƯ KHÁCH (tuổi Dương). 
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Trong cuộc vui thì nhóm ĐÀO HỒNG nổi bật, trong giao tế 

thăm viếng nhóm TANG HƯ KHÁCH trội hơn, nhóm TUẾ HỔ; 
có tính chất về bàn bạc, luận bàn và bị xem như... lạnh nhạt và có 
vẻ như kiêu kỳ. Đó là 3 mẫu người thường thấy trong xã hội. 

Từ chòm THÁI TUẾ kết hợp với chòm LỘC TỒN cộng với 
Chính Tinh ta tìm thấy lập trường của 1 con người dễ dàng. 

Việc nghiên cưu vào cụ thể các sao sẽ có định hướng rõ ràng 
khi phối hợp và sử dụng các bộ sao trên. 

7.3. CÁC SAO CỦA VÒNG THÁI TUẾ VÀ PHƯƠNG 
PHÁP AN VÒNG THÁI TUẾ 
7.3.1. Các sao thuộc vòng THÁI TUẾ 
Vòng THÁI TUẾ gồm 5 sao: THÁI TUẾ, BẠCH HỔ, 

QUAN PHÙ, TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH. 
7.3.2. Phương pháp an Vòng THÁI TUẾ 
THÁI TUẾ: Sinh năm nào an THAI TUẾ vào cung đó; 
QUAN PHÙ: luôn Tam hợp Thuận với THÁI TUẾ 
BẠCH HỔ: luôn Tam hợp Nghích với THÁI TUẾ 
TANG MÔN: Luôn xung chiếu với BẠCH HỔ và an trước 

THÁI TUẾ 3 cung tính từ cung an THÁI TUẾ. 
ĐIẾU KHÁCH: luôn xung chiếu với QUAN PHÙ và an sau 

THÁI TUẾ 3 cung tính từ cung an THÁI TUẾ. 
THIÊN HƯ: luôn Xung chiếu với THÁI TUẾ và luôn Tam 

hợp thuận có ĐIẾU KHÁCH, Tam hợp nghịch có TANG MÔN. 
Ngoài ra cần nhớ các cách an cố đinh như sau: 
LONG TRÌ luôn đồng cung với QUAN PHÙ được gọi là bộ 

PHÙ TRÌ 
Với tuổi Âm THÁI TUẾ luôn có đủ Tứ Linh (HÓA CÁI, 

LONG TRÌ, PHƯỢNG CÁC, BẠCH HỔ).  
Với tuổi Dương THÁI TUẾ chỉ có 3 sao HOA CÁI, LONG 

TRÌ và BẠCH HỔ khi đó PHƯƠNG CÁC theo ngưỡng mộ 
nhóm TANG HƯ KHÁCH. 



 

Lưu hành nội bộ                                                             Nhật Minh Tun 

-47- 
ĐIẾU KHÁCH, Nhị hợp luôn có HỒNG LOAN, Lục hội 

luôn luôn có THIÊN HỈ. 
Nhóm TANG HƯ KHÁCH bao giờ cũng có THIÊN MÃ đi 

cũng. 
7.4. PHƯƠNG PHÁP AN BỘ TAM MINH 
7.4.1. Phương pháp an ĐÀO HOA 
Tuỳ theo năm sinh coi bảng dưới đây  

Năm sinh  ĐÀO HOA 
Tị, Dậu, Sửu Ngọ 
Hợi, Mão, Mùi Tý 
Thân, Tý, Thìn Dậu 
Dần, Ngọ, Tuất Mão 

Bảng 7-1: phương pháp an ĐÀO HOA 
Như vậy ĐÀO HOA chỉ an tại Tứ Chính (Tý Ngọ Mão Dậu) 
Ngoài ra cần nhớ các cách an cố đinh như sau: 
Tam hợp nghịch của ĐÀO HOA luôn có KIẾP SÁT. Như 

vậy KIẾP SÁT chỉ an tại Tứ Sinh (Tứ Tuyệt) (Dần Thân Tị Hợi). 
Từ vị trí ĐÀO HOA luôn có hai ngôi sao THIÊN ĐỨC và 

NGUYỆT ĐỨC đồng cung hoặc Tam hợp. Bộ THIÊN ĐỨC, 
NGUYỆT ĐỨC được an theo Năm sinh. Khởi THIÊN ĐỨC tại 
Dậu, NGUYỆT ĐỨC tại Tị đến Thuân đến năm sinh thì an. 

7.4.2. Phương pháp an HỒNG LOAN, THIÊN HỶ 
(HỒNG HỶ) 
Bộ HỒNG HỶ được an theo Địa Chi của năm sinh.  
Bắt đầu từ cung Mão, kể là năm sinh, đếm theo chiều 

nghịch, đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an HỒNG LOAN ở 
cung đó. THIÊN HỶ an ở cung đối với cung an HỒNG LOAN. 

Bộ HỒNG HỶ Kết hợp với ĐÀO HOA thành bộ Tam Minh. 
Từ vị trí HỒNG hay HỈ dễ có bộ Tam Minh. 

Ngoài ra có thể tìm bộ sao này từ vị trí của ĐIẾU KHÁCH 
do ĐIẾU KHÁCH Nhị hợp có HỒNG LOAN, Lục hội luôn luôn 
có THIÊN HỈ. 
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7.5. PHƯƠNG PHÁP AN CÔ THẦN QUẢ TÚ 
CÔ THẦN luôn luôn tại các cung Dần Thân Tị Hợi (Tứ Sinh 

hay Tứ Tuyệt) và QUẢ TÚ luôn luôn tại các cung Thìn Tuất Sửu 
Mùi (Tứ Mộ). Kết thành bộ CÔ QUẢ là bộ sao giao lưu với hầu 
hết tất cả các sao trong nhóm hàng chi. 

Bộ CÔ QUẢ được an theo Địa Chi. Để an được CÔ QUẢ ta 
theo Bảng sau: 

Năm sinh CÔ THẦN QUẢ TÚ 
Hợi, Tý, Sửu Dần Tuất 
Dần, Mão, Thìn Tị Sửu 
Tị, Ngọ, Mùi Thân Thìn 
Thân, Dậu, Tuất Hợi Mùi 

Bảng 7-2: phương pháp an CÔ QUẢ 
7.6. PHƯƠNG PHÁP AN CÁC SAO ĐI KÈM KHÁC 
7.6.1. Phương pháp an THIÊN MÃ 
THIÊN MÃ luôn đi kèm với TANG HƯ KHÁCH và được 

an theo Bảng sau: 
Năm sinh THIÊN MÃ 

Tị, Dậu, Sửu Hợi 
Hợi, Mão, Mùi Tị 
Thân, Tý, Thìn Dần 
Dần, Ngọ, Tuất Thân 

Bảng 7-3: phương pháp an THIÊN MÃ 
7.6.2. Phương pháp an KIẾP SÁT 
Tuỳ theo Địa chi của năm coi bảng dưới đây: 

Năm sinh KIẾP SÁT 
Tị, Dậu, Sửu Dần 
Hợi, Mão, Mùi Thân 
Dần, Ngọ, Tuất Hợi 
Thân, Tý, Thìn Tị 

Bảng 7-4: phương pháp an KIẾP SÁT 
 



 

Lưu hành nội bộ                                                             Nhật Minh Tun 

-49- 
Ngoài ra như đã nói ở “Mục 7.4.1” KIẾP SÁT có thể tìm 

nhanh qua vị trí của ĐÀO HOA (Tam hợp nghịch của ĐÀO 
HOA). Như vậy KIẾP SÁT chỉ an tại Tứ Sinh (Tứ Tuyệt) (Dần 
Thân Tị Hợi). 

7.6.1. Phương pháp an PHÁ TOÁI 
Tuỳ theo Địa chi của năm coi bảng dưới đây: 

Năm sinh PHÁ TOÁI 
Tý, Ngọ, Mão, Dậu Tị 
Dần, Thân, Tị, Hợi Dậu 
Thìn, Tuất, Sửu, Mùi Sửu 

Bảng 7-5: phương pháp an PHÁ TOÁI 
Như vậy PHÁ TOÁI chỉ an tại Tam hợp Tị Dậu Sửu 
7.6.2. Phương pháp an LONG TRÌ PHƯỢNG CÁC và 
HOA CÁI 
Bắt đầu từ cung Thìn, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuận, đến 

năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an LONG TRÌ ở cung đó. Ngoài ra 
có thể tìm LONG TRÌ ở đồng cung với QUAN PHÙ. 

Bắt đầu từ cung Tuất, kể là năm Tý, đếm theo chiều nghịch, 
đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an PHƯỢNG CÁC ở cung đó. 

Tùy theo Địa chi của năm ta có bảng an HOA CÁI: 
Năm sinh  HOA CÁI 
Tị, Dậu, Sửu Sửu 
Hợi, Mão, Mùi Mùi 
Dần, Ngọ, Tuất Tuất 
Thân, Tý, Thìn Thìn 

Bảng 7-6: phương pháp an HOA CÁI 
Như đã nói ở “Mục 7.3.2”; từ vị trí THÁI TUẾ luôn có đủ 

bộ Tử Linh (LONG PHƯỢNG HỔ CÁI) với tuổi Âm và có 
LONG HỔ CÁI với tuổi Dương (PHƯƠNG CÁC theo ngưỡng 
mộ nhóm TANG HƯ KHÁCH). 
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7.6.3. Phương pháp an bộ KHỐC HƯ 
Bộ KHỐC HƯ được khởi an từ cung Ngọ với; THIÊN KHỐC 

khởi nghịch và THIÊN HƯ khởi thuận: 
Bắt đầu từ cung Ngọ, kể là năm Tý, đếm theo chiều nghịch, 

đến năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an THIÊN KHỐC ở cung đó. 
Bắt đầu từ cung Ngọ, kể là năm Tý, đếm theo chiều thuận, đến 

năm sinh, ngừng lại ở cung nào, an THIÊN HƯ ở cung đó. 
Ngoài ra có thể nhận biết nhanh qua các sao khác như sau: 
THIÊN HƯ luôn nằm trong Tam hợp của TANG HƯ KHÁCH 

trong đó Tam hợp thuận luôn có ĐIẾU KHÁCH và tam hợp nghịch 
là TANG MÔN. 

THIÊN HƯ luôn xung chiếu với THÁI TUẾ. 
THIÊN HƯ cùng với TANG MÔN, ĐIẾU KHÁCH và BẠCH 

HỔ được gọi là bộ Tứ Hung. 
THIÊN KHỐC Tam hợp thuận luôn là PHƯỢNG CÁC. 
THIÊN KHỐC, THIÊN HƯ cùng với ĐẠI HAO, TIỂU HAO, 

TANG MÔN, BẠCH HỔ hợp thành bộ Lục Bại 
7.6.1. Phương pháp an bộ HỎA TINH LINH TINH 
An theo Địa chi, Giờ sinh và tuỳ theo Nam Nữ, Âm Dương; 
HỎA TINH: bắt đầu từ một cung đã định trước (Bảng 7-7) , 

kể là giờ Tý với Dương Nam, Âm Nữ đếm theo chiều thuân Âm 
Nam, Dương Nữ đếm theo chiều nghịch, đến giờ sinh, ngừng lại ở 
cung nào, an HỎA TINH ở cung đó. 

LINH TINH: bắt đầu từ một cung đã định trước (Bảng 7-7), 
kể là giờ Tý với Dương Nam, Âm Nữ đếm theo chiều nghịch Âm 
Nam, Dương Nữ đếm theo chiều thuận, đến giờ sinh, ngừng lại ở 
cung nào, an HỎA TINH ở cung đó. 

Năm sinh HỎA LINH 
Dần, Ngọ, Tuất Sửu Mão 
Thân, Tý, Thìn Dần Tuất 
Tỵ, Dậu, Sửu Mão Tuất 
Hợi, Mão, Mùi Dần Tuất 

Bảng 7-7: Đinh cung an HỎA TINH LINH TINH 
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7.7. BẢN ĐỒ PHI TINH CỦA NHÓM SAO 
Từ các phép an sao của “Mục 7.6”, tướng ứng với 12 Địa 

Chi ta có 12 bản đồ tổng hợp Phi tinh thuộc nhóm sao chủ trạng 
thái, tính (không an HỎA LINH vì còn phụ thuộc vào Giờ sinh) 
cách như sau: 

  
Hình 7-1: Nhóm sao năm Tý Hình 7-7: Nhóm sao năm Ngọ 

  
Hình 7-2: Nhóm sao năm Sửu Hình 7-8: Nhóm sao năm Mùi 

  
Hình 7-3: Nhóm sao năm Dần Hình 7-9: Nhóm sao năm Thân 

  
Hình 7-4: Nhóm sao năm Mão Hình 7-10: Nhóm sao năm Dậu 
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Hình 7-5: Nhóm sao năm Thìn Hình 7-11: Nhóm sao năm Tuất 

  
Hình 7-6: Nhóm sao năm Tị Hình 7-12: Nhóm sao năm Hợi 

Từ bản đồ Phi Tinh các sao thuộc nhóm sao chủ trang thái 
tinh cách; ứng với mỗi vị trí ta có các tính cách khác nhau. Phối 
hợp với các nhóm sao khác (trong bảng tổng hợp) để thấy rõ 
được tính chất ra sao. 

Ví dụ: Mệnh tại ví trí cung Tị của bản đồ năm Dần ta có thể 
biết được tính cách như sau: 
Người này tính rất khó gần, ưa ở một mình, không thích 

chỗ đông người, tính lựa chọn cao và khó tính (CÔ THẦN),.... 
Bên trong chất chưa một nỗi buồn, cô độc rất lơn (HỒNG 
QUẢ)..... 

Mệnh tại đó ta nhìn nhận khác, cũng trong bố cục đó nhưng 
Mệnh tại Sửu ta phải có cái nhìn khác. 

Mệnh tại Sửu: là người nhìn có vẻ rất cởi mở, họ rất vui vẻ, 
hòa đồng, ở đâu có họ ở đó co tiếng cười tiếng nói (HỒNG 
LOAN). Nhưng thật ra đằng sau vẻ mặt, điệu bộ, hành động có 
vẻ là gẫn gũi đó là cả một khoảng trời khép kín. Một lỗi cô đớn, 
cô độc lớn,.... 
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Tương tự như vây ta có các vị trí khác nhau của 12 cung 

trên một bản đồ.  
Sau khi đi vào các ý nghĩa của Từng sao thuộc nhóm này sẽ 

cho các Học viên thấy được các tính cách cơ bản.  
Phối hợp với Vòng LỘC TỒN để xem nghề ra sao 
Phối hợp Chính Tinh để xem Nghiệp thế nào. 

Các sao Trợ khác hay Phá cách đánh giá xem họ đạt  
được gì,.... 
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PHẦN 8  

PHƯƠNG PHÁP AN  
VÒNG LỘC TỒN, BÁC SỸ VÀ CÁC SAO CÓ CÙNG 

ĐẶC TÍNH VỚI VÒNG LỘC TỒN, BÁC SỸ 
(An theo Thiên Can)  

8.1. YÊU CẦU 
Cần nhớ được kiên thức của nội dung “Các thuật ngữ cơ 

bản trong Tử vi” 
8.2. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI NGHIÊN CỨU 
VÒNG LỘC TỒN, BÁC SỸ 
Trong Tử Vi, vòng LỘC TỒN được an theo Thiên Can.  
LỘC TỒN thật ra cầm đầu một nhóm sao đặc biệt gồm LỘC 

TỒN, KÌNH DƯƠNG, ĐƯỜNG PHÙ, QUỐC ẤN, ĐÀ LA. 
BÁC SỸ thực chất cầm đầu nhóm sao mà ta thường gọi là 

vòng LỘC TỒN.  
BÁC SĨ  luôn luôn đồng cung với LỘC TỒN nhưng người 

ta thường nói đến LỘC TỒN kẻ để dành, mấy ai nhắc đến  BÁC 
SĨ kẻ học rộng. Thậm chí phú TỬ VI nói LỘC TỒN uyên bác 
nhưng thật ra đâu phải vậy, đó là công lao của sao BÁC SĨ. Nói 
LỘC TỒN có tính thị phi oan cho sao này, thật ra đó là sao BÁC 
SĨ còn mang tên kẻ bài bác, bài xích… 

Từ chòm THÁI TUẾ và các sao có cùng đặc tính với Vòng 
THÁI TUẾ kết hợp với chòm LỘC TỒN, BÁC SỸ và các sao có 
cùng đặc tính với Vòng LỘC TỒN, BÁC SỸ cộng với Chính 
Tinh ta tìm thấy lập trường của 1 con người dễ dàng. 

Việc nghiên cưu vào cụ thể các sao sẽ giúp ta có định hướng 
rõ ràng khi phối hợp và sử dụng các bộ sao trên. 

8.3. CÁC SAO THUỘC VÒNG LỘC TỒN VÀ BÁC SỸ 
Các sao thuộc vòng LỘC TỒN (thực chất BÁC SỸ cầm 

đầu) bao gồm: 
LỘC TỒN, BÁC SỸ, LỰC SỸ, THANH LONG, TIỂU 

HAO, TƯỚNG QUÂN, TẤU THƠ, PHI LIÊM, HỶ THẦN, 
BỆNH PHÙ, ĐẠO HAO, PHỤC BINH, QUAN PHỦ. 
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Các sao an theo LỘC TỒN (thực chất LỘC TỒN cầm đầu) 

bao gồm: KÌNH DƯƠNG ĐƯỜNG PHÙ QUỐC ẤN ĐÀ LA 
Phương pháp an sao: 
Trước hết phải an LỘC TỒN, theo hàng Can của năm sinh. 

Sao LỘC TỒN được an theo hang CAN của tuổi theo bảng sau: 
Can Cung an LỘC TỒN Can Cung an LỘC TỒN 
Giap Dần Kỷ Ngọ 
Ất Mão Canh Thân 

Bính Tị Tân Dậu 
Đinh Ngọ Nhâm Hợi 
Mậu Tị 

  

Quý Tý 
Bảng 8-1: phương pháp an LỘC TỒN 

Sau khi an LỘC TỒN, Dương nam, Âm nữ theo chiều 
thuân-Âm nam, Dương nữ theo chiều nghịch- lần lượt mỗi cung 
an một sao theo thứ tự: LỰC SỸ, THANH LONG, TIỂU HAO, 
TƯỚNG QUÂN, TẤU THƠ, PHI LIÊM, HỶ THẦN, BỆNH 
PHÙ, ĐẠO HAO, PHỤC BINH, QUAN PHỦ. 

Từ vị trí LỘC TỒN an các sao KÌNH DƯƠNG ĐƯỜNG 
PHÙ QUỐC ẤN ĐÀ LA như sau: 

KÌNH DƯƠNG: luôn đứng trước THÁI TUẾ (chiều thuận); 
ĐÀ LA: luôn an sau THÁI TUẾ (chiều nghịch); 
QUỐC ÂN: Bắt đầu từ cung an LỘC TỒN, kể là cung thứ 

nhất, đếm theo chiều thuận, đến cung thứ chín, ngừng lại, an 
QUỐC ÂN ở cung đó. 

ĐƯỜNG PHÙ: Bắt đầu từ cung an LỘC TỒN, kể là cung 
thứ nhất, đếm theo chiều nghịch, đến cung thứ tám, ngừng lại, an 
Đường Phù ở cung đó. 

Từ phép an trên ta có các thế cố định như sau: 
LỘC TỒN luôn đồng cung với BÁC SỸ và xung chiếu luôn 

là PHI LIÊM ; 
Tam hợp của LỘC TỒN, BÁC SỸ luôn có TƯỚNG QUÂN, 

QUỐC ẤN và BỆNH PHÙ trong đó: với Dương Nam, Âm Nữ 
từ vị trí của LỘC TỒN, BÁC SỸ Tam hợp phải (nghịch) luôn có 
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QUỐC ẤN, BỆNH PHÙ Tam hợp trái (thuận) luôn có TƯỚNG 
QUÂN. Với Âm Nam, Dương Nữ từ vị trí của LỘC TỒN, BÁC 
SỸ Tam hợp phải (nghịch) luôn có TƯỚNG QUÂN, QUỐC ẤN 
Tam hợp trái (thuận) luôn có BỆNH PHÙ. 

LỰC SỸ luôn có HỶ THẦN xung; với Dương Nam, Âm Nữ 
tại vị trí của LỰC SỸ luôn có KÌNH DƯƠNG, Tam hợp nghịch 
luôn có ĐẠI HAO, Tam hợp thuận luôn có TẤU THƠ ĐƯỜNG 
PHÙ. Với Âm Nam, Dương Nữ tại vị trí của LỰC SỸ luôn có 
ĐÀ LA, Tam hợp nghịch luôn có TẤU THƠ, Tam hợp thuận 
luôn có ĐẠI HAO xung chiếu có thêm ĐƯỜNG PHÙ. 

THANH LONG luôn có BỆNH PHÙ xung; với Dương 
Nam, Âm Nữ Tam hợp nghịch luôn có PHỤC BINH, Tam hợp 
thuận luôn có PHI LIÊM. Với Âm Nam, Dương Nữ Tam hợp 
nghịch luôn có PHI LIÊM, Tam hợp thuận luôn có PHỤC BINH. 

TIỂU HAO luôn có ĐẠI HAO xung; với Dương Nam, Âm 
Nữ Tam hợp nghịch luôn có ĐÀ LA QUAN PHỦ, Tam hợp 
thuận luôn có HỶ THẦN. Với Âm Nam, Dương Nữ Tam hợp 
nghịch luôn có HỶ THẦN ĐƯỜNG PHÙ, Tam hợp thuận luôn 
có KÌNH DƯƠNG QUAN PHỦ. 

TƯỚNG QUÂN thuộc Tam hợp của LỘC TỒN BÁC SỸ và 
tùy thuộc vào Dương/Âm Nam hay Dương/Âm Nữ như đã nếu ở 
trên thì ta có nhận xét như sau: TƯỚNG QUÂN luôn có PHỤC 
BINH xung chiếu với Dương Nam, Âm Nữ TƯỚNG QUÂN 
Tam hợp thuận với QUỘC ÂN ngược lại với Âm Nam, Dương 
Nữ TƯỚNG QUÂN lại đồng cung với QUỐC ẤN. 

TẤU THƠ thuộc Tam hợp của LỰC SỸ và tùy thuộc vào 
Dương/Âm Nam hay Dương/Âm Nữ như đã nếu ở trên thì ta có 
nhận xét như sau: TẤU THƠ luôn có QUAN PHÙ xung chiếu. 
Dương Nam, Âm Nữ TẤU THƠ đồng cung với ĐƯỜNG PHÙ  
xung chiếu có thêm ĐÀ LA và Tam hợp nghịch là KÌNH 
DƯƠNG LỰC SỸ. Ngược lại với Âm Nam, Dương Nữ TẤU 
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THƠ lại đứng một mình xung chiếu có thêm KÌNH DƯƠNG và 
Tam hợp thuận là ĐÀ LA LỰC SỸ.  

Như vậy từ vị trí của TẤU THƠ và HỶ THẦN ta luôn tìm 
được bộ KÌNH ĐÀ (lưu ý để luận đoán cho các cách cục của 
Chính tính). 

Từ vị trí KÌNH ĐÀ ta luôn tìm được ĐẠI HAO hay TIỂU 
HAO phụ thuộc vào Âm, Dương Nam hay Dương, Âm Nữ. 

Ngoài ra ta còn có các vị trí cố định ở thế Nhị hợp và Lục 
hội. Người nghiên cứu căn cứ vào bản đồ Phi tinh của Vòng 
LỘC TỒN và các sao có cung đặc tính để rút ra kết luận  
(Mục 8.5). 

8.4. CÁC SAO CÓ CÙNG ĐẶC TÍNH VỚI VÒNG  
LỘC TỒN, BÁC SỸ 
8.4.1. Phương pháp an LƯU HÀ 
Đây là sao có nhiều cách an khác nhau. Sau đây là cách an 

theo hai phương pháp: của các tác giả khác và của phương pháp 
học trong nội dung phương pháp này;  

Mậu Kỷ Bính Canh Mậu Kỷ Bính Đinh 

Đinh Giáp Tân Giáp 

Tân 

An theo  
cách khác 

Ất Canh 

An theo  
Nguyên bản 

Ất 

Quý     Nhâm   Quý     Nhâm 

Bảng 8-2: Phép an LƯU HÀ 
Các vị trí Địa Chi trên Địa bàn là các vị trí an LƯU HÀ theo 

các tuổi của hàng Chi 
8.4.2. Phương pháp an THIÊN KHÔI, THIÊN VIỆT 
Bộ KHÔI VIỆT an sao theo hàng Can, không đóng ở Tuất Thìn 

nhưng ỏ đây dễ gặp cách giáp KHÔI VIỆT. Đây là bộ Văn tinh  
quan trọng. 

Điều cần thiết phải an 2 sao nầy cho đúng. Đây là bài học được 
rút ra từ một người có tên là Nhất Sinh (hình như vậy) viết trên 
KHHB duy nhất chỉ một bài. Đem áp dụng thử nghiệm thấy hoàn 
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toàn đúng. Không giải thích tại sao, chỉ cho là trong gia truyền áp 
dụng vậy. 

Can KHÔI VIỆT Can KHÔI VIỆT 
Giap Sửu Mùi Kỷ Thân Tý 
Ất Tý Thân Canh Mùi Sửu 

Bính Hợi Dậu Tân Ngọ Dần 
Đinh Dậu Hợi Nhâm Khôi Mão 
Mậu Mùi Sửu 

  

Quý Mão Tỵ 
Bảng 8-3: Phép an KHÔI VIỆT 

8.4.1. Phương pháp an Tứ Hóa 
Tứ Hóa bao gồm các sao: HÓA LỘC, HÓA QUYỀN, HÓA 

KHOA và HÓA KỴ. Việc nhớ cách an bộ Tứ Hóa rất quan trong. 
Đây là bộ sao quan trong để đánh giá thành công của lá số. Ngoài 
có cùng đặc tính với vòng LỘC TỒN BÁC SỸ thì bộ sao này có 
ảnh hưởng lên tất cả các bố cục của lá số. 

Các sao KHOA QUYỀN LỘC KỴ ta quen gọi là sao. Thật ra 
là Hoá khí của một số Chính Tinh và trung tinh. Không phải là sao. 
Tuỳ thuộc vào hàng Can mà hóa khí. 

Một số Chính Tinh không bao giờ hoá khí là: THIÊN PHỦ, 
THIÊN TƯỚNG, THẤT SÁT (đừng lẫn lộn PHỤ của TẢ PHỤ với 
sao THIÊN PHỦ) 

Để an được Tứ Hóa cần thuộc bài thơ sau: 
Can LỘC QUYỀN KHOA KỴ 

Giáp LIÊM PHÁ VŨ DƯƠNG 
Ất CƠ LƯƠNG VI NGUYỆT 
Bính ĐỒNG CƠ XƯƠNG LIÊM 
Đinh NGUYỆT ĐỒNG CƠ CỰ 
Mậu THAM NGUYỆT BẬT CƠ 
Kỷ VŨ THAM LƯƠNG KHÚC 
Canh NHẬT VŨ ÂM ĐỒNG 
Tân CỰ NHẬT KHÚC XƯƠNG 
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Can LỘC QUYỀN KHOA KỴ 

Nhâm LƯƠNG VI PHỤ VŨ 
Qúy PHÁ CỰ ÂM THAM 

Bảng 8-4: bài thơ an Tứ Hóa 
Trong đó: 
VI: TỬ VI LƯƠNG: THIÊN LƯƠNG 
VŨ: VŨ KHÚC CỰ: CỰ MÔN 
LIÊM: LIÊM TRINH PHỤ: TẢ PHỤ 
PHÁ: PHÁ QUÂN BẬT: HỮU BẬT 
THAM: THAM LANG XƯƠNG: VĂN XƯƠNG 
CƠ: THIÊN CƠ KHÚC: VĂN KHÚC 
ĐỒNG: THIÊN ĐỒNG NGUYỆT, ÂM: THÁI ÂM 
NHẬT, DƯƠNG: THÁI DƯƠNG 
Như vậy việc an HÓA KHOA của tuổi Nhâm có sự khác biệt 

với các tài liệu hiện có. Tuy nhiên việc an lại vị trí của HÓA 
KHOA theo TẢ PHỤ là đúng với nguyên bản của Tử Vi Đẩu số. 

Với tuổi Canh thay lại hóa khí của KỴ và KHOA cho đúng với 
nguyên bản như “Bảng 8-3” 

8.4.2. An bộ TUẦN TRUNG KHÔNG VONG và TRIỆT 
LỘ KHÔNG VONG 
TUẦN và TRIỆT đóng cùng một lúc trên 2 cung. Tác động đến 

6 cung Tam Hợp, xung chiếu. đa phần các lá số, trên 12 cung số 
nếu không chịu tác động của TUẦN ắt chịu sự chi phối của TRIỆT. 
Cung nào không gặp TUẦN  hay TRIỆT  là trường hợp cá biệt. 
Cho nên thiếu hiểu biết về 2 sao này có thể xem như không thể luận 
đoán được Tử Vi. 

TUẦN tên đầy đủ là TUẦN TRUNG KHÔNG VONG. TUẦN 
hành HOẢ, âm  tính. 

TRIỆT tên đầy đủ LÀ TRIỆT LỘ KHÔNG VONG. TRIỆT 
hành Kim, âm  tính. 

-TUẦN di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ, chu kì  
60 năm. 

-TRIỆT di chuyển theo chiều ngược kim đồng hồ, chu kì  
5 năm. 
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TUẦN di chuyển trên 12 cung. TRIỆT di chuyển trên 10 cung. 

Không đóng tại 2 cung Tuất Hợi 
Tuỳ theo hàng Can của năm sinh, TRIỆT được an theo bảng 

sau đây 
Can Cung an TRIỆT 

Giáp Kỷ Thân + Dậu 
Ất Canh Ngọ  + Mùi 

Bính Tân Thìn  + Tỵ 
Đinh Nhâm Dần   + Mão 
Mậu Quí Tý     + Sửu 

Bảng 8-5: Bảng an sao TRIỆT 
Tuỳ theo năm sinh, trong khoảng 10 năm đã được giới hạn theo 

Can từ Giáp đến Quý. TUẦN được an theo bảng sau: 
Năm sinh Cung an TUẦN 

Giáp Tý      đến      Quý Dậu Tuất  +  Hợi 
Giáp Tuất   đến      Quý Mùi Thân +  Dậu 
Giáp Thân  đến      Quý Tỵ Ngọ  +  Mùi 
Giáp Ngọ   đến      Quý Mão Thìn  +  Tỵ 
Giáp Thìn   đến      Quý Sửu Dần   + Mão 
Giáp Dần    đến      Quý Hợi Tý     + Sửu 

Bảng 8-6: Bảng an sao TUẦN 
Việc an sao TUẦN theo “Bảng 8-5”  rất khó nhớ. Do đó, đa 

phần việc an ngôi sao này thường dựa vào kinh nghiệm nghiên cứu 
lâu năm để an. Đối với người mới bắt đầu nghiên cứu hay chưa có 
kinh nghiệm thì để nhớ và an nhanh ngôi sao này rất khó khăn. 

 Tài liệu này giới thiệu một cách an đơn giản dễ nhớ để người 
học có thể an nhanh được ngôi sao này. Để thực hiện được phép an 
sao TUẦN theo phương pháp này, yêu cầu phải nhớ được Định 
danh của Thiên Can, Địa Chi và các vị trí trên Địa bàn đặc biệt là 
nhớ được các vị trí của Địa Chi trên bàn tay. 

Việc thực hiện phép an này được thực hiện như sau: 
Bước 1: xác định vị trí của Địa Chi trên Địa bàn; 
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Bước 2: tại vị trí Địa Chi đọc ghép cả Thiên Can của tuổi. 
Bước 3: từ cung của Địa Chi đọc lần lượt theo chiều kim đồng 

hồ theo cả Thiên Can và Địa chi của tuổi đến Can Quý thì dừng lại. 
Bước 4: ghi vị trí an sao TUẦN vào hai cung kế tiếp của Địa 

chi của Can Quý. 
Ví dụ 1: Xác định vị trí an sao TUẦN của tuổi Đinh Tị 
Bước 1: xác định vị trí của Địa Chi trên Địa bàn là cung Tị 

(hoàn toàn xác định được) 
Bước 2: tại vị trí cung Tị đọc là Đinh Ti. 
Bước 3: đọc lần lươt theo chiều kim đồng hồ ta có: Đinh Tị-> 

Mậu Ngọ->Kỷ Mùi->Canh Thân->Tân Dậu->Nhâm Tuất->Quý 
Hợi. 

Bước 4: an sao TUẦN vào hai cung kế tiếp với Địa chi của 
Can Quý (Quý Hợi) là hai cung Tý Sửu. Do đó TUẦN an tại hai 
cung Tý và Sửu. 

Ví dụ 2: Xác định vị trí an sao TUẦN của tuổi Tân Sửu 
Bước 1: xác định vị trí của Địa Chi trên Địa bàn là cung Sửu 

(hoàn toàn xác định được) 
Bước 2: tại vị trí cung Tị đọc là Tân Sửu. 
Bước 3: đọc lần lươt theo chiều kim đồng hồ ta có: Tân Sửu-

>Nhâm Dần->Quý Mão. 
Bước 4: an sao TUẦN vào hai cung kế tiếp với Địa chi của 

Can Quý (Quý Mão) là hai cung Thìn Tị. Do đó TUẦN an tại hai 
cung Thìn và Tị. 

Ví dụ 3: Xác định vị trí an sao TUẦN của tuổi Bính Ngọ 
Bước 1: xác định vị trí của Địa Chi trên Địa bàn là cung Ngọ 

(hoàn toàn xác định được) 
Bước 2: tại vị trí cung Ngọ đọc là Bính Ngọ. 
Bước 3: đọc lần lươt theo chiều kim đồng hồ ta có: Bính Ngọ-

>Đinh Mùi-> Mậu Thân->Kỷ Dậu->Canh Tuất->Tân Hợi->Nhâm 
Tý->Quý Sửu. 

Bước 4: an sao TUẦN vào hai cung kế tiếp với Địa chi của 
Can Quý (Quý Sửu) là hai cung Dần Mão. Do đó TUẦN an tại hai 
cung Dần và Mão. 
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8.5. BẢN ĐỒ NHÓM SAO VÒNG LỘC TỒN, BÁC SỸ  
VÀ CÁC SAO CÓ CÙNG ĐẶC TÍNH VỚI VÒNG  
LỘC TỒN, BÁC SỸ 
Từ phép an trong “Mục 8.3” ta có 20 bản đồ của 10 Thiên 

Can với Nam và Nữ (bản đồ không an TUẦN) như sau: 

  
Hình 8-1: Giáp-Dương Nam Hình 8-2: Giáp-Dương Nữ 

  
Hình 8-3: Ất-Âm Nam Hình 8-4: Ất-Âm Nữ 

  
Hình 8-5: Bính-Dương Nam Hình 8-6: Bính-Dương Nữ 

  
Hình 8-7: Đinh-Âm Nam Hình 8-8: Đinh-Âm Nữ 
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Hình 8-9: Mậu-Dương Nam Hình 8-10: Mậu-Dương Nữ 

  
Hình 8-11: Kỷ-Âm Nam Hình 8-12: Kỷ-Âm Nữ 

  
Hình 8-13: Canh-Dương Nam Hình 8-14: Canh-Dương Nữ 

  
Hình 8-15: Tân-Âm Nam Hình 8-16: Tân-Âm Nữ 
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Hình 8-17: Nhâm-Dương Nam Hình 8-18: Nhâm-Dương Nữ 

  
Hình 8-19: Quý-Âm Nam Hình 8-20: Quý-Âm Nữ 
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PHẦN 9  

PHƯƠNG PHÁP AN  
CÁC BỘ SAO NGÀY, THÁNG, GIỜ SINH VÀ MỐI QUAN 

HỆ GIỮA SAO GIỜ VÀ SAO THÁNG 
9.1. NHẬN XÉT CHUNG 
Ở các phần trước chúng ta đã được tiếp cận với phép an của 

14 Chính tinh, vòng THÁI TUẾ và các sao, bộ sao có cùng đặc 
tính với vòng THÁI TUẾ, vòng LỘC TỒN, BÁC SỸ và các sao 
có cùng đặc tính với vòng LỘC TỒN, BÁC SỸ.  

Và đã biết; từ chòm THÁI TUẾ kết hợp với chòm LỘC 
TỒN cộng với Chính Tinh ta tìm thấy lập trường của 1 con 
người dễ dàng. 

Trong phần này chúng ta sẽ tiếp cận với phép an các bộ sao 
ngày, tháng và giờ.  

Nếu Chính tinh chủ cái nghiệp, vòng THÁI TUẾ và các sao 
có cùng đặc tính chủ về trạng thái, tinh cách, vòng LỘC TỒN, 
BÁC SỸ và các sao có cùng đặc tính cho ta biết về tính chất 
nghề của đương số thì các bộ sao được an từ Ngày, tháng và giờ 
sinh là các đáp số cuối cùng chủ thành công, thất bại, xấu, tốt ra 
sao của đương số.  

Trong phạm vi của phần này đi vào trình bày phép an các bộ 
sao Ngày, tháng và giờ sinh và xen xét mối quan hệ giữa các sao 
Giờ sinh và Tháng sinh. 

9.2. CÁC SAO NGÀY, THÁNG VÀ GIỜ SINH 
Trong  môn học Tử Vi chúng nghiên cứu có tổng số 93 ngôi 

sao trong đó; 
- Có tổng số 05 bộ sao tương ứng với 10 sao được an dựa 

trên Giờ sinh, trong 05 bộ sao được an dựa trên Giờ sinh, có 03 
bộ sao tương ứng với 06 sao được an trực tiếp qua Giờ sinh và 
01 bộ sao tương ứng với 02 sao được an theo Giờ sinh và Địa 
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Chi và 01 bộ sao tương ứng với 02 sao được an theo Giờ sinh và 
Ngày sinh; 

+) Ba bộ sao tương ứng với 06 sao được an trực tiếp qua giờ 
sinh là: THIÊN KHÔNG, ĐỊA KIẾP, VĂN XƯƠNG, VĂN 
KHÚC, THAI PHỤ, PHONG CÁO; 

+) Một bộ sao tương ứng với 02 sao được an theo Giờ sinh 
và Địa Chi là: HỎA TINH LINH TINH (đã được trình bày ở 
Phần 7) 

+) Một bộ sao tương ứng với 02 sao được an theo Giờ sinh 
và Ngày sinh là: ÂN QUANG THIÊN QUÝ 

- Có tổng số 03 bộ sao tương ứng với 07 sao được an dựa 
trên Tháng sinh, trong đó 02 bộ sao (tương ứng 05 sao) được an 
trực tiếp qua Tháng sinh và 01 bộ sao (tương ứng 02 sao) được 
an dựa trên Tháng sinh và Ngày sinh. 

+) Hai bộ sao tương ứng 05 sao được an trực tiếp qua Tháng 
sinh là: THIÊN HÌNH, THIÊN DIÊU, THIÊN Y; 

+) Một bộ sao tương ứng 02 sao được an dựa trên Tháng 
sinh và Ngày sinh là: TAM THAI, BÁT TỌA. 

9.3. PHƯƠNG PHÁP AN CÁC BỘ SAO DỰA TRÊN  
GIỜ SINH 
9.3.1. Các bộ sao an trực tiếp qua giờ sinh 
a. Bộ THIÊN KHÔNG, ĐỊA KIẾP 
Tên đầy đủ là THIÊN KHÔNG KHÔNG VONG (tức ĐỊA 

KHÔNG mà các sách vẫn sử dụng) VÀ ĐỊA KIẾP CHI THẦN. 
Đây là 2 sao an trực tiếp theo giờ sinh. Một di chuyển theo chiều 
thuận là ĐỊA KIẾP có Dương tính, THIÊN KHÔNG di chuyển 
theo chiều nghịch thuận có Âm tính. 

Đây là bộ sao phối hợp chặt chẽ với nhau. Một ông ở trên 
trời, đối với một ông ở dưới đất. Bộ sao này được khởi để an bắt 
đầu từ cung Hợi. 
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- Bắt đầu từ cung Hợi kể là giờ Tý, đếm theo chiều thuận 

đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào an Địa Kiếp ở cung đó; 
-Bắt đầu từ cung Hợi kể là giờ Tý, đếm theo chiều nghịch 

đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào an Địa Không ở cung đó. 
Nam nữ khởi như nhau. 
b. Bộ VĂN XƯƠNG, VĂN KHÚC 
Đây là bộ văn tinh quan trọng còn dùng để đoán nhiều chi 

tiết khác. 
VĂN  XƯƠNG còn được gọi mỹ danh tên riêng VĂN QUẾ, 

VĂN KHÚC được gọi VĂN HOA. Bộ  XƯƠNG KHÚC còn gọi 
tắt là QUẾ HOA. 

Bộ XƯƠNG KHÚC được khởi từ hai cung THIÊN LA 
(cung Thìn), ĐỊA VÕNG (cung Tuất). Do khởi tại Thìn Tuất, 
nhờ đó ở Sửu Mùi dễ gặp cách giáp XƯƠNG KHÚC hoặc 
XƯƠNG KHÚC đồng cung hoặc hội họp. 

- Bắt đầu từ cung Tuất, kể là giờ Tý, đếm theo chiều nghịch, 
đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào, an VĂN XƯƠNG ở cung đó. 

- Bắt đầu từ cung Thìn, kể là giờ Tý, đếm theo chiều thuận, 
đến giờ sinh, ngừng lại ở cung nào, an VĂN KHÚC ở cung đó. 

c. Bộ THAI PHỤ, PHONG CÁO 
Cũng như các bộ XƯƠNG KHÚC, KHÔNG KIẾP bộ THAI 

PHỤ PHONG CÁO được an theo giờ nhưng CÁO PHỤ lại bị 
mờ nhạt trước 2 bộ kể trên, thường người ta không chú ý tới. 

Bộ sao THÁI CÁO được khởi từ hai cung Dần và Ngọ vì 
thế bộ sao này luôn luôn tam hợp với nhau. Bị xung chiếu chỉ 
thấy một trong hai sao mà thôi. 

- THAI PHỤ khởi từ Ngọ kể là giờ Tý đếm thuận đến giờ 
sinh, an THAI PHỤ. 

- PHONG CÁO khởi từ Dần kể là giờ Tý đếm thuận đến giờ 
sinh an PHONG CÁO. 
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Ngoài ra ta có thể an bộ sao này như sau: 
Cách trước VĂN KHÚC một cung an THAI PHỤ, cách sau 

VĂN KHÚC một cung an PHONG CÁO. 
Định danh THAI PHỤ: Ngày nay nói đến THAI PHỤ người 

ta nghĩ ngay đến người đàn bà mang bầu nhưng THAI PHỤ 
trong TỬ VI không liên quan gì đến các bà bầu, nếu có chỉ là 
ngẫu nhiên mà thôi. Đúng ra nên đọc là ĐÀI PHỤ nhưng xưa 
nay quen như vậy rồi. 

9.3.2. Bộ sao được an theo Giờ sinh và Địa Chi 
Phép an bộ HỎA TINH LINH TINH đã được trình trong 

“Phần 7, Mục 7.6.1”. 
9.3.3. Bộ sao được an theo Giờ sinh và Ngày sinh 
Các tài liệu thường viết bộ sao ÂN QUANG, THIÊN QUÝ 

được an từ vị trí của bộ XƯƠNG KHÚC và ngày sinh, thật ra bộ 
sao này được an từ Giờ sinh và ngày sinh. Tuy nhiên chúng ta 
thừa nhận phép an bộ sao này dừa trên bộ XƯƠNG KHÚC và 
Ngày sinh. 

Phép an bộ sao này được thực hiện như sau; 
ÂN QUANG: xem VĂN XƯƠNG ở cung nào, kể cung ấy 

là mồng một, đếm theo chiều thuận, đến ngày sinh, lùi lại một 
cung, an ÂN QUANG ở cung đó; 

THIÊN QUÝ: xem VĂN KHÚC ở cung nào, kể cung ấy là 
mồng một, đếm theo chiều nghịch, đến ngày sinh, lùi lại một 
cung, an THIÊN QUÝ ở cung đó. 

9.4. PHƯƠNG PHÁP AN CÁC BỘ SAO DỰA TRÊN 
THÁNG SINH 
9.4.1. Bộ sao được an trực tiếp qua Tháng sinh là 
THIÊN HÌNH: bắt đầu từ cung Dậu, kể là tháng Giêng, 

đếm theo chiều thuận, đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an 
THIÊN HÌNH ở cung đó. 
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THIÊN DIÊU: bắt đầu từ cung Sửu, kể là tháng Giêng, đếm 

theo chiều thuận, đến tháng sinh, ngừng lại ở cung nào, an 
THIÊN DIÊU ở cung đó. 

Như vậy THIÊN DIÊU luôn tam hợp thuận với  
THIÊN HÌNH. 

THIÊN Y: được an đồng cung với THIÊN DIÊU 
9.4.2. Bộ sao được an qua Tháng sinh và Ngày sinh 
Các tài liệu thường viết bộ sao TAM THAI, BÁT TỌA 

được an từ vị trí của bộ TẢ HỮU và ngày sinh, thật ra bộ sao 
này được an từ Tháng sinh và ngày sinh. Tuy nhiên chúng ta 
thừa nhân bộ sao này được an theo bộ TẢ HỮU và Ngày sinh. 

Phép an bộ sao này được thực hiện như sau; 
Xem TẢ PHỤ ở cung nào, kể cung ấy là mồng một, đếm 

theo chiều thuận, đến ngày sinh, ngừng lại ở cung nào, an TAM 
THAI ở cung đó. 

Xem HỮU BẬT ở cung nào, kể cung ấy là mồng một, đếm 
theo chiều nghịch, đến ngày sinh, ngừng lại ở cung nào, an BÁT 
TỌA ở cung đó. 

9.5. MỐI QUAN HỆ GIỮA SAO GIỜ VÀ SAO THÁNG 
Việc nghiên cứu mối quan hệ giữa sao Giờ và sao Tháng 

Giúp ta xem xét môi quan hệ giữa các sao được an theo Giờ và 
Tháng sinh. Từ đó căn cứ vào vị trí các cung và môi quan hệ của 
các bộ sao Tháng và Giờ có thể khái quát được tính chất ra sao, 
quan hệ ra sao khi các sao này xuất hiện ở các cung có nó. Từ đó 
xem xét ảnh hưởng của các vị trí đến các cung trong Tử Vi. 

Gợi mở cho ta từ sao vị trí sao Tháng có thể suy ra vị trí sao 
Giờ và ngược lại. 

Ngoài ra nội dung này để nghiên cứu trong trường hợp sinh 
mổ, sinh mổ là trường hợp vạn bất đắc dĩ, không nên lạm dụng nó 
trái với tự nhiên. 
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Trong phần này chúng ta chỉ đi vào nghiên cứu mối quan hệ 

giữa 03 bộ sao (tương ứng 06 sao) được an trực tiếp qua giờ sinh 
và 02 bộ sao (tương ứng với 05 sao) an theo Tháng sinh. 

Căn cứ vào phương pháp an các Bộ sao đã trình bày ở “Mục 
9.3.1 và Mục 9.4.1”, phương pháp an Mệnh, Thân và các cung 
trong Tử vi ta an được bản đồ của 12 tháng tương ứng với các 
giờ sinh từ Tý đến Tị được thể hiện qua các bản đồ của “Hình 9-
1 đến Hình 9-72”. Các giờ từ Ngọ đến Hợi được an tương tự theo 
phép đối xứng: Tý-Ngọ, Sửu-Mùi, Dần-Thân, Mão-Dậu, Thìn-
Tuất, Tị-Hợi. 

Từ bản đồ mối quan hệ giữa các sao an trực tiếp theo Tháng 
sinh và các sao an trực tiếp qua Giờ sinh ta thấy: 

Sinh tháng âm, tháng lẻ luôn luôn có VĂN XƯƠNG hội họp 
tại Mệnh, không ngại KHÔNG KIẾP. Chỉ trừ các trường hợp gặp 
LINH XƯƠNG LA VŨ hay LINH XƯƠNG ĐÀ VŨ dễ nghe lời 
xúi giục mang họa. 

Sinh các tháng chẵn, dương. Sát tinh THIÊN KHÔNG uy hiếp 
các cường cung. Và ĐỊA KIẾP còn lại cũng thế. 

Sinh giờ Tý 
Thân Mệnh luôn luôn đồng cung. THIÊN HÌNH luôn luôn ở 

Tật. DIÊU+Y ở Huynh Đệ. TẢ PHÙ luôn luôn ở Phúc. Kỵ các 
trường hợp đóng tại tại Mộ cung, hoặc chữ TUYỆT trong vòng 
TRƯỜNG SINH, gọi là Tuyệt xứ, bố cục thường không hay. 

Sinh giờ Sửu 
Thân cư Phúc. THIÊN HÌNH luôn luôn ở Tài. DIÊU+Y ở 

Mệnh. TẢ PHÙ luôn luôn ở Điền. Dễ hưởng phúc từ cha mẹ, bà 
con nhờ Thân Mệnh ôm lấy Phụ mẫu. 

Sinh giờ Dần 
Thân cư Quan. THIÊN HÌNH luôn luôn ở Tử Tức. DIÊU+Y ở 

Phụ Mẫu. TẢ PHÙ luôn luôn ở Quan. 
Sinh giờ Mão 
Thân cư Thiên Di. THIÊN HÌNH luôn luôn ở Phối . DIÊU+Y ở 

Phúc. TẢ PHÙ luôn luôn ở Nô. Dễ đi xa, sống xa quê hương. Bị 
Hình khắc với phối ngẫu. 
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Sinh giờ Thìn 
Thân cư Tài. THIÊN HÌNH luôn luôn ở Huynh. DIÊU+Y ở 

Điền. TẢ PHÙ luôn luôn ở Di 
Sinh giờ Tị 
Thân cư Phối THIÊN HÌNH luôn luôn Mệnh. DIÊU+Y luôn 

luôn ở Quan. TẢ PHÙ luôn luôn ở Tật. Dễ hình khắc với mọi người 
vì quá mẫu mực. 

Sinh giờ Ngọ 
Thân Mệnh đồng cung. THIÊN HÌNH luôn luôn Phụ Mẫu. 

DIÊU+Y luôn luôn ở Nô. TẢ PHÙ luôn luôn ở Tài. 
Kỵ các trường hợp đóng tại tại Mộ cung, hoặc chữ TUYỆT 

trong vòng TRƯỜNG SINH, gọi là Tuyệt xứ, bố cục thường  
không hay. 

Sinh giờ Mùi 
Thân cư Phúc. THIÊN HÌNH luôn luôn Phúc. DIÊU+Y luôn 

luôn ở Di. TẢ PHÙ luôn luôn ở Tử. Dễ hưởng phúc từ cha mẹ, bà 
con nhờ Thân Mệnh ôm lấy Phụ mẫu. 

Sinh giờ Thân 
Thân Quan. THIÊN HÌNH luôn luôn Điền. DIÊU+Y luôn luôn 

ở Tật. TẢ PHÙ luôn luôn ở Phối. 
Sinh giờ Dậu 
Thân cư Di. THIÊN HÌNH luôn luôn Quan. DIÊU+Y luôn luôn 

ở Tài. TẢ PHÙ luôn luôn ở Huynh. Dễ đi xa, sống xa quê hương. 
Dễ sinh cờ bạc, mê muội vì tiền đưa đến hại tài sản. 

Sinh giờ Tuất 
Thân cư Tài. THIÊN HÌNH luôn luôn Nô. DIÊU+Y luôn luôn 

ở Tử. TẢ PHÙ luôn luôn ở Mệnh. Dễ gặp cách Tả Hữu đơn thủ tại 
 Mệnh ly hương sở nghiệp, cha mẹ anh em hình khắc. Cũng dẽ 
gặp Tả Hữu Mộ cung nơi đắc ý nhất của Tả Hữu. 

Sinh giờ Hợi 
Thân cư Phối. THIÊN HÌNH luôn luôn Di. DIÊU+Y luôn luôn 

Phối. TẢ PHÙ luôn luôn ở Phụ Mẫu.. Dễ hình khắc với mọi người 
vì quá mẫu mực. Tả Phù đóng tại Phụ Mẫu là hợp lý nhất. Dễ 
hưởng cách Tả Hữu giáp Mệnh. 
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a. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 1 và Giờ sinh 

 TH.PHỤ   V.KHÚC  TH.PHỤ  

TẢ PHỤ 
V.KHÚC 

TH.HÌNH TẢ PHỤ 
V.XƯƠNG 
TH.HÌNH 

 

Tháng 1 
Giờ Tý HỮU BẬT 

V.XƯƠNG 
PH.CÁO 

Tháng 1 
Giờ Sửu HỮU BẬT 

TH.KHÔNG 

MỆNH 
PH.CÁO 

TH.DIÊU Y  
TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

 
MỆNH 

TH.DIÊU Y 
ĐỊA KIẾP  

Hình 9-1: Tháng 1 và giờ Tý  Hình 9-2: Tháng 1 và giờ Sửu 

 V.KHÚC  
V.XƯƠNG 
TH.PHỤ 

PH.CÁO  
V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

TH.KHÔNG 

TẢ PHỤ 
PH.CÁO 

TH.KHÔNG 
TH.HÌNH 

TẢ PHỤ 
TH.PHỤ 
TH.HÌNH 

 

Tháng 1 
Giờ Dấn HỮU BẬT  

Tháng 1 
Giờ Mão HỮU BẬT 

 
ĐỊA KIẾP 

TH.DIÊU Y 
MỆNH  

 

ĐỊA KIẾP TH.DIÊU Y  MỆNH 

Hình 9-3: Tháng 1 và giờ Dần  Hình 9-4: Tháng 1 và giờ Mão 

 
V.XƯƠNG 
PH.CÁO 

TH.KHÔNG V.KHÚC V.XƯƠNG TH.KHÔNG PH.CÁO  

TẢ PHỤ TH.HÌNH 
TẢ PHỤ 

ĐỊA KIẾP 
MỆNH 

V.KHÚC 

ĐỊA KIẾP 

Tháng 1 
Giờ Thìn 

(TH.PHỤ an tại Mệnh) HỮU BẬT 
MỆNH 

 

Tháng 1 
Giờ Tị 

(TH.HÌNH an tại 
Mệnh) HỮU BẬT 

 TH.DIÊU Y   

 

 TH.DIÊU Y  TH.PHỤ 

Hình 9-5: Tháng 1 và giờ Thìn  Hình 9-6: Tháng 1 và giờ Tị 

Nhận xét: Người sinh tháng giêng (tháng 1), luôn luôn có 
VĂN XƯƠNG tại Tài Bạch cung, THIÊN KHÔNG tại Tử Tức 
cung. 
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b. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 2 và Giờ sinh 

TẢ PHỤ TH.PHỤ   
TẢ PHỤ 
V.KHÚC 

 TH.PHỤ 
 

 

 
V.KHÚC 

HỮU BẬT 
 
 

V.XƯƠNG 

MỆNH 

Tháng 2 
Giờ Tý TH.HÌNH 

V.XƯƠNG 
PH.CÁO 

Tháng 2 
Giờ Sửu 

(TH.HÌNH an tại 
Tuất) 

HỮU BẬT 
TH.KHÔNG 

TH.DIÊU Y 

PH.CÁO 
 

 
 

TH.KHÔNG 

ĐỊA KIẾP 

 

MỆNH 

TH.DIÊU Y 
 ĐỊA KIẾP  

Hình 9-7: Tháng 2 và giờ Tý  Hình 9-8: Tháng 2 và giờ Sửu 

TẢ PHỤ V.KHÚC  
V.XƯƠNG 

TH.PHỤ 

TẢ PHỤ 

PH.CÁO 
 

V.XƯƠNG 

V.KHÚC 
TH.KHÔNG 

 
PH.CÁO 

HỮU BẬT 
TH.KHÔNG 

 
HỮU BẬT 
TH.PHỤ 

 

Tháng 2 
Giờ Dần TH.HÌNH  

Tháng 2 
Giờ Mão TH.HÌNH 

TH.DIÊU Y 
MỆNH 

ĐỊA KIẾP 
  

 

ĐỊA KIẾP 
TH.DIÊU Y 

 MỆNH  

Hình 9-9: Tháng 2 và giờ Dần  Hình 9-10: Tháng 2 và giờ Mão 

TẢ PHỤ 
V.XƯƠNG 
PH.CÁO 

TH.KHÔNG V.KHÚC 
TẢ PHỤ 

V.XƯƠNG 
TH.KHÔNG PH.CÁO  

 
HỮU BẬT 

 
ĐỊA KIẾP 

HỮU BẬT 
V.KHÚC 

ĐỊA KIẾP 

Tháng 2 
Giờ Thìn TH.HÌNH 

TH.PHỤ 
 

Tháng 2 
Giờ Tị MỆNH 

TH.HÌNH 

TH.DIÊU Y  
 

 
MỆNH 

 

TH.DIÊU Y  
 

 
TH.PHỤ 

Hình 9-11: Tháng 2 và giờ Thìn  Hình 9-12: Tháng 2 và giờ Tị 

     Nhận xét: Người sinh tháng hai, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại 
Tật Ách cung, THIÊN KHÔNG tại Tài Bạch cung. 
            Dễ gặp cách Quế Sứ Hoa Thương gia thêm THẤT SÁT. 
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c. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 3 và Giờ sinh 

 
TẢ PHỤ 
TH.PHỤ 

 HỮU BẬT V.KHÚC TẢ PHỤ TH.PHỤ HỮU BẬT 

MỆNH 
V.KHÚC 

 
 

 
 

V.XƯƠNG 

TH.DIÊU Y 

Tháng 3 
Giờ Tý 

(TH.HÌNH tại Hợi) V.XƯƠNG 
MỆNH 

PH.CÁO 

Tháng 3 
Giờ Sửu 

(TH.DIÊU Y TẠI 
Mão) TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
 

 
 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

  ĐỊA KIẾP TH.HÌNH 

Hình 9-13: Tháng 3 và giờ Tý  Hình 9-14: Tháng 3 và giờ Sửu 

 
 

TẢ PHỤ 
V.KHÚC 

 
HỮU BẬT 
V.XƯƠNG 

PH.CÁO TẢ PHỤ 
V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

HỮU BẬT 
TH.KHÔNG 

PH.CÁO TH.KHÔNG  TH.PHỤ 

TH.DIÊU Y 

Tháng 3 
Giờ Dần 

 TH.DIÊU Y 

Tháng 3 
Giờ Mão 

 

MỆNH ĐỊA KIẾP  TH.HÌNH 

 

ĐỊA KIẾP MỆNH  TH.HÌNH 

Hình 9-15: Tháng 3 và giờ Dần  Hình 9-16: Tháng 3 và giờ Mão 

 
 

TẢ PHỤ 
V.XƯƠNG 

TH.KHÔNG 
HỮU BẬT 
V.KHÚC 

V.XƯƠNG 
TẢ PHỤ 

TH.KHÔNG 
PH.CÁO HỮU BẬT 

 
 
 

ĐỊA KIẾP V.KHÚC 

ĐỊA KIẾP 
TH.DIÊU Y 

Tháng 3 
Giờ Thìn 

TH.PHỤ TH.DIÊU Y 

Tháng 3 
Giờ Tị 

(TH.HÌNH tại Hợi)  

  MỆNH TH.HÌNH 

 

  
 

 

MỆNH 
TH.PHỤ 

Hình 9-17: Tháng 3 và giờ Thìn  Hình 9-18: Tháng 3 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng ba, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Thiên Di 

cung, THIÊN KHÔNG tại Tật Ách cung. 
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d. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 4 và Giờ sinh 

MỆNH TH.PHỤ 
TẢ PHỤ 

HỮU BẬT 
 
 

V.KHÚC 
 
 

TẢ PHỤ 
HỮU BẬT 

 
 

TH.DIÊU Y 
V.KHÚC 

 
 

MỆNH 
TH.DIÊU Y 

V.XƯƠNG 

 
 

Tháng 4 
Giờ Tý 

V.XƯƠNG PH.CÁO 

Tháng 4 
Giờ Sửu 

TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
 

 
TH.HÌNH 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

  
ĐỊA KIẾP 
TH.HÌNH 

 

Hình 9-19: Tháng 4 và giờ Tý  Hình 9-20: Tháng 4 và giờ Sửu 

 
 

V.KHÚC 
TẢ PHỤ 

HỮU BẬT 
V.XƯƠNG PH.CÁO 

 
 

V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

TH.KHÔNG 

TH.DIÊU Y 

PH.CÁO 
TH.KHÔNG TH.DIÊU Y TH.PHỤ 

MỆNH 

Tháng 4 
Giờ Dần 

  

Tháng 4 
Giờ Mão 

 

 
 ĐỊA KIẾP TH.HÌNH  

 

MỆNH 
ĐỊA KIẾP 

 TH.HÌNH  

Hình 9-21: Tháng 4 và giờ Dần  Hình 9-22: Tháng 4 và giờ Mão 

 
 

PH.CÁO 
V.XƯƠNG 

TẢ +HỮU 
TH.KHÔNG 

V.KHÚC V.XƯƠNG TH.KHÔNG 
TẢ +HỮU 
PH.CÁO 

 
 

TH.DIÊU Y 
 
 

TH.DIÊU Y 
ĐỊA KIẾP 

V.KHÚC 

ĐỊA KIẾP 

Tháng 4 
Giờ Thìn 

TH.PHỤ  

Tháng 4 
Giờ Tị 

 

 MỆNH TH.HÌNH  

 

  
MỆNH 

TH.HÌNH 
TH.PHỤ 

Hình 9-23: Tháng 4 và giờ Thìn  Hình 9-24: Tháng 4 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng tư, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Nô Bộc 

cung, THIÊN KHÔNG tại Thiên Di cung. 
     Dễ gặp cách Quế Sứ Hoa Thương gia thêm THẤT SÁT.  
     Có câu “Thiên Di tối kỵ KHÔNG KIẾP lâm vào”. Vì ra ngoài dễ 

gặp tai họa không ngờ. 
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e. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 5 và Giờ sinh 

TH.DIÊU Y 
MỆNH 

HỮU BẬT 
 
 

TẢ PHỤ 
MỆNH 

V.KHÚC 
HỮU BẬT TH.PHỤ TẢ PHỤ 

V.KHÚC 
 
 

 
 

V.XƯƠNG 

 
 

Tháng 5 
Giờ Tý 

V.XƯƠNG PH.CÁO 

Tháng 5 
Giờ Sửu 

(TH.DIÊU Y tại Tị) TH.KHÔNG 

PH.CÁO TH.HÌNH 
 

 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

 TH.HÌNH ĐỊA KIẾP  

Hình 9-25: Tháng 5 và giờ Tý  Hình 9-26: Tháng 5 và giờ Sửu 

TH.DIÊU Y 
HỮU BẬT 
V.KHÚC 

 
 

TẢ PHỤ 
V.XƯƠNG 

TH.DIÊU Y 
PH.CÁO 

HỮU BẬT 
V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

TẢ PHỤ 
TH.KHÔNG 

MỆNH 

PH.CÁO 
TH.KHÔNG  TH.PHỤ 

 
 

Tháng 5 
Giờ Dần 

 MỆNH 

Tháng 5 
Giờ Mão 

 

 
 

TH.HÌNH 
ĐỊA KIẾP 

  

 

ĐỊA KIẾP TH.HÌNH   

Hình 9-27: Tháng 5 và giờ Dần  Hình 9-28: Tháng 5 và giờ Mão 

TH.DIÊU Y 
HỮU BẬT 
V.XƯƠNG 

TH.KHÔNG 
TẢ PHỤ 
V.KHÚC 

TH.DIÊU Y 
V.XƯƠNG 

HỮU BẬT 
TH.KHÔNG 

PH.CÁO TẢ PHỤ 

 
 
 

ĐỊA KIẾP V.KHÚC 

ĐỊA KIẾP 

Tháng 5 
Giờ Thìn 

TH.PHỤ  

Tháng 5 
Giờ Tị 

 

MỆNH TH.HÌNH   

 

 
MỆNH 

TH.HÌNH 
 
 

TH.PHỤ 

Hình 9-29: Tháng 5 và giờ Thìn  Hình 9-30: Tháng 5 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng năm, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Quan Lộc 

cung, THIÊN KHÔNG tại Nô Bộc cung. 
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f. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 6 và Giờ sinh 

HỮU BẬT 
TH.DIÊU Y 

TH.PHỤ 
MỆNH 

 
 

HỮU BẬT 
V.KHÚC 

MỆNH 
TH.DIÊU Y 

TH.PHỤ 
 
 

V.KHÚC TẢ PHỤ 
 
 

TẢ PHỤ 
V.XƯƠNG 

 
 

Tháng 6 
Giờ Tý  

V.XƯƠNG 
PH.CÁO 

Tháng 6 
Giờ Sửu  

TH.KHÔNG 

TH.HÌNH 
PH.CÁO 

 

 

 

 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

TH.HÌNH  ĐỊA KIẾP  

Hình 9-31: Tháng 6 và giờ Tý  Hình 9-32: Tháng 6 và giờ Sửu 

MỆNH 
HỮU BẬT 

TH.DIÊU Y 
V.KHÚC 

 
 

TH.PHỤ 
V.XƯƠNG 

HỮU BẬT 
PH.CÁO 

TH.DIÊU Y 
V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
TẢ PHỤ 

TH.KHÔNG 
MỆNH 

TẢ PHỤ 

TH.PHỤ 

 
 

Tháng 6 
Giờ Dần 

 
 
 

Tháng 6 
Giờ Mão 

 

TH.HÌNH ĐỊA KIẾP   

 

TH.HÌNH 
ĐỊA KIẾP 

   

Hình 9-33: Tháng 6 và giờ Dần  Hình 9-34: Tháng 6 và giờ Mão 

HỮU BẬT 
PH.CÁO 

V.XƯƠNG 
TH.KHÔNG V.KHÚC 

HỮU BẬT 
V.XƯƠNG 

TH.DIÊU Y 
TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
 
 

 TẢ PHỤ ĐỊA KIẾP 
TẢ PHỤ 
V.KHÚC 

MỆNH 
ĐỊA KIẾP 

Tháng 6 
Giờ Thìn 

(TH.DIÊU Y an tại 
Ngọ) TH.PHỤ  

Tháng 6 
Giờ Tị 

 

TH.HÌNH    

 

MỆNH 
TH.HÌNH 

 
 

 
 

TH.PHỤ 

Hình 9-35: Tháng 6 và giờ Thìn  Hình 9-36: Tháng 6 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng sáu, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Điền Trạch 

cung, THIÊN KHÔNG tại Quan Lộc cung. 
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g. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 7 và Giờ sinh 

 
 

TH.PHỤ TH.DIÊU Y MỆNH V.KHÚC 
 
 

MỆNH 
TH.PHỤ 

 
 

HỮU BẬT 
V.KHÚC 

 
 

HỮU BẬT V.XƯƠNG 

TH.HÌNH 

Tháng 7 
Giờ Tý TẢ PHỤ 

V.XƯƠNG 
TH.HÌNH 
PH.CÁO 

Tháng 7 
Giờ Sửu 

(TH.DIÊU Y an tại 
Mùi) 

TẢ PHỤ 
TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
 

 

 

 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

  ĐỊA KIẾP  

Hình 9-37: Tháng 7 và giờ Tý  Hình 9-38: Tháng 7 và giờ Sửu 

 
 

MỆNH 
V.KHÚC 

TH.DIÊU Y 
TH.PHỤ 

V.XƯƠNG 
MỆNH 

PH.CÁO 
 
 

V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

TH.KHÔNG 

HỮU BẬT 
PH.CÁO 

TH.KHÔNG HỮU BẬT TH.PHỤ 

TH.HÌNH 

Tháng 7 
Giờ Dần 

TẢ PHỤ TH.HÌNH 

Tháng 7 
Giờ Mão 

(TH.DIÊU Y an tại 
Mùi) TẢ PHỤ 

 
 

ĐỊA KIẾP   

 

ĐỊA KIẾP    

Hình 9-39: Tháng 7 và giờ Dần  Hình 9-40: Tháng 7 và giờ Mão 

 
 

PH.CÁO 
V.XƯƠNG 

TH.DIÊU Y 
TH.KHÔNG 

V.KHÚC V.XƯƠNG TH.KHÔNG 
TH.DIÊU Y 
PH.CÁO 

 
 

MỆNH 
HỮU BẬT 

 
 

HỮU BẬT 
ĐỊA KIẾP 

V.KHÚC 

TH.HÌNH 
ĐỊA KIẾP 

Tháng 7 
Giờ Thìn TẢ PHỤ 

TH.PHỤ 
MỆNH 

TH.HÌNH 

Tháng 7 
Giờ Tị 

TẢ PHỤ 

 
 

   

 

 
 

 
 

 
 

TH.PHỤ 

Hình 9-41: Tháng 7 và giờ Thìn  Hình 9-42: Tháng 7 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng bảy, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Phúc Đức 

cung, THIÊN KHÔNG tại Điền Trạch cung. 
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h. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 8 và Giờ sinh 

 
 

TH.PHỤ 
 
 

TH.DIÊU Y V.KHÚC 
 
 

TH.PHỤ 
MỆNH 

TH.DIÊU Y 

TH.HÌNH 
V.KHÚC 

MỆNH TH.HÌNH V.XƯƠNG 

HỮU BẬT 

Tháng 8 
Giờ Tý  

V.XƯƠNG 
HỮU BẬT 
PH.CÁO 

Tháng 8 
Giờ Sửu 

TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
 

 

 

 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

  ĐỊA KIẾP 
TẢ PHỤ 

 

Hình 9-43: Tháng 8 và giờ Tý  Hình 9-44: Tháng 8 và giờ Sửu 

 
 

V.KHÚC MỆNH 
TH.PHỤ 

V.XƯƠNG 
PH.CÁO MỆNH 

V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

TH.DIÊU Y 
TH.KHÔNG 

TH.HÌNH 

PH.CÁO 

 

TH.KHÔNG 
TH.HÌNH TH.PHỤ 

HỮU BẬT 

Tháng 8 
Giờ Dần 

(TH.DIÊU Y an tại 
Thân) 

 
 

HỮU BẬT 

Tháng 8 
Giờ Mão  

 

 
 

ĐỊA KIẾP  TẢ PHỤ 

 

ĐỊA KIẾP   TẢ PHỤ 

Hình 9-45: Tháng 8 và giờ Dần  Hình 9-46: Tháng 8 và giờ Mão 

MỆNH 
PH.CÁO 

V.XƯƠNG 
TH.KHÔNG 

TH.DIÊU Y 
V.KHÚC 

V.XƯƠNG TH.KHÔNG PH.CÁO 
TH.DIÊU Y 

 

TH.HÌNH 
 
 

MỆNH 
ĐỊA KIẾP 

V.KHÚC 

HỮU BẬT 

ĐỊA KIẾP 

Tháng 8 
Giờ Thìn TH.PHỤ HỮU BẬT 

Tháng 8 
Giờ Tị 

(TH.HÌNH an tại 
Thìn) 

 

 

 
 

  TẢ PHỤ 

 

 
 

 
 

 
 

TẢ PHỤ 
TH.PHỤ 

Hình 9-47: Tháng 8 và giờ Thìn  Hình 9-48: Tháng 8 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng tám, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Phụ Mẫu 

cung, THIÊN KHÔNG tại Phúc Đức cung. 
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i. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 9 và Giờ sinh 

TH.HÌNH TH.PHỤ 
 
 

 
 

TH.HÌNH 
V.KHÚC 

 
 

TH.PHỤ 
 
 

V.KHÚC TH.DIÊU Y 
 
 

MỆNH 
V.XƯƠNG 

 
 

Tháng 9 
Giờ Tý MỆNH 

V.XƯƠNG 
PH.CÁO 

Tháng 9 
Giờ Sửu 

(TH.DIÊU Y an tại 
Dậu) TH.KHÔNG 

HỮU BẬT 
PH.CÁO 

 

 
TẢ PHỤ 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

HỮU BẬT  
TẢ PHỤ 

ĐỊA KIẾP 
 
 

Hình 9-49: Tháng 9 và giờ Tý  Hình 9-50: Tháng 9  và giờ Sửu 

TH.HÌNH 
 

V.KHÚC 
 
 

MỆNH 
V.XƯƠNG 

TH.HÌNH 
PH.CÁO 

 
 

V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

 
TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
TH.DIÊU Y 
TH.KHÔNG 

 
 

TH.DIÊU Y 
TH.PHỤ 

 
 

Tháng 9 
Giờ Dần  

 
 
 

Tháng 9 
Giờ Mão  

 

HỮU BẬT ĐỊA KIẾP TẢ PHỤ 
 
 

 

HỮU BẬT 
ĐỊA KIẾP 

 TẢ PHỤ 
 
 

Hình 9-51: Tháng 9 và giờ Dần  Hình 9-52: Tháng 9 và giờ Mão 

TH.HÌNH 
MỆNH 

V.XƯƠNG 
TH.KHÔNG V.KHÚC 

MỆNH 
V.XƯƠNG 

TH.KHÔNG PH.CÁO 
 
 

 
 

TH.DIÊU Y 
 

ĐỊA KIẾP 
TH.DIÊU Y 

V.KHÚC 

 

ĐỊA KIẾP 

Tháng 9 
Giờ Thìn TH.PHỤ 

 

 

Tháng 9 
Giờ Tị 

(TH.HÌNH an tại Tị)  

 

HỮU BẬT  TẢ PHỤ 
 

 

 

HỮU BẬT 
 
 

TẢ PHỤ TH.PHỤ 

Hình 9-53: Tháng 9 và giờ Thìn  Hình 9-54: Tháng 9 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng chín, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Mệnh, 

THIÊN KHÔNG tại Phụ Mẫu cung. 
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k. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 10 và Giờ sinh 

 
 

TH.HÌNH 
 
 

 
 

V.KHÚC TH.HÌNH TH.PHỤ 
 
 

V.KHÚC 
 
 

 
 

V.XƯƠNG 

 
 

Tháng 10 
Giờ Tý 

(Mệnh an tại Hợi) TH.DIÊU Y 
V.XƯƠNG 

PH.CÁO 

Tháng 10 
Giờ Sửu 

(TH.DIÊU Y an tại 
Tuất) 

MỆNH 
TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
TẢ PHỤ 

HỮU BẬT 
 
 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

 
 

TẢ PHỤ 
HỮU BẬT 

ĐỊA KIẾP 
 
 

Hình 9-55: Tháng 10 và giờ Tý  Hình 9-56: Tháng 10  và giờ Sửu 

 
 

TH.HÌNH 
V.KHÚC 

 

 
V.XƯƠNG PH.CÁO TH.HÌNH 

 

V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

MỆNH 
TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
MỆNH 

TH.KHÔNG 
 
 

 
TH.PHỤ 

 
 

Tháng 10 
Giờ Dần TH.DIÊU Y 

 

 
 

Tháng 10 
Giờ Mão TH.DIÊU Y 

 

 
 

TẢ +HỮU 
ĐỊA KIẾP 

 
 

 
 

 

 
ĐỊA KIẾP 

TẢ PHỤ 
HỮU BẬT 

 
 

 
 

Hình 9-57: Tháng 10 và giờ Dần  Hình 9-58: Tháng 10 và giờ Mão 

 
 

TH.HÌNH 
V.XƯƠNG 

MỆNH 
TH.KHÔNG 

V.KHÚC V.XƯƠNG 
MỆNH 

TH.KHÔNG 
PH.CÁO 

 
 

 
 

 
 ĐỊA KIẾP 

 
V.KHÚC 

ĐỊA KIẾP 

Tháng 10 
Giờ Thìn TH.DIÊU Y 

TH.PHỤ 
 

 

Tháng 10 
Giờ Tị 

(TH.HÌNH an tại Ngọ) TH.DIÊU Y 

 

 TẢ PHỤ 
 

 

 

 

 TẢ PHỤ   

Hình 9-59: Tháng 10 và giờ Thìn  Hình 9-60: Tháng 10 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng mười, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Huynh 

Đệ cung, THIÊN KHÔNG tại Mệnh cung. 
     Thuộc cách Mệnh KHÔNG Thân KIẾP. Tức Mệnh có 1 cái 

Không…, Thân có 1 cái nạn… 
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l. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 11 và Giờ sinh 

 

 
TH.PHỤ TH.HÌNH 

 

 

V.KHÚC 
 
 

TH.HÌNH 
TH.PHỤ 

 
 

V.KHÚC 
 

 

 
 

V.XƯƠNG 

 

 

Tháng 11 
Giờ Tý 

(TH.DIÊU Y an tại 
Hợi) V.XƯƠNG 

PH.CÁO 

Tháng 11 
Giờ Sửu 

TH.KHÔNG 

TẢ PHỤ 
PH.CÁO 

 
 

MỆNH 
HỮU BẬT 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

TẢ PHỤ 
 

 
 

HỮU BẬT 
ĐỊA KIẾP 

MỆNH 
TH.DIÊU Y 

Hình 9-61: Tháng 11 và giờ Tý  Hình 9-62: Tháng 11  và giờ Sửu 

 V.KHÚC TH.HÌNH V.XƯƠNG 
PH.CÁO 

 
 

V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

TH.KHÔNG 

PH.CÁO TH.KHÔNG 
 
 

MỆNH 
TH.PHỤ 

 
 

Tháng 11 
Giờ Dần MỆNH 

 
 
 

Tháng 11 
Giờ Mão 

(TH.HÌNH an tại Mùi)  
 

TẢ PHỤ ĐỊA KIẾP HỮU BẬT TH.DIÊU Y 

 

TẢ PHỤ 
ĐỊA KIẾP 

 
 HỮU BẬT TH.DIÊU Y 

Hình 9-63: Tháng 11 và giờ Dần  Hình 9-64: Tháng 11 và giờ Mão 

 

 

PH.CÁO 

V.XƯƠNG 

TH.HÌNH 

TH.KHÔNG 

MỆNH 

V.KHÚC 
V.XƯƠNG TH.KHÔNG 

MỆNH 

PH.CÁO 

 

 

 
 

 
 

ĐỊA KIẾP V.KHÚC 

ĐỊA KIẾP 

Tháng 11 
Giờ Thìn 

TH.PHỤ 
 
 

Tháng 11 
Giờ Tị 

(TH.HÌNH an tại Mùi)  
 

TẢ PHỤ 
 

 
HỮU BẬT 

 

TH.DIÊU Y 

 

TẢ PHỤ 
 

 
HỮU BẬT 

TH.DIÊU Y 

TH.PHỤ 

Hình 9-65: Tháng 11 và giờ Thìn  Hình 9-66: Tháng 11 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng Mười một, luôn luôn có VĂN XƯƠNG tại Phu 

Thê cung, THIÊN KHÔNG tại Huynh Đệ cung. 
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m. Bản đồ quan hệ giữa các sao Tháng 12 và Giờ sinh 

 
 

TH.PHỤ 
 
 

TH.HÌNH 
 

V.KHÚC  
 TH.PHỤ TH.HÌNH 

 

V.KHÚC 
 
 

 
 

V.XƯƠNG 

TẢ PHỤ 

Tháng 12 
Giờ Tý V.XƯƠNG 

TẢ PHỤ 
PH.CÁO 

Tháng 12 
Giờ Sửu 

(TH.DIÊU Y an tại 
Tý) TH.KHÔNG 

PH.CÁO 
MỆNH TH.DIÊU Y 

TH.KHÔNG 
ĐỊA KIẾP 

 

 
 

 
 

MỆNH 
ĐỊA KIẾP 

HỮU BẬT 
 

Hình 9-67: Tháng 12 và giờ Tý  Hình 9-68: Tháng 12 và giờ Sửu 

 
 

V.KHÚC 
 
 

TH.PHỤ 
V.XƯƠNG 

PH.CÁO 
 
 

V.XƯƠNG 
V.KHÚC 

TH.HÌNH 
TH.KHÔNG 

PH.CÁO TH.KHÔNG 
 
 

 
TH.PHỤ 

TẢ PHỤ 

Tháng 12 
Giờ Dần 

(TH.HÌNH an tại 
Thân) 

 
 

TẢ PHỤ 

Tháng 12 
Giờ Mão 

MỆNH 

 

 
ĐỊA KIẾP TH.DIÊU Y 

MỆNH 
HỮU BẬT 

 

ĐỊA KIẾP 
 
 TH.DIÊU Y HỮU BẬT 

Hình 9-69: Tháng 12 và giờ Dần  Hình 9-70: Tháng 12 và giờ Mão 

 
 

PH.CÁO 
V.XƯƠNG 

TH.KHÔNG 
TH.HÌNH 
V.KHÚC 

V.XƯƠNG TH.KHÔNG PH.CÁO 
MỆNH 

TH.HÌNH 

 

 
MỆNH ĐỊA KIẾP V.KHÚC 

TẢ PHỤ 
ĐỊA KIẾP 

Tháng 12 
Giờ Thìn 

TH.PHỤ TẢ PHỤ 

Tháng 12 
Giờ Tị  

 

 
 

 
 

TH.DIÊU Y 
HỮU BẬT 

 

 

 
 

 
 

TH.DIÊU Y 
HỮU BẬT 
TH.PHỤ 

Hình 9-71: Tháng 12 và giờ Thìn  Hình 9-72: Tháng 12 và giờ Tị 

     Nhận xét:  
     Người sinh tháng Chạp (tháng 12), luôn luôn có VĂN 

XƯƠNG tại Tử Tức cung, THIÊN KHÔNG tại Phu Thê cung. 
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PHẦN 10  

BÀN VỀ VÒNG TRƯỜNG SINH  
VÀ CÁC SAO CÒN LẠI TRONG TỬ VI 

10.1. BÀN VỀ VÒNG TRƯỜNG SINH 
Muốn có vòng TRƯỜNG SINH, ta phải biết vị trí an cung 

Mệnh, vô hình chung đã vận dụng tháng và giờ sinh. Tiếp căn cứ 
vào Can của năm sinh. Ta lại có cục (tức là cuộc) tùy theo cục 
thuộc hành gì ta có vị trí an TRƯỜNG SINH. Như thế muốn an 
vòng TRƯỜNG SINH ta có 3 yếu tố giờ, tháng, năm tính theo Can. 
Tùy thuộc cục gì căn cứ vào ngày sinh, ta lại an được sao TỬ VI. 

Thủy Nhị Cục và Thổ ngũ cục an tại Thân; 
Mộc Tam Cục an tại Hợi; 
Kim Tứ Cục an tại Tị; 
Hỏa Lục Cục an tại Dần. 
Nếu như vòng LỘC TỒN thiên về nghề nghiệp và sự tồn vong. 

Vòng THÁI TUẾ thiên về tính cách con người và có tính thọ. Vòng 
TRƯỜNG SINH thiên về sức khỏe. Đừng hiểu lầm giữa sức khỏe 
và tuổi thọ. Một người sức khỏe kém nhưng vẫn thọ, một người sức 
khỏe tốt lại yểu. Hai vòng này bổ sung cho nhau là hợp cách. 

Tùy theo tuổi, như Giáp Ất Canh Tân có khi có 3 vòng này tại 
Mệnh. Các tuổi còn lại tối đa chỉ có may mắn là 2 vòng mà thôi. 
Tất nhiên có người lại không may mắn có cả 3 vòng sao này. 

Vòng TRƯỜNG SINH và LỘC TỒN luôn luôn đi cùng chiều 
với nhau, cùng xuôi hay cùng ngược. Dù xuôi ngược như thế nào 
chu kỳ của nó vẫn là TRƯỜNG SINH, MỘC DỤC, QUAN ĐỚI, 
LÂM QUAN, ĐẾ VƯỢNG, SUY, BỆNH, TỬ, MỘ, TUYỆT, 
THAI và DƯỠNG. Quan trọng là vị trí đóng tại đâu, khởi hành  
từ đâu. 

Qua thực tế chiêm nghiệm những lá số TỬ VI Mệnh đóng ở 
các vị trí THAI, DƯỠNG, TRƯỜNG SINH được xem là hay nhất, 
kế đó là MỘC DỤC, QUAN ĐỚI, LÂM QUAN, ĐẾ VƯỢNG. 
Nhưng vị trí còn lại kém hay là SUY, BỆNH, TỬ, MỘ, TUYỆT. 
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Ý nghĩa của vòng TRƯỜNG SINH là vòng đời, cũng như quan 

niệm của Phật giáo Sinh Lão Bệnh Tử. Nó bắt nguồn từ bào thai 
với tên là THAI. Từ bào thai sinh ra đứa bé được nuôi nấng gọi là 
DƯỠNG với nghĩa nuôi dưỡng. Vào tuổi thiếu niên sự sống rõ ràng 
vững chắc và đã trở thành 1 sinh đồ (học trò) mang tên TRƯỜNG 
SINH với nhiều sức sống. Sau đấy lại biết làm duyên dáng tắm gội 
vào tuổi dậy thì, gọi là MỘC DỤC. Tiếp đến lo việc công danh, tìm 
việc mang tên LÂM QUAN, đeo đuổi công việc đó gọi là QUAN 
ĐỚI, tất nhiên mỗi ngày mỗi có địa vị đươc gọi là ĐẾ VƯỢNG nơi 
thịnh vượng nhất của cuộc đời, cũng là nơi sức khỏe đạt đỉnh. Khi 
đến đỉnh là dấu hiệu suy sụp đã bắt đầu. Người ta gọi là SUY với 
nghĩa suy sụp. Từ đó cơ thể dễ bị BỆNH tật xâm nhập, chuyển qua 
cái chết, vì thế mới gọi là TỬ, một nấm mồ được xây lên  
gọi là MỘ. 

Thời gian làm đổi thay tất cả, nấm mồ ấy cũng chẳng còn, thiên 
nhiên đã lấy lại như thuở ban đầu, đến đây thì mất hẵn. Vì thế gọi là 
TUYỆT với nghĩa mất hẵn. Và vòng đời lại tiếp tục trở lại với sao 
THAI. Cũng như mọi sinh vật con người cũng thế, vòng đời con 
người có thể đạt đến 120 năm, nhưng nào mấy ai có được vì rơi vào 
TỬ MỘ TUYỆT. Nếu Mệnh đóng tại TRƯỜNG SINH thì cũng 80 
năm sau đã qua chữ TỬ. Nếu đóng ở THAI có thể đến cả 100 năm. 
Vì thế nếu Mệnh đóng tại vị trí TỬ MỘ TUYÊT nếu qua được tuổi 
thọ có thể rất là dài. Vì đến hạn 60 họ mới đạt chữ TRƯỜNG SINH 
cứ như là cải lão hoàn đồng. 

Khi đau yếu bệnh hoạn càng quan tâm vị trí TRƯỜNG SINH 
nhiều hơn. 

10.2. PHƯƠNG PHÁP AN CÁC SAO CỐ ĐỊNH 
Có 4 ngôi sao được an cố định tại các cung trong Tử Vì là:  

THIÊN THƯƠNG, THIÊN SƯ, THIÊN LA ĐỊA VÕNG trong đó: 
THIÊN THƯƠNG: luôn an cố định tại cung Nô Bộc; 
THIÊN SỨ: luôn an cố định tại cung Tật Ách; 
THIÊN LA: luôn an cố định tại cung Thìn; 
ĐỊA VÕNG: luôn an cố định tại cung Tuất. 
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PHẦN 11  

Ý NGHĨA CƠ BẢN CỦA CÁC CUNG TRONG TỬ VI 
11.1. NHẬN XÉT CHUNG 
Trong Tử Vi ngoài các cung về bản thân là Mệnh Tài Quan thì 

ta có các cung khác bao gồm: Phụ Mẫu, Phúc Đức, Điền Trạch, 
Quan Lộc, Nô Bộc, Thiên Di, Tật Ách, Tài Bạch, Tử Tức, Phu Thê, 
Huynh Đệ 

Các cung Tam hợp được ví như hoàn cảnh sống, môi trường 
sống tác động lên bản thân ta.  

Chính cung được xem xét là bề nổi, là những gì ta nhìn thấy 
trực tiếp, quan sát được còn các cung Tam Hợp được ví như bề 
chìm. Là những tính cách, hoàn cảnh, cách hành xử mà ta không 
thấy được từ đó mang lại. 

Nhị Hợp và Lục Hội giải thích những cái vì sao, tại sao, vì ai 
những cái mà chúng ta không tìm thấy ở cung Tam Hợp và nhất là 
giúp để luận đoán Hạn tăng thêm phần chính xác. 

Khi ta đã hiểu được ý nghĩa các sao, hiểu được các thể sao cố 
định trong Tử Vi. Sẽ giúp ta có nhiều luận đoán thú vị khi áp dụng 
các thế Nhị Hợp, Lục Hội và Tam Hợp. 

11.2. TỔNG QUAN VỀ Ý NGHĨA CỦA CÁC CUNG 
TRONG TỬ VI 

11.2.1. Mệnh  
Là tư tưởng, là chí hướng, tính cách và khả năng của con 

người; Mệnh mỗi người có một hướng đi rất rõ ràng, trong vô 
thức ta vẫn đi rất đúng hướng. Mệnh là “cái hồn” của ta, cái chí 
của ta. Có người Mệnh chẳng là cái gì, nhưng Thân họ sướng 
vẫn cứ sướng. Cần chi tài năng cứ sinh ra làm cậu ấm, cô chiêu 
ưa chi có nấy, không lo phần nhà cửa (cha mẹ chỉ lo đừng quậy 
là được). 

Để an được cung Mệnh cần biết Tháng sinh và Giờ sinh.  
Các cung tiếp theo được an từ vị trí cung Mệnh theo nguyên 

tắc như sau: Từ vị trí cung Mệnh theo chiều thuận (thuận kim 
đồng hồ) an lần lượt các cung: Phụ Mẫu (Phụ), Phúc Đức 
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(Phúc), Điền Trạch (Điền), Quan Lộc (Quan), Nô Bộc (Nô), 
Thiên Di (Di), Tật Ách (Tật hay Ách), Tài Bạch (Tài), Tử 
Tức (Tử), Phu Thê (Phối), Huynh Đệ (Bào). 

11.2.2. Thân 
Là thân thể, thân phận, xác thân, xác thịt là con người thật 

của ta, thân đóng tại đâu ta chịu ảnh hưởng tại đó. Cái tốt đẹp tụ 
tập tại cung Thân chỉ sướng Tấm Thân thôi. Không đem lại Vinh 
Quang cho Mệnh. Tạm thời bạn nên chấp nhận Thân là thể xác 
còn phần minh chứng ở phần tiếp theo. 

Thân cần nhất là sự khỏe mạnh để chuyên chở cái Mệnh, 
như câu người ta nói “Một tinh thần mạnh khỏe trong một thân 
thể tráng kiện”. Một tinh thần chọc trời khuấy nước nằm bẹp dí 
trên giường ai mà sợ, thương hại thì có. Chỉ cần một thân thể 
bình thường thôi là quý với một ý chí hơn người là tốt. Một thân 
thể hùng vĩ, khôi ngô đầu óc thiếu trình độ thì làm… vệ sỹ. Dẫu 
sao cũng sướng kề cận quý nhân. Tệ nữa làm bốc vác,… 

Cung an Thân được an theo Tháng và Giờ sinh 
Thân chỉ có thể an vào Mệnh, Phu Quân, Quan Lộc, Thiên 

Di, Tài Bạch, Phu Thê và Phúc Đức. 
Có thể nhận biết ví trị cung an Thân qua Giờ sinh như sau: 
- Sinh giờ Tý, Ngọ Mệnh và Thân đồng cung; 
- Sinh Giờ Sửu, Mùi cung Thân an tại Phúc Đức (Phúc); 
- Sinh Giờ Dần, Thân cung Thân an tại Quan Lộc (Quan); 
- Sinh Giờ Mão, Dậu cung Thân an tại Thiên Di (Di); 
- Sinh Giờ Thìn, Tuất cung Thân an tại Tài Bạch (Tài); 
- Sinh Giờ Tị, Hợi cung Thân an tại Phu Thê (Phối). 

11.2.3. Quan Lộc 
Là cung thể hiện mối quan hệ giữa ta và công việc, môi 

trường làm việc, hoàn cảnh công việc tác động tới ta. Đừng lầm 
tưởng Quan Lộc chỉ chủ về công việc ta làm. Muốn xác định 
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được tính chất công việc cần phối hợp giữa nhiều cung số với 
nhau đặc biệt là Mệnh Thân Tài Quan Di. 

11.2.4. Tài Bạch 
là cung số chủ về Tài sản, có tính chất giống như cung Điền 

Trạch. Kết hợp giữa Mệnh và Tài đặc biệt là các cung ở Thế Nhị 
hợp và Lục Hội để phản ánh điều kiện của một con người, họ sử 
dụng đồng tiền ra sao? Từ đâu mà có hay sử dụng vào mục đích 
gì. Cung này cần các ngôi sao chủ về Tài Lộc là tốt. 

11.2.5. Phụ Mẫu 
là cung số thể hiện mối quan hệ giữa Phụ Mẫu và ta, họ giúp 

ta hay không giúp ta thậm chí có ảnh hưởng xấu tới ta. Xem thử 
cung Mệnh và cả cung an Thân có Nhị Hợp hay Lục Hội với cung 
Phụ Mẫu không. Nếu cả 2 cung Thân Mệnh không Nhị Hợp hay 
Lục Hội ít ở gần cha mẹ. Nếu có hội họp xấu càng dễ xung khắc, 
tốt càng rất tốt. 

Tất cá cha mẹ ruột, nuôi hay cha mẹ vợ đều phản ánh tất cả 
trong cung Phụ Mẫu. 

Đại Hạn thứ 2 của một số người đi ngang qua cung Phụ Mẫu, 
chịu ảnh hưởng rất nhiều của cung này, và từ đó có thể hình thành 
nghề nghiệp về sau, do cung này gây áp lực hay hướng dẫn mình đi 
theo lối ấy. 

11.2.6. Huynh Đệ 
là cung số thể hiện mối quan hệ giữa Huynh Đệ và ta, họ 

giúp ta hay không giúp ta thậm chí có ảnh hưởng xấu tới ta. Xem 
thử cung Mệnh và cả cung an Thân có Nhị Hợp hay Lục Hội với 
cung Huynh Đệ không. Nếu cả 2 cung Thân Mệnh không Nhị Hợp 
hay Lục Hội cuộc đời không chịu ảnh hưởng bởi cung số này. Nếu 
có hội họp xấu càng dễ xung khắc, tốt càng rất tốt. 

Tất cá anh chị em ruột, nuôi hay anh chị em vợ đều phản ánh 
tất cả trong cung Huynh Đệ. 

Đại Hạn thứ 2 của một số người đi ngang qua cung Huynh Đệ, 
chịu ảnh hưởng rất nhiều của cung này, và từ đó có thể hình thành 
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nghề nghiệp về sau, do cung này gây áp lực hay hướng dẫn mình đi 
theo lối ấy. 

Từ vị trí cung Huynh Đệ ngoài Tam hợp phải luôn là Điền 
Trạch, Tam hợp trái là Tật Ách và Xung chiếu là Nô Bộc thì Huynh 
Đệ có thể Lục Hội hay Nhị hơp với các cung: 

Phúc Đức, Tài Bạch, Mệnh, Thiên Di, Phu Thê, Quan Lộc. 
11.2.7. Cung Phúc Đức 

Là cung khá quan trọng, có khi Thân cư tại đó càng làm cho nó 
quan trọng hơn. Phúc Đức là cung có liên quan đến bà con họ hàng. 
Tam hợp có cung Thiên Di là nơi giao lưu tiếp xúc với tất cả mọi 
người trong xã hội, đồng thời tam hợp với Phối cung từ đó phía bên 
chồng hay vợ cũng trở thành là bà con thân thuộc, đối với giới nữ 
bà con bên chồng còn quan trọng hơn cả bà con bên mình, vì toàn 
bộ cuộc đời về sau gởi gấm vào nơi ấy. Cung Phúc Đức còn xung 
chiếu thẳng vào cung Tài Bạch vì thế góp 1 phần không nhỏ may 
mắn về tiền bạc mang lại. 

Cung Phúc đức thường hay Nhị Hợp với các cung Phụ Mẫu, 
Điền Trach, Nô Bộc, Tật Ách, Tử Tức và cung Phối. 

Sinh vào các giờ Sửu Mùi, cung an Thân luôn luôn cư tại cung 
Phúc Đức. 

Cung Phúc Đức dễ tạo ra mối giao lưu tốt trong xã hội, đồng 
thời cũng dễ kiếm được người phối ngẫu đàng hoàng. Cung này xấu 
thường phải xa xứ để làm ăn, tránh những phiền toái do bà con 
mang lại. 

Phúc đức là cung hưởng phúc đức ông bà tổ tiên dòng họ để 
lại, cung này bị mất tác dụng hoặc bi phản tác dụng là điều đáng 
tiếc. Ta thường nghe người ta bình phẩm: Vô phúc chưa kìa lấy con 
vợ (hay thằng chồng) không ra gì, vô phúc ra đường gặp nạn hoặc 
gặp giặc. Có phúc ra đường thằng ăn cướp đã bị bắt, hoặc thằng 
giặc đã bỏ đi… Vì thế cung Phúc là nơi chứa phúc đức, cung Tật 
Ách là nơi nhận tai ách. Nếu cung Phúc bị mất tác dụng là điều 
đáng tiếc. 
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Từ vị trí cung Phúc Đức ngoài Tam hợp phải luôn là Thiên Di, 

Tam hợp trái là Phu Thê và Xung chiếu là Tài Bạch thì Phúc Đức 
có thể Lục Hội hay Nhị hơp với các cung: 

Phụ Mẫu, Tật Ách, Huynh Đệ, Nô Bộc, Điền Trạch, Tử Tức. 
11.2.8. Cung Phu Thê 

Cung Phu Thê, đối với nam nhân còn gọi là cung Thê Thiếp. 
Thê là vợ chính, nguyên phối, vợ cả. Thiếp là vợ hầu, vợ bé, vợ hai, 
vợ lẻ. Cho nên có mấy vợ hay chồng cũng nằm ở cung này mà thôi. 
Có người ứng hợp vào sao tốt làm cho tốt thêm, có người ứng hợp 
vào sao xấu làm cho xấu thêm. Nhất là Mệnh cung người đó nằm ở 
vị trí không thích hợp mấy đối với lá số TỬ VI của mình gây nên 
ảnh hưởng xấu. Hay nhất, hợp lý nhất, duyên nợ nhất nằm tại vị trí 
cung Phối. Thường gặp trùng Mệnh hay ở Tài Quan Di và ở cung 
Điền cũng hợp lý. Chứ không nên leo trèo vào cung Phụ Mẫu hoặc 
quấy rối tại cung Tật Ách dễ đem tai họa đến cho mình. 

Cung Phu Thê tam hợp với các cung Phúc Đức, Thiên Di xung 
chiếu còn có cung Quan Lộc tác động mạnh vào cung này không ít.. 
So với cung Phúc Đức, cung Phu Thê có tầm quan trọng hơn vì 
luôn luôn là cung gần gũi với Mệnh, tác động lên cung Quan Lộc 
gây ảnh hưởng đến công danh, giao lưu tiếp xúc đi lại lên cung 
Thiên Di và cung Phúc Đức bà con. Nhị Hợp với các cung nhược 
đa phần chỉ về người. Từ đó Phối cung ảnh hưởng không ít đến 
cung Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Anh Em, Bạn Bè…  

Ví dụ sinh động dễ hiểu. 
Cần giúp bố mẹ (anh em, bạn bè…) một ít tiền, bàn với phối 

ngẫu. Được trả lời là: Ai làm nấy ăn. 
Cần mua thuốc men dùng bản thân. Được trả lời là: Ai có thân 

nấy lo… 
Một số người cung an Thân cư tại Phối cung làm cho cung này 

lại quan trọng hơn, vì tính lệ thuộc vào cung ấy, một phần cuộc 
sống của mình, sống độc thân là 1 điều không thể chấp nhận được, 
đừng hiểu lầm Thân cư vào Phối là sợ cung ấy. Muốn biết sợ hay 
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không nhìn vào cung Phối có HÓA KỴ là sợ, là ghét là căm. Tuy 
nhiên cung an Thân có thể bị TUẦN hay TRIỆT vì thế dễ thất vọng 
trên tình trường vì nó chủ mất, nhưng có cát tinh hội họp vẫn suốt 
đời ăn ở với nhau. 

Cơ bản là cung Phu Thê không nên tốt hơn Mệnh, nếu nam 
giới cung Mệnh yếu hơn cung Thê rõ ràng có sự sút kém về danh 
giá. Tuy nhiên nữ giới có thể mạnh hơn cung Phu, có thể làm nổi 
bật cho gia đình. 

Từ vị trí cung Phu Thê ngoài Tam hợp phải luôn là Phúc Đức, 
Tam hợp trái là Thiên Di và Xung chiếu là Quan Lộc thì Phu Thê 
có thể Lục Hội hay Nhị hơp với các cung: 

Điền Trach, Tử Tức, Tật Ách, Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Nô Bộc. 
11.2.9. Cung Tử Tức 

Cung Tử Tức có nghĩa là cung con (tử) và cháu (tức). Cung 
con cái hay cung con cháu.Nếu đã có cháu. Nếu có cả dâu rể đều 
nằm chung tại đây. Cung Tử Tức là nơi quản lý đám con cháu,  
dâu rể. 

Cho ta một nhận định chung, đánh giá chung vầ các con và 
cháu. Phù hợp hay không, quan tâm đến hay không, có đủ trai gái 
hay không, vinh hay nhục vì con, nhờ con cháu. 

Cung Tử Tức luôn luôn xung với cung Điền, cho nên vấn đề 
nhà cửa trở nên quan trọng, tam hợp với Phụ Mẫu vì thế con cháu 
và ông bà thể cùng chung với nhau một mái nhà, và cũng từ đó có 
những nhận xét tốt xấu về cung Mệnh. Con cháu còn liên quan đến 
bạn bè, tôi tớ có thể cậy nhờ, cũng có thể ức hiếp lẫn nhau với 
muôn ngàn tình huống. 

Cung Tử tức còn Nhị Hợp, Lục Hội với 1 số cường cung quan 
trọng. Tác động đến dòng họ Nếu Nhị Hợp với Phúc, đến Quan Lộc 
cung, Thiên Di cung, Tài Bach cung và Phối cung. 

Do thế đứng tại cung Mệnh, Mệnh đóng Nhị Hợp và Lục Hội 
với cung Tử, bận tâm nhiều hơn kẻ khác. 

Cung Tử Nhị Hợp hay Lục Hội đến cung nào, tất nhiên sẽ tác 
động xấu hay tốt đến cung đó. 
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Ví dụ cung Tử có THÁI DƯƠNG ngôi sao công khai, ngôi sao 

nam giới, ngôi sao của ngày tháng… luôn luôn Nhị Hợp và Lục Hội 
với THẤT SÁT và THIÊN PHỦ. Công khai cái gì với các cung liên 
quan và cung ấy là cung gì. 

Cung Tử Tức đối với nữ giới là cái cung quan trọng còn hơn cả 
cung Phu. Người nữ thường gắn bó cuộc đời mình vào con cái 
nhiều hơn. Việc tốt xấu cung Tử ảnh hưởng rất mạnh đến nữ giới. 
Thời điểm đi qua cung Tử hay đối diện với cung này, thiên tính làm 
mẹ người nữ rất thôi thúc rất là cao, hôn nhân muộn có thể từ cung 
Tử do nhu cầu làm mẹ.. 

Truyền tinh: có truyền tính với cung Mệnh. Ví dụ Mệnh có 
SÁT PHÁ THAM con cháu cũng nhóm sao này là truyền tính. 

Truyền cung: truyền cung, cung Tử của mình nằm tại Tý, 
Mệnh con cũng nằm tại Tý là truyền cung. Mệnh con nằm tại cung 
Tử là hợp lý nhất. Đó là vai trò con cái. Chứ leo trèo nằm tại cung 
Phụ Mẫu có điều bất ổn, Hợp lý hơn là Mệnh con nằm trùng với 
cung Mệnh rất gần gũi với Mệnh ta. Và 1 số vị trí nên nằm là tại 
cung Điền, hơi bất lợi cho Phụ nữ vì lấy chồng đa phần phải theo 
chồng, cá biệt lấy chồng rồi vẫn ở với cha mẹ, Ngoài ra Mệnh con 
thường dễ gặp là nằm ở các cung Tài Quan Di tức là vị trí cung 
Mệnh luôn luôn thấy, nhờ đó thường gần gũi bố mẹ. 

Nơi Mệnh con không nên nằm là cung Tật Ách của bố mẹ, nhì 
là cung Phối. Nếu nằm ở Tật Ách vô tình cha mẹ phải gánh lấy tai 
ách bệnh hoạn của mình. Nằm ở Phối cung là sự đòi hỏi thái quá. 
Ví dụ mầy là con tao chứ đâu phải là chồng tao đòi hỏi xe này  
xe nọ… 

Thông thường người ta thường xây dựng hôn nhân tại Đại Hạn 
Phối hay Phúc, nếu hôn nhân xảy ra tại cung Phụ hay Huynh thuộc 
loại sớm, tại Tử, Điền thuộc loại muộn. Khi Đại Hạn đáo Tử Tức 1 
vấn đề đặt ra là Tử Tức, Phụ Mẫu, Nô Bộc. Chính 2 cung Phụ và 
Nô thôi thúc Mệnh cung đến với hôn nhân. Vì thế hạn đến cung Tử 
bạn bè thường hay hỏi, con cái như thế nào cũng là 1 hành động 
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thôi thúc, hoặc bố mẹ nói mầy không lo việc con cái cứ theo đám 
bạn bè… Bởi thế tính thôi thúc xây dựng gia đình tại cung Tử rất 
mạnh mẽ, thường có sự thương lượng của bố mẹ và bạn bè. 

Mệnh cung của những người đóng tại Dần Thân Tị Hợi thường 
quan tâm đến con cái nhiều hơn, vì lẽ nó luôn luôn Nhị Hợp và Lục 
Hội với cung Mệnh. 

Mệnh cung những nơi khác ít quan tâm hơn, trừ các trường hợp 
cung an Thân Nhị Hợp hay Lục Hội với cung Tử. 

Từ vị trí cung Tử Tức Tam hợp phải luôn là Phụ Mẫu, Tam 
hợp trái là Nô Bộc và Xung chiếu là Điền Trạch thì Tử Tức có thể 
Lục Hội hay Nhị hơp với các cung: 

Phúc Đức, Tài Bạch, Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc, Phu Thê. 
11.2.10. Cung Tât Ách 

Cung Tật Ách là nơi báo cho biết những tai ách và bệnh tật và 
còn thêm một chức năng là thay mặt ai đó đi báo tin, hoặc ai đó đến 
báo tin, những chuyện buồn vui đến mình.. 

Cung Tật Ách luôn luôn tam hợp với Điền, Huynh xung chiếu 
với Phụ Mẫu. Đó là những đối tượng, vấn đề trực tiếp nó còn gián 
tiếp gây áp lực lên 2 cung Nhị Hợp và Lục Hội. Hai cung này lại là 
những cường cung quan trọng, có khi đó chính là cung  
Mệnh, Thân. 

Tật Ách là cung mà ta không vay nhưng lại phải trả, là cung ta 
không muốn nhưng lại gặp. Cũng lại là cung lạm dụng thời cơ khi 
ta sức không còn mạnh khỏe lại phải đương đầu khi Đại Hạn sớm 
nhất là 52 tuổi và muộn màn nhất là 76 tuổi. Vậy khách của THIÊN 
SỨ thuộc dạng người cao tuổi. 

Tật Ách là cung không phải đem lại niềm vui, rất cá biệt đến 
đó được an toàn. 

Ách cung còn là nơi ghi nhận những Nghiệp từ cung Mệnh. 
Nếu như Mệnh là Nghiệp thì Ách cung chính là cái ách phải đeo 
vào. Cho nên các trường hợp Mệnh Nhị Hợp hay Lục Hội với Ách, 
cái ách càng khó gở bỏ. 



 

Lưu hành nội bộ                                                             Nhật Minh Tun 

-94- 
Từ vị trí cung Tật Ách ngoài Tam hợp phải luôn là Huynh Đệ, 

Tam hợp trái là Điền Trach và Xung chiếu là Phụ Mẫu thì Tật Ách 
có thể Lục Hội hay Nhị hơp với các cung: 

Phúc Đức, Tài Bạch, Mệnh, Thiên Di, Phu Thê, Quan Lộc. 
11.2.11. Cung Nô Bộc 

Phản ánh mối quan hệ giữa ta và cung Nô Bộc. Tất cả những ai 
mà ta có thể sai được thì được kể là Nô Bộc. Về Cơ bản cung Nô 
Bộc nên yếu hơn cung Mệnh. 

Thân không bao giờ an vào Nô Bộc tuy nhiên vị trí cung Mệnh 
hay Thân có thể Nhị Hợp hay Lục Hội với cung Nô Bộc. Từ đó 
càng làm tăng tính chất tương tác từ cung Nô Bộc tới Mệnh Thân. 
Có khi ta phải dựa vào Nô Bộc mà sống, mà phát triển nhưng 
ngược lại Tai Ách từ đó mà ra. 

Từ vị trí cung Nô Bộc ngoài Tam hợp phải luôn là Tử Tức, 
Tam hợp trái là Phụ Mẫu và Xung chiếu là Huynh Đệ thì Nô Bộc 
có thể Lục Hội hay Nhị hơp với các cung: 

Phúc Đức, Tài Bạch, Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc, Phu Thê. 
11.2.12. Điền Trạch 

Giống như cung Tài Bạch phản ảnh về Tài sản. Phối hợp với 
Mệnh Thân giúp ta đoán về ngôi nhà. 

Điền Trach là một cung số khá thú vị. Khi Mệnh hay Thân Nhị 
Hợp hay Lục Hội với cung này thì cuộc đời ảnh hưởng nhiều tới 
cung Điền. Nếu Điền Trach ở thế Lục Hội hay Hội Họp với cung 
Khác thì ta đoán cung này chịu ảnh hưởng từ các cung đó. Xấu tốt 
ra sao phụ thuộc vào các cách cục của lá số. 

Từ vị trí cung Điền ngoài Tam hợp phải luôn là Tật Ách, Tam 
hợp trái là Huynh Đệ và Xung chiếu là Tử Tức thì Điền Trach có 
thể Lục Hội hay Nhị hơp với các cung: 

Tài Bạch, Phúc Đức, Mệnh, Thiên Di, Quan Lộc, Phu Thê. 
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PHẦN 12  

PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN 
12.1. PHƯƠNG PHÁP XEM XÉT LÁ SỐ CỐ ĐỊNH 
Để luận đoán được lá số Tử Vi, trước hết người luận cần nhớ 

được các kiến thức cơ bản, các thuật ngữ, ý nghĩa của 12 cung trên 
Tử Vi và các mối liên hệ giữa các cung số với nhau để giúp ta có 
cái nhìn tương quan giữa các cung số. 

Các cung Tam hợp được ví như hoàn cảnh sống, môi trường 
sống tác động lên bản thân ta.  

Chính cung được xem xét là bề nổi, là những gì ta nhìn thấy 
trực tiếp, quan sát được còn các cung Tam Hợp được ví như bề 
chìm. Là những tính cách, hoàn cảnh, cách hành xử mà ta không 
thấy được từ đó mang lại. 

Nhị Hợp và Lục Hội giải thích những cái vì sao, tại sao, vì ai 
những cái mà chúng ta không tìm thấy ở cung Tam Hợp và nhất là 
giúp để luận đoán Hạn tăng thêm phần chính xác. 

Khi xem xét các cung số khác thì chính cung cũng được hiểu là 
phần tương tác bên ngoài, nghĩa là những đặc tính họ thể hiện ra 
ngoài để cho ta thấy còn các cung Tam hợp, Nhị Hợp, Lục Hội là 
những tính cách bên trong họ giấu đi. 

Nhớ được các thế sao cơ bản trong Tử Vi đã được trình bày ở 
các Phần từ “Phần 6 đến Phần 10” của cuốn sách này tiếp đó là ý 
nghĩa cơ bản của các sao trong Tử Vi đặc biệt là các phần cần gặp, 
kỵ gặp của sao (chưa bàn tới trong cuốn sách này). 

Khi xem xét bất cứ cung nào đều phải phối hợp các tính chất 
của cung Mệnh với cung số đó. 

Cần xem xét các cung về người (Phụ Mẫu, Huynh Đệ, Phúc 
Đức, Phu Thê, Tử Tức, Nô Bộc) dưới góc độ về quan hệ giữa cung 
đó với ta. 

Chính tinh cho ta thấy cái Nghiệp của mỗi con người; 
Muốn xem về Tính cách cần hiểu về vòng THÁI TUẾ và các 

sao có cùng đặc tính với Vòng THÁI TUẾ 
Muốn xem về nghề cần hiểu về Vòng LỘC TỒN BÁC SỸvà 

các sao có cùng đặc tính với vòng LỘC TỒN, BÁC SỸ; 
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Muốn xem về Tài Lộc thì quan tâm đến bộ Song Lộc. 
Bộ song Lộc đóng tại các cường cung Mệnh Tài Quan hay 

Phúc Di Phối và Điền được kể là hay. 
Muốn xem thành công cần phối hợp giữa Chính Tinh, nhóm 

sao chủ tính cách, nhóm sao chủ nghề và các sao an theo Tháng, 
Ngày và Giờ sinh đặc biệt là bộ Tam Hóa. 

Bộ sao KHÔNG KIẾP và KỴ HÌNH là đáp số phức tạp cho 
toàn bộ Cách cục. 

12.2. MỆNH HẠN 
Bạn đọc thường thấy người viết hay nhắc đến từ Mệnh Hạn 

nhưng có lẽ đa phần các bạn không quan tâm đến. Và chúng ta 
thường quan tâm đến Tiểu Hạn hay Đại Hạn mà thôi. 

Mệnh hạn nghe có vẻ mơ hồ và khó hiểu. Thật ra cũng dễ hiểu 
và đến lúc các bạn cần hiểu. Vì Mệnh Hạn cũng là cái Hạn tại 
Mệnh đừng hiểu lầm từ này ghép đôi của Mệnh và Hạn và Mệnh 
hạn là từ riêng dung đẻ chỉ sự tốt xấu tai cung Mệnh của năm ấy. 

Ví dụ như thế này bạn dễ hiểu. một người có chính tinh tọa thủ 
tại Mệnh bất kể nó hợp Mệnh hay là không. Ví dụ THÁI DƯƠNG 
cho là sáng sủa tốt đẹp nhưng không phải bao giờ họ cũng đắc ý và 
thành công, cũng không phải là do họ gặp Tiểu Hạn xấu hay Đại 
Hạn xấu. Mà còn do cái năm ấy không hợp với họ. 

Ví dụ, người THÁI DƯƠNG rất kỵ năm Giáp, tất nhiên tháng 
Giáp ngày Giáp đều kỵ vì chữ Giáp, hóa khí THÁI DƯƠNG là 
HÓA KỴ. Từ đó người THÁI DƯƠNG dễ bị người ta ghét, nghi kỵ 
(nghi ngờ) rồi cấm đoán. Tự nhiên người THÁI DƯƠNG năm ấy 
vụng về hơn, hoặc cũng chẳng vụng về nhưng tự nhiên dưới con 
mắt nhiều người dễ bị ghét bỏ hơn, bình thường họ vẫn thế. Nhưng 
hôm nay họ dễ bị người ta chỉ trích, dễ ghét chưa kìa hay tự đắc, 
hoặc thấy kênh kiệu, hoặc là khoe khoang… và họ tìm ra được cái 
để chỉ trích nhưng năm trước đây, ngày trước đây họ lại không  
chỉ trích. 

Lại ví dụ tiếp, Mệnh DƯƠNG LƯƠNG tại Mão vào năm Giáp 
ngoài lưu KỴ còn thêm lưu KÌNH, cái đố kỵ đó càng thêm mạnh 
mẽ. Hoặc bộ KỴ ĐÀ nếu như Mệnh ÂM DƯƠNG tại Sửu. Hoặc 
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Mệnh có bộ CỰ NHẬT tại Tuất như trường hợp THÁI DƯƠNG tại 
Tuất lưu Hóa Kỵ tại đó còn làm cho cả CỰ MÔN bị mất tác dụng. 

Ta hãy hình dung một người tự nhiên năm ấy bị xấu đi do 
Mệnh hạn, di chuyển trong Đại Hạn tương đối xấu và Tiểu Hạn 
cũng tương đối xấu. Tất mọi việc càng dễ thêm xấu. Với người 
THÁI DƯƠNG họ kỵ năm Giáp nhưng lại hợp năm Canh (do Canh 
và Giáp xung nhau, chữ Canh THÁI DƯƠNG hóa khí là HÓA 
LỘC) và năm TÂN hóa khí thành quyền. Nếu Đại Hạn hay Tiểu 
Hạn tương đối xấu nhưng gặp năm Mệnh hạn tốt đẹp cũng trở thành 
dễ chịu. 

Cũng lý luận như thế người ÂM DƯƠNG chịu liền 2 năm Giáp 
Ất bị lưu KỴ. Trừ các trường hợp kỳ tài không nói làm gì nhưng 
các trường hợp cung Mệnh vốn đã không tốt đẹp bị lưu Kỵ thêm 
Kình hay Đà rất xấu cho các trường hợp NHẬT NGUYỆT. Tât 
nhiên người NHẬT NGUYỆT hợp các năm Mậu Đinh Canh Tân. 

Theo những lý luận đã có, người có LIÊM TRINH rất kỵ các 
năm Bính, THAM LANG kỵ năm Quý. Nếu chỉ có KỴ thôi đã 
phiền lại có thêm ĐÀ, KÌNH TRIỆT càng phiền nhiều hơn. Những 
chi tiết này làm cho vận hạn đã xấu lại càng xấu hơn. 

Chỉ có các sao không có hóa khí như bộ PHỦ TƯỚNG… là ít 
chịu hóa khí tác động, vì bộ này chủ yếu là đa phần được người ta 
thương. Nó bi xấu là do các chính tinh khác tác động. Và bị xấu do 
hàng Can Chi sẽ đề cập ở dưới. 

Trên là phần lưu hóa khí các năm. Phần các sao trong bộ Can 
Chi cũng thế. Các sao CỰ MÔN, PHÁ QUÂN tọa thủ Mệnh không 
thích lưu LỘC TỒN hội họp tại Mệnh mà nó chỉ thích sao HAO. 
Bộ PHỦ TƯỚNG không hợp với KÌNH TRIỆT. THIÊN CƠ rất kỵ 
TANG MÔN. TỬ VI rất kỵ THIÊN HƯ TUẾ PHÁ, nhất là Hư 
TRIỆT… Nếu có những sao kỵ tất nhiên cũng có những sao đem lại 
vui mừng như ĐÀO HỒNG HỈ, Song Hỉ và Tứ Linh che chở Mệnh 
làm cho cung Mệnh có giá trị hơn. Như thế có nghĩa là Mệnh hạn 
năm này có thể tốt hay xấu, đối đầu với đại, Tiểu Hạn. 
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Ngoài ra chú ý các bộ Can Chi tại cung Tật Ách, lưu tại cung 

Mệnh thường đem lại những tai ách. Một sao thuộc hàng Can thiên 
về việc làm và 1 sao thuộc hàng Chi thiên về trạng thái. Kể cả các 
trường hợp lưu tại Đại Hạn, Tiểu Hạn cũng là xấu vì nó đại diện 
cho tai ách. 

Cũng thế các bộ Can Chi tại các cung, lưu động tại Mệnh hay 
đai Tiểu Hạn tất nhiên có việc liên quan đến cung đó. Ví dụ bộ Can 
Chi của cung huynh đệ lưu tại Mệnh hay đại, Tiểu Hạn tất nhiên có 
vấn đề liên quan, tốt xấu còn tùy thuộc vào hung cát tinh để luận. 

12.3. NGHIÊN CỨU VỀ HẠN 
Khi xem xét Hạn ta luôn lấy các cung số của ban thân làm gôc 

(Mệnh Thân Tài Quan Tât). Cho dù ở bất cứ Đại Vận nào cung số 
nào thì các tính chất của Mệnh Thân Tài Quan Tật không thay đổi. 
Có chăng họ chỉ thay đổi cách nhìn nhận mà thôi. 

Đại Vận là hoàn cảnh tác động lên ta trong giai đoạn 10 năm 
của Đại Vận. Trong 10 năm đó bản thân ta vẫn vậy, hoàn cảnh đó 
tác động tới ta ra sao mà thôi từ đó vẫn cái nghiệp đó, cái nghề đó, 
cái tính cách đó hay tai Ách đó ta thế nào với hoàn cảnh đó. 

Tương tự như vậy Tiểu Vận, Nguyệt Vận và Thời Vận là hoàn 
cảnh tác động lên ta tại thời điểm đó. 

Cần đưa các sao, nhóm sao về các nhóm sao có cùng đặc tính 
để quyết đoán. 

Hiểu được ý nghĩa cơ bản của các sao, cần gặp và kỵ gặp để 
quyết đoán. 

Khi xem xét về Hạn (Đại Hạn hay Tiểu Hạn) thì cung nhập 
Hạn là cung số tại giai đoạn đó ta phải bận tâm nhiều, chịu sự chi 
phối nhiều nhưng không phải chỉ xem xét ở cung đó thôi. Ta phải 
xem xét được toàn bộ 12 cung số trên lá số Tử Vi để quyết đoán. 

Có khi Tiểu Hạn xấu nhưng Mệnh Hạn tốt có khi ta vẫn toại ý 
thì ta đoán khác và ngược lại. 

Một năm bất kỳ ta hoàn toàn tìm được các cung xấu tốt ra sao. 
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Để xem xét Tiểu Hạn, Nguyệt Hạn, Thời Hạn người xem cần 

lưu được các sao lưu động. 
Trong pham vi của phương pháp Tử Vi này chúng ta sử dụng 

46 sao lưu động cho phần Tiểu Hạn. Khi xem xét đến Nguyệt Hạn 
ta lưu thêm các sao Tháng (5 sao), xem xét đến Nhật Hạn Lưu thêm 
các sao Ngày và các sao an theo Ngày và Tháng (2 sao) xem đến 
thời hạn lưu thêm các sao Giờ và các sao an theo Ngày và Giờ  
(10 sao). 

Sử dụng Can Chi của Năm, Tháng, Ngày Giờ để tiến hành  
Lưu sao. 

Sau khi an toàn bộ các sao lưu động của Năm hoặc Tháng hoặc 
Ngày hoặc Giờ ta coi bản đồ các sao này như 1 lá số thứ 2. Mang lá 
số cố định ghép với lá số Phi tinh lưu động để xem xét. 

Khi ta hiểu được hết nội dung của cuốn sánh này kết hợp với ý 
nghĩa các sao, bộ sao và đặc biệt là phần cần gặp và kỵ gặp của các 
sao cho ta đáp án rất thú vị về 1 lá số cũng như xem xét Vận Hạn. 

Cách tính Can Chi của tháng  
Dựa trên cơ sở Can của năm theo lịch kiến dần (nguyên tắc  

ngũ dần) 
Trước hết tháng giêng là tháng Dần, tháng Hai là tháng Mão..., 

mỗi tháng đi với một Chi nhất định 
Muốn biết Can của tháng thì áp dụng phương pháp sau gọi là 

phương pháp Ngũ Dần: 
Năm Giáp và Kỷ tháng giêng là tháng Bính Dần 
Năm Ất và Canh tháng giêng là tháng Mậu Dần 
Năm Bính và Tân tháng giêng là tháng Canh Dần 
Năm Đinh và Nhâm tháng giêng là tháng Nhâm Dần 
Năm Mậu và Quí tháng giêng là tháng Giáp Dần 
Cách tính Can Chi của ngày  
Dựa trên Can Chi của tháng. Theo nguyên tắc tháng giêng là 

tháng Giáp Tí thì ngày mùng một sẽ là ngày Giáp 
Tí, mùng hai sẽ là Ất Sửu...Vì số ngày trong năm không chia 

chẵn cho 60, nên ta không thể có qui tắc tính Can Chi của ngày dựa 
trên Can Chi tháng được mà phải tra lịch. 
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Cách tính Can Chi của giờ  
Căn cứ vào Can Chi của ngày theo nguyên tắc ngũ Tý 
Ngày Giáp và Kỷ giờ Tý là Giáp Tý; 
Ngày Ất và Canh giờ Tý là Bính Tý; 
Ngày Bính và Tan giờ Tý là Mậu Tý; 
Ngày Đinh và Nhâm giờ Tý là Canh Tý;  
Ngày Mậu và Qui giờ Tí là Nhâm Tý. 

 


